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Văn vật Trung Quốc 





Lời giới thiệu 


Văn vật là những nhân chứng cho lịch sử văn minh phát triển của quốc 
gia, nó chứa đựng bên trong nhiều nội dung văn hóa của dân tộc. Mà Trung 
Quốc là một trong những nước có nền văn minh lâu đời, nên số lượng và 
chủng loại văn vật nhiều vô kể. 


Giá trị của văn vật có nhiều mặt: Một mặt, văn vật là bằng chứng và đổi 
tượng cho nghiên cứu khoa học lịch sử, giữa văn vật và ngành khảo cổ, bảo tàng 
học có mỗi quan hệ mật thiết với nhau. Mặt khác, văn vật còn là kết tinh của kỹ 
thuật công nghệ của người xưa, có giá trị thưởng thức nghệ thuật cao. 


Về chủng loại, văn vật Trung Quốc có thể chia làm văn vật trên mặt đất 
và văn vật dưới lòng đất, cụ thể gồm dó gốm sứ, đồ đồng thau, dó ngọc, dó 
mỹ nghệ bằng ngà, sừng, vàng bạc, dó qó, điêu khắc, thư họa... Quyển Văn 
vật Trung Quốc đã khái quát cho chúng ta quá trình hình thành, các bước 
phát triển, thành tựu nổi bật của từng loại уап vật qua từng thời kỳ. Chỉ bằng 
lời văn ngắn gọn, cách diễn đạt giản dị, mà đã lột tả thành công tính đặc sắc, 
độc đáo của các loại văn vật, giúp độc giả dễ dàng nắm bắt được nội dung, 
đó chính là cái hay của quyển sách пау. 


Bản dịch sang tiếng Việt của ThS. Nguyễn Mạnh Sơn đã rất nó lực, thận 
trọng để diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa, nội dung của tác phẩm, song cuốn sách 
khó tránh khỏi những sơ sót. Kính mong Quý độc giả chỉ bảo thêm. Hy vọng 
cuốn sách Văn vật Trung Quốc là một tài liệu tham khảo bố ích không chỉ 
cho sinh viên các ngành học có liên quan mà còn nhiều độc giả Việt Nam 
hứng thú với văn vật. 


Xin trần trọng giới thiệu cùng Quý Độc già. 


TS. Trương Gia Quyền 
Trưởng bộ môn Thực hành tiếng Trung Quốc 
Khoa Ngữ văn Trung Quốc - Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Thành phố Hó Chí Minh 


Lời nói đầu 
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Văn vật Trung Quốc 


Lời nói đầu 


Trung Quốc là một trong những nơi bắt nguồn của tứ đại phát minh 
női tiếng thế giới. Văn minh Trung Quốc và ba пеп văn minh lớn khác trên thế 
giới, là văn minh lưu vực Lưỡng Hà, văn minh Ai Cập và văn minh Ấn Độ, điểm 
khác nhau lớn nhất giữa các nền văn minh đó được thể hiện ngay trong tính 
liên tục và tính không gián đoạn của bản thân mỗi nền văn minh. Ở vùng đất 
đai rộng lớn phía Đông đại lục châu А, được sự vun bêi của hai con sông mẹ 
là Trường Giang và Hoàng Hà, một tộc người Trung Quốc da vàng từ đời này 
qua đời khác, đời này nối đời kia, trước sau họ luôn giữ дїп bảo vệ một nguồn 
cội văn hóa, kế thừa cùng một loại hình văn hóa truyền thống. Qua bao lån 
thay đổi triểu đại, nhưng văn hóa truyền thống vẫn không thay đổi; bao lån 
các dân tộc thiểu số, ngoại bang xâm chiếm, để rối cuối cùng đều dung hòa 
vào đại gia đình dân tộc Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa mang tấm lòng rộng 
lượng bao la như biển lớn, trong dòng chảy тау ngàn năm lịch sử đã thu nạp 
và loại bỏ biết bao thứ để cuối cùng hình thành nên một пеп văn minh Trung 
Ноа lâu đời và rực rỡ, уе vang. 


Một trong những cách thể hiện được cội nguồn ха xưa và sâu sắc trong 
văn minh Trung Hoa, là nhờ vào những di vật, di tích văn minh cổ với nhiều 
chủng loại khác nhau, số lượng rất lớn còn được gìn giữ đến tận ngày nay, nội 
dung bao hàm trong đó dường như chứa đựng tất cả mọi lĩnh vực của văn 
minh vật chất nhân loại. Ở đây, chúng ta sẽ chia văn vật Trung Quốc thành 
hai loại lớn: Một loại là văn vật không thể dịch chuyển, chủ yếu là chỉ những 
di tích cổ ở dưới lòng đất hay ở trên mặt đất như di chỉ cổ, kiến trúc cổ, mộ 
táng cổ, chùa сһібп, hang đá... một loại là văn vật có thể dịch chuyển, chủ 
yếu là chỉ dó сб (vật dụng cổ), bao gồm dó đá, đỗ ддт, ngọc, dó đồng, điêu 
khắc đá, tượng người bằng gồm, tượng Phật giáo, vàng bạc, dó sứ, йб sơn 
mài, dó bằng trúc, gó, ngà, sừng, đồ nội thất, thư họa và văn hiến cổ... Văn vật 
được giới thiệu trong cuốn sách này chủ yếu là đồ cổ thuộc loại thứ hai, trong 
đó có để cập đến một vài nội dung của loại thứ nhất. 








10 


Văn vật Trung Quốc 


Ngay từ thời Bắc Tổng (960 - 1127), Trung Quốc đã bắt даи có một 
nhóm văn nhân, sĩ đại phu tiến hành nghiên cứu đồ сб. Họ chủ yếu nghiên 
cứu văn tự được khắc trên đỗ đồng thau và trên bia đá, cho nên gọi là “kim 
thạch học” Sau này, mọi người mở rộng đối tượng nghiên cứu đến nhiều lĩnh 
vực hơn trong сб vật, nên gọi chung với cái tên là “khí vật cổ” hay “cổ vật” Đến 
thời Minh (1368 - 1644), Thanh (1616 - 1911), lại gọi là “cổ dêng", “cốt dëng" 
hay “cổ ngoan”. Sau những thập niên 50 của thế kỷ ХХ, mới dần thống nhất 
một cách gọi chung đó là “văn vật”. 


Trong vòng nửa thế kỷ lại đầy, công tác khai quật và điều tra điển dã, 
khảo cổ tại Trung Quốc đại lục chưa từng bị gián đoạn, đặc biệt là trong 
khoảng hơn hai mươi năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế 
đất nước, việc động thổ xây dựng các công trình kiến trúc được mở rộng, 
theo đó rất nhiều kho báu văn vật bị chôn vùi dưới tầng sâu lòng đất được 
khai quật. Cùng với việc các phương pháp, kỹ thuật khảo cổ không ngừng 
được nâng cao về chất lượng thì những phát hiện khảo cổ học mới khiển con 
người ta phải kinh ngạc cũng không ngừng được tiết lộ. 


Cuốn sách này lựa chọn và trình bày cụ thể 8 mảng chính của văn vật 
Trung Quốc là đỗ góm, ngọc, dó đồng thau, đỗ sứ, điêu khắc, hội họa, đỗ 
dùng gia định, đỗ thủ công mỹ nghệ, tiến hành phản loại, giới thiệu nguồn 
gốc và sự phát triển của các loại văn vật, trong mỗi loại văn vật lại lấy thời kỳ 
phát triển rực rỡ nhất, huy hoàng nhất làm trọng điểm để trình bày. 


Ngoài những văn våt được trình bày trong cuốn sách này ra, thì di chỉ, 
vật chất phong phú được hình thành trong nến văn minh hàng ngàn năm 
của Trung Quốc vẫn được lưu giữ lại còn có rất nhiều giá trị để độc giả có 
thể đi sâu tìm hiểu và thưởng thức như tiên đúc bằng vàng, bản іп cổ tịch, 
nghệ thuật thư pháp... Nhưng những nội dung văn vật này không chỉ bằng 
vài chương trong sách là có thể bao quát được hết. Nếu muốn bao quát trình 
bày toàn diện về số lượng, chất lượng của tất cả văn vật Trung Quốc, chắc 
chắn phải cần một công trình vô cùng vĩ đại. Cuốn sách này hi vọng có thể có 
ích cho độc giả trong việc hiểu rõ hơn về văn vật Trung Quốc. 


(1) Cû đồng hay cốt đẳng là cách goi khác của dû cổ, 
(2) Cổ ngoạn là đồ vật xưa để trưng bày trang trí. 


Văn vật Trung Quốc 


Đồ gốm được hình thành và xuất hiện sớm nhất trong văn vật Trung 
Quốc. Thông qua tư liệu khảo cổ học có thể thấy rö, dó góm xuất hiện tại 
Trung Quốc cách nay khoảng 10.000 năm về trước. Bình gốm khai quật được 
ở Động Vạn Niên Tiên Nhân" thuộc tỉnh Giang Tây, là đỗ абт được coi là phục 
hồi nguyên dạng hoàn chỉnh sớm nhất tại Trung Quốc được phát hiện cho 
đến ngay nay. 


Xuất hiện nghệ thuật làm gốm 


Thời sơ khởi của nhân loại cũng giống như thời niên thiếu của chúng 
ta vậy, linh cảm đầu tiên để sáng tác luôn luôn đến từ mảnh đất đã từng nuôi 
dưỡng ta khôn lớn. Đỗ gốm cũng được xuất hiện như thế: Từ đất, cho thêm chút 
nước, hòa trộn với nhau tạo thành bùn, xoa nắn thành hình sợi dài hoặc thành 
vòng tròn, tầng tầng chồng chéo lên nhau tạo 
thành hình ống tròn, sau đó lại dùng nån thành 
hình tròn để tạo thành một cái để gắn dưới 
hình ống tròn, tiếp đó tiến hành trang trí tô vẽ, 
khiến cho thành vò lộ hẳn ra ngoài, рһап trên 
tạo hình một cái miệng tương đối nhỏ, sau đó 
lại uốn thêm một vành miệng, chiếc vò đất về 
cơ bản đã được tạo hình xong; tiếp theo, đem 
vò đất vẫn còn mềm đó đến dưới gốc cây râm 
mắt thoảng giỏ, phơi khó một nửa thi chà nhủi 
ре mặt cho càng thêm sáng bóng, rỗi cho vào 
lò nung bằng củi; sau khi qua lò nung, chúng ta 
có được chiếc vò gốm cứng chắc. 

Ban đầu, hình dạng của dó gốm đều rất 
thô sơ, không theo một quy cách nào, màu 
sắc dó gốm cũng vì người đốt lò không đều 
tay mà chỗ đậm chỗ nhạt, không đều. Nhưng 
chúng деи là kinh nghiệm đã được tích lũy 
qua bao nhiêu đời, phải mất thời gian đến 
hàng mấy trăm ngàn năm, mới được các dân 
tộc sáng tạo ra. 





Trước đây, nhân loại chế tạo ra công cụ 
sản xuất và các đồ trang sức đều chỉ hạn chế 


Chiếc nỗi đất có Ба chân rằng bằng gồm thuậc 
мап hóa Lang Som, được khai quật tại Duy ------------ 
Phường, Son Đông. (1) Động Van Niên Tiên Nhân nằm tại xã Đại Nguyên, huyện Vạn Niên, là một di chỉ văn hóa cû thời đại 
60 đá mới, khoảng 14.000 năm trước. Động rất rộng vả sâu, dài 60 mét, rộng 25 mét, сао 3 mét, 
/2 có thể chứa được 1. 000 người, 


Đổ gốm 


dựa vào hình dạng của những dê vật làm biển đổi tự nhiên. Ví 
dụ như tử tảng đá їо đập ra thành từng mảnh dà nhỏ, sau đỏ 
lại mài nhàn để trở thành những công cụ có hình dạng đặc thù, 
hoặc đục thủng răng thú, vỏ sò... xâu lại thành sợi dây chuyển 
v.v.. Tuy thay đổi hình dáng vẻ ngoài của vật chất nhưng lại 
không thể thay đổi được bản chất bên trong. Nhưng việc chế 
tác dó gốm lại khác hoàn toàn, nó là hoạt động từ một dạng våt 
chất này chế tạo thành một dạng vật chất khác, nó cũng chính 
là điểm khởi đầu để nhân loại bắt đầu suy nghĩ dùng sức người 
để thay đổi vật chất của tự nhiên. 




















Điều đáng tiếc là, thời gian chính xác liên quan đến việc 
đỗ ддт được phát minh như thë nào cho đến việc nó được 
chế tác ra sao, cho đến tận bây giờ các học giả vẫn còn đang 
tranh luận. Có một giả thuyết được lưu hành khá phổ biến 
đó là, có một chiếc giỏ được phết đất sét bên ngoài được 
để ở дап lửa, sau khi lửa thiêu thì trở пеп cứng chắc, trở 
thành một 40 vật đựng nước, người nguyên thủy từ 
đó bắt đầu xuất hiện ý nghĩ mô phỏng theo cách đó. 
Trải qua nhiều lần thực hành và không ngừng rút 
kinh nghiệm, cuối cùng con người cũng phát minh 
ra được kỹ thuật làm đồ gốm, tức là dùng đất sét 
ầm chế tạo thành hình dáng, đem phơi khô sau đó 
cho vào lò lửa nung, cuối cùng chế tác ra dó gốm 
cứng bën mà không thấm nước. 


Sự phát triển của đồ gốm màu 


Giai đoạn sơ khai của việc chế tác göm thời 
nguyên thủy, mọi người chỉ quan tâm đến công 
dụng, tác dụng cụ thể của đồ gốm, mà không hê chú 
ý đến vấn để trang trí hoa văn và tính thẩm mỹ của 
nó, chỉ có một số ít viễn ngoài miệng của bát адт được 
trang trí тау hình hoa уап đường diêm sắc đỏ đơn giản. 

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, đời sống vật 
chất ngày càng thêm sung túc, con người có thêm nhiều thời 
gian đầu tư công sức vào việc chế tác đổ gốm. Đồ gốm khi dó, ga gặm màu сб miệng hình đầu người 
ngoài việc phải có công dụng cụ thể nào đó còn phải thë hiện _ thuộc ván hóa Ngưỡng Thiếu, cách ngày 
được sự hoàn mỹ. Kỹ thuật chế tác đồ gốm từ đó có bước phát _ 19) khuằng 5.600 năm, được khai quật 


zi кесе ый Кеп s Mục" tại vùng Тап An, Cam Тс. 
triển nhảy vọt, phát triển sang giai đoạn rất cao hơn do là абт 13 
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màu. Gỗm màu là tác phẩm sớm nhất kết hợp được công dụng và thẩm mỹ 
trong các văn vật thời tiền sử. 


Cuối thời kỳ đồ đá mới cách nay khoảng 7.000 đến 5.000 năm, đồ gỗm 
màu bước vào giai đoạn phát triển cực thịnh. Những khu vực nhiều di chỉ văn 
vật tiêu biểu nhất chủ yếu tập trung ở vùng Cam Túc, Thiểm Tây, thuộc thượng 
và trung du lưu vực sông Hoàng Hà. Các tác phẩm đồ gốm màu hầu hết là 
những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống thường ngày của con người, bao 
gồm chủ yếu là chậu, chai lọ, hũ được dùng để đựng, và bát, chén được dùng 
để ăn uống, trên đỗ абт được thể hiện rất nhiều hình tượng động vật, hoa văn 
đơn giản та vê сипа độc đảo. 

Do thời kỳ tiền sử, mọi người sinh hoạt ăn ngồi trên đất, không có bất cứ 
аб dùng gia đình nào có chân cao, tất cả những dụng cụ thường dùng đều được 
đặt trực tiếp lên đất, cho nën những hoa văn trang trí trên dó абт màu đều được 
trang trí trên những vị trí, bộ phận mà người ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy nhất 
như: bát và chén, hầu hết hoa văn được trang trí từ miệng bát cho xuống đến mặt 
ngoài của bát, cũng có khi được trang trí ở mặt bên trong của bát cho đến chính 
giữa bát; những chiếc chậu tròn, hoa văn hầu hết được trang trí từ miệng cho 

xuống đến mặt ngoài ở phía trên phần cong và toàn bộ 
mặt viền bên ngoài, từ phần cong trở xuống hướng 
vào bên trong của chậu thì thường không có hoa 
văn, vì bộ phận đó khi người ngồi trên mặt đất 
thì không nhìn thấy được. Những chiếc chậu 
mà có miệng rộng thì phần bên ngoài khó nhìn 
thấy được, cho nên hầu hết hoa văn đều được trang 
trí ở phần trên bên trong; trên chai lọ, hoa văn được 
trang trí hầu hết ở trên vai hoặc ngoài bụng; những 
chiếc bình hó lỗ nhỏ thì thường trên bể mặt ngoài của 
binh được trang trí hoa văn. 
Văn hóa Ngưỡng Thiếu 
Trong hệ thống đồ gốm màu thời 
tiền sử của Trung Quốc thì đổ gốm 
màu trong văn hóa Ngưỡng Thiếu 
mang tính đại diện tiêu biểu nhất. 
Năm 1921, các nhà khảo cổ 
hoc đã khai quật được một di chỉ tại thôn 
Ngưỡng Thiều, huyện Mãnh Trì, tỉnh Hà Nam, 
nơi có nền văn minh phát triển cao của thời kỳ xã 















Binh görm màu cổ nhỏ, hoa văn hình mắt heo trang văn hóa Ngưỡng 
Thiếu, có niên đại khuảng пат 4500 trước Công nguyên đến năm 3000 
trước Củng nguyên. 


hội thị tộc mẫu hệ. Theo thông lệ của ngành khảo cổ học, di 
chỉ văn hóa thời kỳ đổ đá mới này được gọi là văn hóa Ngưỡng 
Thiểu, ngoài một số lượng lớn đỗ đá được mài khắc rất tỉnh tế, 
các nhà khảo cổ học còn phát hiện một số lượng lớn đồ dùng 
hằng ngày bằng gốm. Những đồ gốm đó được chế tác rất tinh 
tế, loại đất sét để nhào nặng được lựa chọn kỹ càng, cho nên 
mặc dù gỗm chưa được nung cũng vẫn rất mịn, sau khi cho vào 
lò nung thi trở thành một màu đỏ cam rất đẹp. Dựa trên chất 
liệu của đất có thể chia thành gốm đất sét mịn, абт đất sét cát 
pha màu паи. Hoa văn chủ yếu trên dó gỗm có таи đen, một 
số it dùng màu đỏ, thường dùng màu cam để làm màu пеп 
trên dó gõm, trước và sau khi đem vào nung có trắng qua một 
lớp màu пеп tráng hoặc màu đỏ, sau đó vẽ hoa văn lên, rỗi mới 
nung việc nung trong lò sẽ khiến màu sắc của hoa văn càng 
thêm sắc nét và tươi sáng hơn. 


Qua giám định khoa học có thể biết được niên đại của 
văn hỏa Ngưỡng Thiểu vào khoảng 5000 năm trước Công 
nguyên đến 3000 näm trước công nguyên. Sau đó, rất nhiều 
các di chỉ và di tích tương tự cũng lẫn lượt được phát hiện trong 
khu vực Trung nguyên. Nó có niên đại gần với văn hóa Ngưỡng 
Thiểu, những di chỉ văn hóa пау có rất nhiều điểm chung, cho 
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Văn hóa Long Sơn 


Là tên chung để chỉ một di 
chỉ văn hóa hiện còn tón 
tại của cuối. kỳ thời đại đố 
đá mới ở vùng. hạ du sông 
Hoàng Hà, Trung Quốc. Vì 





năm 1828 dị кі; Thành Tử 
Nhai được phát hiện ở trấn 
Long Sơn, huyện Chương. 
Khảu, tỉnh Sơn Đông nên 
mới có tên như thế. Trong 
di chỉ 


Tag ra nhiều giới 





thành. văn lội e? 1 Son. | 
Văn hóa. (опа Son phân bó 
rộng kh р û khu vực trung, 
hạ du của sông Hoàng На, 
nội dung văn hóa ở sở khu 
vực có sự khác biệt, nguồn 
gốc cũng không giống 
nhau, trên thực tế không. 
phải. là văn hóa khảo сб 
học duy nhất. Xã hội phát 
triển hấu hết đều ở thời ky 
xã hội thị tộc phụ hệ.. 











Bát qûm màu trong văn hóa Bai Vấn Khấu, khoảng 4500 năm trước (ông nguyên đến 2500 năm trước Công nguyễn, được 


khai quật tại huyện Phi, tỉnh Giang Tả. 
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nên văn hóa Ngưỡng Thiểu trở thành một danh từ chung để chỉ văn hóa Trung 
nguyên trong thời kỹ xã hội thị tộc mẫu hệ, được phân bố chủ yếu ở các vùng 
Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, chạy dài đến tận Hà Bắc, Nội Mông Cổ, Sơn Tây, 
Thanh Hải và một vài nơi của tỉnh Hỗ Bắc. 


Năm 1957, tại di chỉ Miếu Để Câu, thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà 
Nam đã phát hiện chứng tích của văn hóa Ngưỡng Thiéu và giai đoạn chuyển 
tiếp từ văn hóa Ngưỡng Thiểu sang văn hóa Long Sơn, các nhà khảo cổ học 
gọi đó là loại hình Miếu Рё Câu của văn hóa Ngưỡng Thiéu. Qua các phương 
pháp kiểm định khoa học, đã xác định niên đại của đổ gỗm màu thuộc loại 
hình Miếu Để Câu có niên đại khoảng 3900 năm trước Công nguyên. Trong 
qốm màu loại hình này lấy hình tượng động vật làm chủ để chính, bao gỗm 
các hình tượng hoa văn đơn giản hóa từ hình ảnh chim bay cho đến hình ảnh 
tả thực như ếch nhái. 

So với loại hình Miếu Để Câu thì hoa văn trên dó qóm màu của loại hình 
Вап Pha trong văn hóa Ngưỡng Thiếu, thì có thể thấy được điểm đặc sắc là sự 
thay đổi của hình dạng các loại cá và hoa văn hình cá có sự thay đổi giản đơn 
hơn, có khi са có sự phối hợp với hoa мап hình lưới cá. Có khi là hoa văn ếch 
xanh, hay hình dạng san hô, hay са đang bơi được trang trí trên vành ngoài 
của đồ gốm, rất thú vị. Còn hình thú thì có thêm hình ảnh hươu xuất hiện ở 
mặt trong của chiếc chậu. 


Những hoa văn trang trí trên đồ ддт màu trong loại hình Miếu Để Câu ở 
дап Hoa Sơn, Thiểm Tây đặc biệt дау được sự chú у, hầu hết nó thể hiện được 
một là hoa văn hình hoa nhiều cạnh rất đẹp liên tiếp nhau. Phương pháp chế 
tác đó là đầu tiên là trên phôi của đổ gốm được sắp xếp rất nhiều hoa văn, sau 
đó vẽ thêm các điểm chấm tròn dùng để định vị, rồi lại dùng đường thẳng, 
đường cong hoặc vẽ hình tam giác để nối các điểm tròn đó lại với nhau, tạo 





(бс qûm màu trong văn hóa Đàm Thạch Son, có На gốm màu hình thuyền trong văn hóa Ngưỡng Thiều, cú niên đại 
niên đại khuảng 3000 năm trước Củng nguyễn khoảng 4800 пат trước Cũng nguyễn đến 4300 пат trước Công 
dën 2000 năm trước (ñng nguyên, được khai quật ` nguyên, được khai quật tại Bảo КЕ, Thiếm Тау 

tại huyện Мап Hậu, tỉnh Phúc Kiến. 
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thành một hoa văn hình ảnh vừa cân đối, lại sinh động. Quan sát kỹ có thể 
thấy, nó sử dụng kỹ thuật kết hợp hoa văn âm dương để thể hiện cánh hoa 
hồng nhiều lớp, đến nụ hoa, lá cây và thân cây. 

Do văn hóa Ngưỡng Thiéu bao gốm các loại hình ở những thời đại khác 
nhau, khu vực khác nhau nên chủ để hoa văn trang trí trên dó gốm màu cũng 
không giống nhau. Nhưng hoa hồng là hoa văn cơ bản, có thể thấy được trên 
tất cả các loại đồ gốm màu trong уап hóa Ngưỡng Thiếu, điều này thể hiện 
mỗi liên hệ nội tại nhất định trong đó. 

Việc phát hiện di chỉ Bán Pha ở tỉnh Tây An vào năm 1954, là sự bổ sung 
quan trọng vào văn hóa Ngưỡng Тһіеш, nó là di tích hoàn thiện nhất của thời kỳ 
nguyên thủy cổ xưa từ 4800 năm trước Công nguyên đến 4200 năm trước Công 





18 Lọ gốm màu, có тёп đại khoảng 2000 năm trước (ông nguyên đến 1500 пат trước (ông nguyên, được khai quật tại Ngao 
Нап Ку, Nội Mông бб, 





Châu gốm có hoa vẫn mặt người ngâm hai con cá trang văn hóa Ngưỡng Thiếu, có niên đại khoảng 4800 năm đến 4300 năm trước 
(ông nguyên, được khai quất tai di chỉ Bán Pha, Tây An, Thiếm Тау. 


nguyên. Trong 46 gốm màu thuộc loại hình Bán Pha, tón tại một số lượng lớn 
hoa văn, hình ảnh về các loài động vật, mặt người, cá, hươu, những thứ dó có 
mỗi liên hệ mật thiết với vu thuật trong tôn giáo. Ví dụ như bình gỗm được chế 
tác thành hình dạng chiếc sừng cong vút ở hai đầu, ở trên thân bình còn có vẽ 
hoa văn lưới cá, đó là hình ảnh tựa như đầu và đuôi của chiếc thuyến độc mộc 
thời nguyên thủy, bổng bềnh trên mặt nước, quăng lưới bắt cá, biểu thị sự kỳ 
vọng của con người trong việc thu hoạch. Còn có những hình ảnh mặt người 
rất thần bí, cho đến nay vẫn không có cách nào hiểu được hàm nghĩa chính xác 
của nó. Các hình mặt người này đều có mặt tròn, mũi thẳng, mắt nhỏ, đầu đội 
mũ hình tam giác, hai bên trái phải của miệng thường ngậm một con cá, hai bên 
тап còn có hoa văn hình chiếc trâm cài tóc hình cá. Có học giả cho rằng, đó là 
các thầy phủ thủy ngậm cá làm phép để cầu cho đánh bắt được nhiều cá. 
Ngoài ra còn có một vài hoa văn thể hiện các hiện tượng tự nhiên, có 
mỗi liên hệ mật thiết với sản xuất nông nghiệp thời nguyên thủy, phản ánh 
nhận thức mơ hồ của cư dân thời tiền sử đối với thiên văn học. Bằng phương 
pháp tả thực, đã đưa ánh mặt trời và mặt tráng tỏa sáng ra bốn Бе vào hoa văn 
trên gốm; hơn thé nữa còn lựa chọn thủ pháp tượng trưng, dùng hình tượng 
chim và ếch để đại diện cho mặt trời và mặt tráng, đó là vì họ cho rằng chim 
và ếch là linh hồn đại diện cho mặt trời và mặt trăng. Muôn nhất là cách ngày 





[9 


Val gêm màu cú hoa уап cỏ, са, пи đá trong чап hóa Ngưỡng Thiệu, được khai quật tại thắn 
Diễm, Lam МАО, tỉnh Hà Nam. 





nay khoảng 7000 năm trước Công nguyên, chim và ếch đã được xuất hiện trong 
hoa văn đồ gốm màu. Tắc phẩm sớm nhất có hình ảnh của chim và ếch được thể 
hiện khá chân thực, đặc biệt là hoa văn ếch, có thân ngắn bụng to, sống lưng 
mọc đầy những đốm tròn, bộ dạng loạng choạng nhưng lại rất có thần thái. Sau 
này, hình tượng chim và ếch dẫn được họa tiết hóa và thần bí hóa. Hoa văn họa 
tiết lẫy chim và ếch làm chủ để trang trí trên dó ддт màu được kéo dài khoảng 
hơn 3000 năm, sau này hình tượng "chim" tượng trưng cho mặt trời dän biển 
thành аша vàng, ếch tượng trưng cho ánh sáng của mặt trăng дап thay đổi biến 
hóa thành con thiểm thừ ba chẩn. Vì thế, trong thơ văn thời cổ đại Trung Quốc, 
“kim ê" và “thiểm thù” đa phần là chỉ mặt trời và mặt trăng. 

Hoa văn chim và cá trong nghệ thuật đồ gốm màu cũng có thể từng 
được xem là vật tổ (tô tem) của thị tộc. Thị tộc khác nhau thì vật tổ nguyên thủy 
được tôn sùng, thờ cúng cũng khác nhau. Việc đấu tranh và liên minh giữa các 
thị tộc, được biểu hiện trong tác phẩm nghệ thuật chính là cuộc đấu tranh và 
kết hợp của các loài vật khác nhau. Tại huyện Lâm Nhữ, tỉnh Hà Nam từng khai 
quật được một chiếc vai oëm màu lớn được dùng để làm đổ chôn cất người 
chết đã thành niên, mặt ngoài của vại có trang trí hoa văn rất độc đáo, người ta 
căn cứ vào nội dung của bức họa mà gọi nó là “Tranh cò, cá, пи да" Bức tranh 
này cao 37 centimet, rộng 44 centimet, đây là tác phẩm lớn nhất được vẽ trên 
đỗ gốm thời tiền sử của Trung Quốc được phát hiện cho đến nay. Mặt bên trái 
của bức tranh, có một con cò trắng vươn cổ, đầu ngắng cao, mắt tròn mở to, 
miệng ngậm một cơn са cứng đờ bất động, rõ ràng đã không còn sức мау vùng 
nữa; bên phải hình cò ngậm са, có đặt một chiếc гіш đá rất lớn, trên сап пи có 
quấn dây thùng hoặc sgi vải lụa, còn có ký hiệu hình “X? nó tượng trưng cho sức 
mạnh và quyển uy của 
thủ lĩnh thị tộc. Chiếc 
vại này có họa tiết 
rất đẹp, con cò được 
vẽ màu trắng, nhưng 
không viễn, chỉ dùng 
sắc đen để vẽ mắt, 
thể hiện rõ thần thải; 
còn cả dùng đường 
màu đen để làm viên 
ngoài, viễn ngoài của 
rìu đá cũng dùng màu 
đen, thể hiện rõ sự 
đối lập. Điều này cho 


thấy, các nghệ nhân ` Hi qûm màu trong văn hóa Mã Gia Dièu, có niên đại khoảng từ 3300 năm đến 2900 
nam trước Cũng nguyên, được khai quật ở Làm Than, tỉnh Сат Túc. 
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thời tiên sử đã dùng nét bút khác nhau để làm tăng thêm vẻ mạnh те cho 
từng hoa tiết. 


Các đồ gốm màu khác trong văn hóa thời tiền sử 


Cùng thời điểm với văn hóa Ngưỡng Thiểu hoặc trong một vài di chỉ văn 
hóa tiên sử khác muộn hơn cũng thường phát hiện ra đỗ göm màu. Ví dụ như 
văn hóa Hồng Sơn phân bố ở khu vực Đông Bắc, văn hóa Đại Vấn Khẩu thuộc 
vùng Sơn Đông; văn hóa Mã Gia Diêu cho đến một vài пеп văn hóa muộn hơn 
như văn hóa Tế Gia, văn hóa Tân Điểm, văn hóa Đại Khê ở phương Nam, văn 
hóa Khuất Gia Lĩnh, văn hóa Đàm Thạch Sơn ở duyên hải Đông Nam, thậm chí 
cả một vải di tích văn hóa tiền sử ở Tây Тапа, Tân Cương đều có khai quật được 
đỗ абт màu. Ngoài Trung Quốc đại lục, thì các di tích văn hóa tién sử được 
phân hố ở trên đảo Đài Loan, ví dụ như di chỉ Đại Bộn Kháng và di chỉ Viên Sơn 
ở Đài Bắc, di chỉ Phượng Tý Đầu tại thành phố Cao Hùng, cũng từng khai quật 
được một ít dó gốm màu. Những văn vật đó từng được các nhà khảo cổ học 
nhận định rằng nó là chứng tích lịch sử thể hiện mỗi liên hệ mật thiết giữa các 
bộ lạc thị tộc nguyên thủy giữa hai bên bờ của eo biển Đài Loan. Dó gốm ở 
những vùng khác nhau, thời kỳ khác nhau, văn hóa khác nhau đều có những 
nét đặc sắc và độc đáo riêng trong nghệ thuật tạo hình và hoa văn trang trí. 
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Chạm khắc ngọc là một môn nghệ thuật mới lạ độc đáo trong hàng 
trăm môn nghệ thuật của Trung Quốc thời cổ đại, nó được thai nghén từ giữa 
và cuỗi thời kỳ xã hội nguyên thủy có lịch sử cách nay khoảng 5000 đến 7000 
пат, cùng thời với nghệ thuật đỗ gốm màu. 


Đá đẹp và ngọc 


Cư dân thời thượng сб khi lựa chọn đồ đá để mài giữa làm dụng cụ sẵn 
bản, đã phát hiện ra một vài loại đá đẹp có màu sắc độc đáo, trông rất lạ mắt, 
bể mặt mịn màng, màu sắc tươi sáng, lóng lánh, người thời сб gọi nó là “ngọc” 


Ban даи, tất cả những loại đá đẹp, có màu sắc, sáng ong ánh, Бе mặt 
bóng mịn đều được gọi là ngọc. Cuốn sách tự điển chữ Hán đầu tiên của Trung 
Quốc thời cổ đại là Thuyết văn giải tự do Hứa Thận (58 - 147), người thời Đông 
Hán viết, có giải thích: “Ngọc, thạch chỉ mỹ giả” (Ngọc, tức là đá đẹp). Thực ra, 
nói một cách nghiêm túc, đả đẹp mà người thời đó gọi, xét về mặt ý nghĩa của 
ngành khoáng thạch học ngày nay thì cũng không phải tất cả dêu là ngọc. Theo 
ngành khoáng thạch học, ngọc chia thành hai loại đó là ngọc 
cứng và ngọc mềm, về cơ bản dựa vào thang độ cứng thứ 7 
lấy thủy tỉnh làm chuẩn, có độ cứng thấp hơn thủy tỉnh 
thì gọi là ngọc mềm, ngược lại là ngọc cứng. Ngọc 
cứng thường gọi là phi thúy, có đủ loại màu sắc 
từ xanh lá cây, màu xanh nhạt, màu trắng, 
cũng có cả màu đỏ. Ngọc có màu đỏ gọi 
là phi, ngọc có màu xanh gọi là thúy, có 
ánh sáng giống như trần châu hoặc 

pha lẻ. Ngọc mềm là loại ngọc có sự 
hòa trộn giữa actinolite và tremolite, 
màu sắc có màu trắng ngà, màu xanh 
nhạt, màu xanh đen... sau khi mài 
giữa có thể phát ra thứ ánh sáng rạng 
rỡ, lóng lánh, chất liệu cứng chắc, khó 
vỡ, là nguyên liệu dùng để điêu khắc 
và thưởng lãm. 


Trong xã hội nguyên thủy Trung 
Quốc, mỹ ngọc mang một hàm nghĩa rất 
rộng (hay còn gọi là thái thạch ngọc), phát 
triển đến thời Thương (năm 1600 trước Công 
nguyên đến năm 1046 trước Công nguyên), 
Chu (năm 1046 trước Công nguyên đến năm 256 


24 ___ trước Công nguyên) do chất liệu của loại ngọc này mà 
Ngoc Tru Long trong văn hóa Hồng San, cách 
пдау nay khoảng 5000 năm, khai quật tại Kiến 
Binh, Liêu Ninh. 















nó dän dẫn thay thế địa vị của ngọc mềm, các đời sau vẫn được sử dụng, trở 
thành loại ngọc chính thời cổ đại Trung Quốc. 


Do sự hạn chế về mỏ ngọc, lại tốn nhiều thời gian và công sức để gia 
công nên mọi người vỏ cùng диў trọng ngọc, rất hiếm khi dùng ngọc để 
chế tác công cụ sản xuất, mà thường dùng nó để điêu khắc, mài giũa thành 
những món 46 trang sức đặc biệt để đeo trên người. Hiện nay những dó 
trang sức bảng ngọc có niên đại sớm nhất được biết đến là ống bằng ngọc, 
viên ngọc, khuyên tai... Kể từ khi bắt đầu xuất hiện, ngọc đã mang một giá trị 
thẩm mỹ cũng như công dụng vượt hơn hẳn so với 46 đá, đồ gỗ, xương thú, 
йб аёт, dẫn dẫn по trở thành một tiêu chi tượng trưng của vương quyển (thủ 
linh quân sự) và thần quyển (phù thủy). бап ba mươi năm nay, các nhà khảo 
cổ phát hiện và khai quật được một lượng lớn dó dùng bằng ngọc trong văn 
hóa Hồng Sơn thuộc thời đại dó đá mới, và ngọc trong văn hóa Lương Chú, 
thậm chí từ thời Thương Chu, đến thời Тап (năm 221 trước Công nguyên đến 
năm 206 trước Công nguyên), Hán (năm 206 trước Công nguyễn đến năm 
220 sau Công nguyên), ngọc chủ yếu được khai quật từ trong đồ tùy táng 
trong lăng mộ của tầng lớp quý tộc. 


Ngoc trong уап hóa Hưng Long 0a 
và văn hóa Hồng Sơn 


Ban đầu, giới khoa học căn cú vào những phát hiện của khảo cổ học 
cho rằng, tác phẩm điêu khắc bằng ngọc sớm nhất có nguồn gốc từ văn hóa 
Hồng Sơn ở phương Bắc, có niên đại cách chúng ta ngày nay 6700 đến 5000 
пат. Trong những thập niên 80, 90 của thé Ку ХХ, tại di chỉ thuộc văn hóa 
Hưng Long Оа, ky" Ngao Hán, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ có phát 
hiện một loạt tác phẩm điêu khắc ngọc thuộc niên đại sớm hơn 1000 năm so 











Vùng ngọc được khai quát tại 
Hưng Long 0a, kỳ Ngao Нап, 
Nội Mông Cổ. 


(1) Kỹ là đơn vị hành chính thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương huyện. 
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với văn hóa Hồng Sơn. Qua thẩm định, niên đại của những hiện 
vật trong di chỉ văn hóa Hưng Long Оа là khoảng năm 6200 
trước Công nguyên đến năm 5400 trước Công nguyên, thuộc 
thời ky ао đá mới, cách nay khoảng 7000 đến 8000 năm trở 
lên. Cũng vì tính chất khoảng vật của văn hóa Hưng Long Oa là 
thuộc loại Actinolite. Tremolite cũng chỉnh là ngọc theo nghĩa 
hẹp, tức là ngọc mềm dựa trên ý nghĩa của khoáng thạch học, 
cho nên giới khảo cổ học cũng cho гапо những vật dụng bằng 
ngọc trong văn hóa Hưng Long Oa là ngọc được biết đến sớm 
nhất ở Trung Quốc cũng là có niên đại sớm nhất trên thể giới. 


Cho đến ngày nay đã phát hiện được hơn 50 40 trang 
sức bằng ngọc tại Hưng Long Oa. Hình dạng của ngọc đa phần 
đều khá nhỏ, chủ yếu là đổ trang sức, có vòng ngọc hình tròn 
(khuyên tai), ống bằng ngọc (xâu lại thành dây đeo trang sức), 
và những vật dụng бапа ngọc có hình dạng phỏng theo công 
cụ sản xuất như chiếc rìu, chiếc đục có kích cỡ nhỏ. Những vật 
dụng này hầu hết đều được mài nhẫn Іар lánh, trên bể mặt các 
đỗ trang sức bằng ngọc không có bất cứ hoa văn trang trí nào, 
đó chính là đặc trưng nguyên thủy của đổ ngọc xuất hiện vào 
thời kỳ đầu, nó còn mang dấu tích của dó đá ở trong đó. 


Nhưng việc lựa chọn ngọc và cách thức chế tác ngọc ở 
Hưng Long Oa đã đạt đến trình đổ nhất định. Trước tiên, người 
Hưng Long Оа lúc đó đã có một nhận thức nhất định về thuộc 
tính bóng mịn, lấp lánh của ngọc, có thể tìm thấy nó từ trong 
những loại đá thông thường, điều này được cho rằng có tác 
dụng làm пеп tảng đánh dấu sự phát triển của văn hóa ngọc ở 
Trung Quốc. Tiếp đó, rõ ràng họ đã nắm vững những kỹ thuật 
cơ bản nhất như cắt, khoan, đánh bóng trong việc gia công đồ 
ngọc, biết sử dụng “giải ngọc sa” (là một kỹ thuật được sử dụng 
trong việc cắt mài, chế tác ngọc thời сб đại), đây đều là những 
diéu kiện cơ bản, vững chắc để đồ ngọc cuối cùng bước vào 
cánh cửa của nghệ thuật. 


Ngọc trong văn hóa Hỗng Sơn, được phân bố ở lưu vực 
sông Liêu ở Đông Bắc Trung Quốc và lưu vực sông Xilamulun, 
có niên đại cách nay khoảng năm 6.000 năm. Là những tắc 
phẩm nghệ thuật mới mẻ nhất mang đậm tính khu vực và 
дау tính nghệ thuật đặc sắc trong kỹ thuật chế tác điêu khắc 
ngọc vào thời Trung Quốc nguyên thủy. Xét về phương diện 
chất liệu, chủng loại và công nghệ chế tác, 46 ngọc ở văn hóa 
Hồng Sơn có điểm giống và có sự kë thừa tính đồng nhất với 
đỗ ngọc ở Hưng Long Оа. 


Đặc trưng nổi bật của đổ ngọc trong 
văn hóa Hồng Sơn là có một loạt những vật 
dụng bằng ngọc được tả thực hoặc được 
tạo hình chủ yếu thành những động vật, 
chim thú, như là rùa ngọc, vọ ngọc, ve ngọc, 
rồng ngọc... Những con vật bằng ngọc này 
thường to khoảng 3-4 centimet, trên thắn 
của chúng thường có lỗ tròn nhỏ để xó dày 
đeo, làm đỗ trang sức. 


Điều đáng chủ у là trong số ngọc ở 
văn hóa Hồng Sơn đó, có một con rỗng ngọc 
lớn, cong cong hình chữ C, cao 26 centimet, 
tuy phần lung rồng cũng có lỗ tròn để xó 
dây, nhưng với kích thước to và nặng như 
vậy, rõ гапа nó không phải là vật trang sức mang theo bên 
người. Hơn nữa, trong khu vực di chỉ văn hóa Hỗng Sơn còn 
khai quật được hơn 10 con rỗng ngọc, tuy có kích thước nhỏ 
hơn, nhưng có hình dạng rất giống rồng ngọc chữ С kia. 
Người ta suy đoán, rồng ngọc cỡ lớn đỏ là vật tượng trưng cho 
các thân linh được tôn thờ trong bộ lạc thị tộc nguyên thủy 
tại vùng này. Nó có thể được treo ở nơi nào йб, được sử dụng 
trong những trường hợp đặc biệt (như khi tế tự), để cùng cầu 
cúng khan үйі. Nếu suy đoán dé là chính xác thì rồng ngọc cỡ 
lớn là một tiêu chí chứng tỏ đỗ ngọc trong văn hóa Hồng Sơn 
đã thoát khỏi giới hạn hạn hẹp của đồ ngọc nguyễn thủy là 
chỉ làm dó trang sức, mà đã bước sang cánh cửa của vật tế lễ. 


Ngọc trong văn hóa Lương Chú 


Đầu thế kỷ XX, các nhà thám hiểm và thương nhân 
người phương Tây đến Trung Quốc từng thu mua được rất 
nhiều đổ ngọc cổ có hình thủ kỳ lạ, tạo hình độc đáo ở Thượng 
Hải. Trong đó có một loại ngọc trong tròn ngoài vuông, phần 
giữa được mài giũa thành ống hình trụ rất thô sơ, các mặt 
của đồ ngọc này đều được khắc, trang trí những hình rất kỳ 
bí vừa giống người vừa giống thú, đó là ngọc tông mang hoa 
văn thần nhân mặt người được xem là một lễ khí điển hình 
trong đồ ngọc của văn hóa Lương Chử. Nhưng cả người mua 
và người bán đều không biết loại ngọc này có nguồn gốc từ 
đầu, cũng không biết niên đại của nó từ bao giờ. Khoảng hai 





Ngọc 


Rũng ngọc cử lón hình chữ С trang văn 
hóa Нӧпо Sơn, cách пау khuảng 5000 
năm, được khai quật tại дпа Ngưu Đặc, 
Nội Mông (ổ. 
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Mai rùa hằng ngục trong văn hóa Hồng Sơn, 
cách ngày nay Khoảng 5000 năm, được khai 
quật û Kiến Bình, Liêu Ninh. 


Đồ ngọt hình mũ trong văn hóa Lương Chủ, 
có niên đại khoảng 2000 năm dën 1500 năm 
trước Cũng nguyên, khai quật tai Dư Hàng, 
Chiết Giang. 





Đồ ngọc hình ba chia trong văn hóa Lương 
Chù, tú niên đại khoảng 2000 năm đến 1500 
nảm trước Công nguyên, khai quật tại Dư 
Hàng, Chiết Giang. | | 








ba mươi пат sau, tại huyện Dư Hàng, дап Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang phát hiện di chỉ văn hóa 
Lương Chử, khai quật được đỗ vật giống như 
vậy. Mọi người Бат đầu cho rằng аб ngọc lưu 
lạc ở nước ngoài trước kia có mỗi liên hệ với đỗ 
ngọc khai quật được tại vùng này, nhưng không 
có cách nào xác định được niên đại của dó ngọc 
сб đó. Mãi đến đầu thập niên 80 của thë kỷ ХХ, 
đoàn khảo cổ của Bảo tàng Nam Kinh tiến hành 
khai quật di chỉ Trương Lăng Sơn và ді chỉ Thảo 
Hài Sơn huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, mới lần đầu 
tiên dựa vào khảo cổ để chứng thực, những 
đồ được chế tác bằng ngọc như tông, ngọc 
bích, búa... từng khai quật được ở Giang Tô, 
Chiết Giang đều là di vật thuộc văn hóa Lương 
Chử thuộc мап kỳ thời đại đổ đá mới, cách nay 
khoảng 4000 пат. 

Đổ ngọc trong văn hóa Lương Chú được 
phân bó chủ yêu ở các vùng như Giang Tô, 
Chiết Giang, An Huy thuộc trung và hạ du sông 
Trường Giang. Thời kỳ xuất hiện đồ ngọc thì các 
vùng trên đã bước vào giai đoạn xã hội đã có sự 
phân chia giàu nghèo, một bộ phận người nhằm 
mục đích thi hành chính sách cai trị đối với đại 
đa số nô dịch, ngoài việc sử dụng vũ lực, họ còn 
dựa vào sự trợ giúp của thần linh và bói toán. Đỗ 
ngọc mà chúng ta phát hiện được trong văn hóa 
Lương Chú, đa phần đều là những dó ngọc đặc 
thủ mang у nghĩa tượng trưng rất lớn, vì thể, nó 
thuộc vào phạm trù ngọc sử dụng trong tế lễ (gọi 
là lễ ngọc). Những loại lễ ngọc này không giống 
những tạo hình đổ ngọc tràn дау sinh khí của 
văn hóa Hồng Sơn, nhưng lại có mỗi liên hệ rất 
mạnh với tón giáo bùa chú nguyễn thủy và việc 
sùng bái thần linh, như tông, ngọc bích, ngọc 
hình mũ, đỗ hình ba chia, дб hình nửa vuông. 
Tạo hình của những 46 ngọc hầu hết đều tuân 
thủ những quy tắc, thể hiện sự абі xứng và sự 
thống nhất бп định trong hoa văn ký hiệu. Tông 
ngọc có tác dụng quan trọng nhất, hình thể lớn 
nhất và số lượng nhiều nhất trong đổ ngọc của 


văn hóa Lương Chử, về cơ bản đều có hình dạng ngoài vuông trong tròn, ở 
giữa là một hình ống trụ. Ngoài các cạnh của tông từ tròn chuyển dän sang 
vuông, rồi chuyển hẳn sang góc vuông ra, thì không có sự thay đổi khác. 


Chúng ta sớm đã phát hiện, 40 ngọc trong văn hóa Lương Chử nhất 
là những món được dùng làm lễ khi (vật tế lễ), hầu hết đều điêu khắc, trang 
trí các hoa văn như ngũ quan mắt, mũi, miệng... mặt thú. Năm 1986, đã khai 
quật được tông ngọc lớn tại một ngôi mộ ở Phản Sơn, Chiết Giang, thuộc пеп 
văn hóa Lương Chử, thu hút sự chú у của nhiều người. Tông ngọc này cao 
8,8 centimet, đường kính 17,6 centimet, nặng 6,5 ki ló gam, được gọi là “tông 
vương” Những hình thù họa tiết được khắc trang trí trên đó là tổ hợp rất nhiều 
mặt thú, ngoài ra cũng có rất nhiều hoa văn trang trí phức tạp rườm rà, hơn 
hẳn những đồ ngọc trước đây. Mỗi tổ hợp mặt thú gồm hai phán trên dưới. 
Phần trên là hình thang ngược trang trí mặt người, mắt tròn, mũi det, mặt 
rộng, đầu đội mũ lông vũ hình mũi tên, phía dưới mặt là hai vai đặt ngang, 
để hai tay пат giữ vào mắt của con thú ở рһап dưới. Phần dưới là hình mặt 
thú rất lớn, mắt to tròn sâu, khoảng giữa hai mắt có một đoạn cầu ngắn női 
liền, mũi rộng, môi mim. Đầu người và mặt thú trong đó đều thể hiện rất rõ kỹ 
thuật điêu khắc chạm nổi, từ khoảng hai vai người cho đến thân thú có trang 
trí những họa tiết hoa văn chìm. Mọi người thường cho rằng, đây là uy lực vô 
biên không gì sánh được của thần giáng xuống để hàng phục quái thú, mãnh 
thú, cho nên họa tiết đó gọi là “Thần nhân mặt thú” Chiếc "Tông vương" này ở 
chính giữa mỗi mặt đều khắc trên dưới hai hình "thần nhân mặt thú", 4 mặt tông 





Тапа ngọt trong văn hóa Lương Chủ, cú niên đại khoảng 3300 пат đến 2200 năm trước Công nguyên, được khai quật tại Du 
Hàng, Chiết Giang được mệnh danh là “Tông tương”. 
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00 trang sức trên nûn hãng ngoc 
trong мап hóa Long 50п, có піёп 
đại khuảng từ 2500 - 2000 nam 
trước Củng nguyễn, được khai 
quật û Lam (âu, tỉnh San Đảng. 


là 8 hình, 4 phía có thể lấy trục giữa làm trung tâm để xoay 4 góc, 
cộng thêm trái phải trên dưới thành 8 mặt, nên gồm 8 hình thần 
nhân mặt thú nữa. Toàn bộ 10 hình, các tổ hợp hình của chiếc 
tông này trên dưới tương xứng, trái phải đối xứng, tạo nên hiệu 
quả trang trí rất đẹp. 


Dó ngọc khai quật được trong các phần mộ ở Phản 
Sơn, hầu hết hoặc đơn giản hoặc phức tạp đều có trang trí 
họa tiết thân nhân mặt thú, đặc biệt là búa ngọc tượng trưng 
cho quyển uy thống lĩnh quân đội, trên đó cũng có một hình 
tương tự. Các học giả dựa vào đó mà cho rằng, những hình 
ảnh điêu khắc trên đó giỗng như “biểu tượng” của thánh thần 
mà người Lương Chú đương thời tón sung, còn hoa văn mặt 
thú trên các đỗ ngọc của Lương Chú, rất có khả năng chính là 
sự giản hóa hoặc biến thể của “biểu tượng” này. 


Điêu khắc ngọc thời Thương - Chu 


So với đỗ ngọc trong văn hóa Lương Chử, kỹ thuật điêu 
khắc ngọc vào thời Thương - Chu đã đạt đến một trình độ 
phát triển rất cao, có thể thấy được điểu này thông qua một số 
lượng lớn cổ vật được khai quật trong mộ Phụ Hảo ở Ап Khu". 


Phụ Hảo là phi tử của vua Vũ Định nhà Ân. Năm 1976, mộ 
của bà được tình cờ phát hiện ở phía Tây Nam di chỉ An Khư, 
An Dương, Hà Nam, khai quật được hơn 1600 cổ vật, trong đó 
đổ ngọc chiếm đến 775 món. Đặc biệt các tác phẩm điêu khắc 
ngọc với tạo hình động vật sống động như thật, trình độ nghệ 
thuật cực cao. Ví dụ như con thỏ hoang mang sắc lông phớt 
vàng, hai mắt tròn mở to, tai dài vënh hướng về sau, đuôi ngắn 
cong lên, thần mình cong như chuẩn bị chạy về phía trước. 
Ngoài ra còn có mãnh hổ miệng rộng răng sắc nhọn, phượng 
hoàng với bộ lông đuôi sặc sỡ sắc màu, con voi nhỏ khoe chiếc 
vòi dài, con chim đang tung tăng nhảy hót, con даи đang пабі 
ôm gối, con khỉ lanh lợi đáng yêu. Ngoài chim thú ra, còn có 
đủ các loài cá và hoa cỏ, cho đến những loài động vật trong 
thần thoại. Sau khi thống kê tất cả có khoảng hơn 20 loài bao 
göm: khi, thỏ, ngựa, trâu, dë, һас, chim ưng, thiên nga, chim 
biển, chim anh vũ, cá, ếch, ba ba, ve, bọ ngựa, rồng, phượng và 
chim lạ... Trong đó có khoảng sáu bảy loại cổ vật có hình rồng 


(1) An Khu; dà thành An của triều Thương bị hoang phế, Nay thuộc thành phố An Dương, tỉnh Hà 
Nam, Trung Quốc. 


cuộn, đầu thú mình гап, cổ và lưng có bòm, đều tạo thành hình 
vòng cung, hình chữ C, khiến người ta dễ liên tưởng đến rỗng 
ngọc hình chữ С trong văn hóa Нбпа Sơn thời tiễn sử, cho 
thấy có sự kế thừa, nổi tiếp nghệ thuật tạo hình của thời trước và 
mang những ngụ y sâu xa. 


Trong các cổ vật bằng ngọc khai quật được trong mộ 
Phụ Hảo, chỉ riêng hình chim anh vũ được điêu khắc trên 20 
kiểu, đều được khắc nổi, được tạo hình với chiếc mào trên 
đầu cao, đuôi dài, mỏ nhọn đặc trưng, hình thái mới mẻ, vô 
cùng phong nhã thú vị. Có thể lấy món dó ngọc hình 2 con 
chim anh vü chau đuỏi lại với nhau làm ví dụ, hai con chim 
này quay mặt vào nhau còn phần đuôi dính với nhau làm một, 
tạo thành một hình đối xứng cân đối đều đặn, từ cổ cho đến 
ngực, móng, đuôi của con chim bên phải cho đến đuôi 
và móng, ngực rồi thẳng đến cổ của con chim bên 
trái, hình thành một đường viên hình bán nguyệt, 
thể hiện sự vững chắc và liên tục; Chiếc mào trên 
đầu của hai con chim đều cao уйі, phần cánh và 
lung hình thành vòng lõm, thể hiện rõ sự biển hóa, 
khiến tác phẩm trông rất vững chai mà vô cùng sống động, 
ý vị sâu xa. Phần đuỏi dài của đôi chim anh vũ được mài giüa 
sắc nhọn, có thể làm dao để điêu khắc ngọc, vừa có tác dụng 
tham mỹ lại vừa có công dụng thực trong cuộc sống. 


Đến thời Chu, địa vị của ngọc bích đã vượt qua tông ngọc 
trở thành lễ vật quan trọng nhất trong các đỗ ngọc được dùng 
trong tế lễ. Ngọc bích là một lễ khí có hình tròn det, ở giữa có 
hình tròn. Trong các dó ngọc khí thời thượng cổ, hình dạng của 
bích và hoàn rất giống nhau. Chỉ là lỗ tròn ở giữa của hoàn to 
hơn bích. Một chiếc ngọc bích thượng hạng, có giá trị cực lớn, 
thậm chí có thể dùng để đổi nhiều tòa thành trì. 


Căn cứ vào ghi chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên (145 
trước Công nguyên - 87 trước Công nguyễn?), nước Triệu 
có được bảo ngọc hiểm thấy trên đời “Hòa Thị Bích? sau khi 
vua Тап nghe danh, có ý muốn dùng 15 tòa thành trì để đổi 
lấy miếng ngọc này. Vua Triệu lo lắng vua Тап хао trá, không 
muốn đổi, nhưng lại sợ vua Тап дау binh хат lược. Lan Tương 
Như tự nguyện xin làm sứ giả mang ngọc sang đổi cho Тап. 
Ông dâng Hòa Thị Bích lên cho vua Тап, thấy vua Тап không 
có ý định giao thành, Dën mượn cớ chỉ những hoa văn dấu 
vết nhỏ trên Hòa Thị Bích cho vua Тап xem, mục đích để lấy 
lại ngọc rồi nói với vua Тап rằng: “Hòa Thị Bích là báu vật nổi 


Ngọc 















Ngoc phượng trang mộ Phụ Нао, 
dot Thương, khai quát tại Ап Khu, 
An Dương, Hà Nam. 
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danh thiên hạ, đại vương không thành tâm trao đổi, vì thể thần xin mang ngọc 
bích này về. Nếu đại vương còn сб tình bức ép thì Hòa Thị Bích sẽ vỡ vụn ngay 
trước mặt ngài” Vua Тап lập tức đem bản 46 ra chỉ 15 tòa thành để trao đổi. 
Nhưng Lan Tương Như biết vua xảo trá, yêu cầu vua Тап phải chay tịnh trong 
năm ngày, tổ chức nghỉ thức long trọng, để dâng ngọc bích. Sau khi trở về dịch 
quán, Lạn Tương Như sai tùy tùng đem giấu Hòa Thị Bích, tìm cách đưa về nước 
Triệu, như thể đã thực hiện được lời hứa “Mang ngọc về Triệu” 


“Ngọc Пет” trong mô táng của quý tộc 


Năm 1046 trước Công nguyên, Chu Vũ Vương (tại vị 10 năm 1046 trước 
Công nguyên đến 1043 trước Công nguyên) xuất quân chinh phạt nhà 
Thương, tàn công vào kinh đô nhà Thương. Vua Trụ của nhà Thương bạo 
ngược dêt nát (tại vị từ năm 1075 trước Công nguyên đến 1046 trước Công 
nguyên) không còn đường chạy mới lấy nhiều miếng ngọc хаи lại với nhau, 
rồi đeo lên mình, châm lửa tự thiêu mà chết. 


Ngay từ rất sớm, người Trung Quốc сб đại đã cho rằng ngọc đẹp và tỉnh 
xảo có thể chóng thổi rữa, vì thể, rất nhiều lễ khí bằng ngọc trở thành vật tùy 
táng cùng người chết, còn có cả áo bảng ngọc (ngọc y) chuyên dùng để liệm 
xác, ngọc сат tay (ngọc ốc), và khí vật cửu khiếu (được dùng để bịt những 
lỗ trên cơ thể người chết bao qêm miệng, mũi, mắt, tai...). Trong các mộ táng 
thuộc văn hóa Lương Chử còn có cả 
một số lượng ngọc rất lớn được хаи 
thành chuỗi đeo trên thi thể là ví dụ cụ 
thể nhất, được gọi là “ngọc liễm táng” 
Мат 1990 khi khai quật một ngôi то 
có niên đại vào khoảng nước Оџас 
(thời Chu) ở thành phổ Tam Món Hiệp, 
tỉnh Hà Nam, trong quan tài của chủ 
nhân ngôi mộ со gần một trăm cổ vật 
bằng ngọc, thi thể trong quan tài còn 
đeo dó trang sức là “một tổ hợp những 
miếng ngọc hình người” tức là trên 
thi thể từ đầu đến chân đều được dát 
những miếng ngọc, đặc biệt là đầu 
có “đội mặt nạ bảng ngọc”, cách bài 
trí rất thu hút sự chú у. Những mảnh 
ngọc này đều có lỗ tròn nhỏ, theo 


dùng để che mặt người chết thời Tây Chu, được khai quật trong mú nước биа e LÓT” S SE 
БЫН АН Балды ін адыр нии suy đoán, chúng vôn được kết lại với 


nhau bằng sợi tơ thành một chuỗi có 
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Binh ngoc xanh, vua “Gia Khánh ngư dung” (triều Thanh]. 





34 


Văn vật Trung Quốc 


hình thù nhất định. Những loại ngọc này, kể cả miếng mặt nạ ngọc trong “tổ 
hợp những miếng ngọc hình người” và “những miếng ngọc đeo trên người” 
của Trụ vương triểu Thương, trước khi tự thiêu đều là hình dạng ban даи của 
ngọc y (áo bằng ngọc}. 


Đến thời Hán, kỹ thuật chế tác ngọc y dùng để liệm xác người chết 
đã trở nên thuần thục. Trong mộ của các chư hấu triểu Hán đã phát hiện 
rất nhiều những sợi đồng, sợi vàng, sợi bạc thậm chí cả sợi tơ dùng để дап 
những miếng ngọc lên trang phục giống như áo giáp vậy (người xưa до! là 
ngọc һар). 


Hiện nay đã khai quật được hơn 20 bộ áo bằng ngọc, nhìn bể ngoài 
trông rất giống hình người, có chia ra năm bộ phận đầu, áo, ống quản, găng 
tay và giày, đều được kết lại từ những miếng ngọc được mài giũa сап thận. 


Năm 1968 tại mộ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Тһапа thời Tây Hán 
được khai quật tại Mãn Thành, На Bắc, chủ nhân ngôi mộ пау là Lưu Тһапа 
cũng có gắn ngọc y trên thi thể, chiếc áo đó do 2498 miếng ngọc được kết lại 
với nhau bằng sợi vàng, phải dùng khoảng 1100 gam sợi vàng. Thi thể của vợ 
ông ta cũng có gắn ngọc y, ngoài ra, trong quan tài cũng có trang trí một số 
lượng lớn ngọc bích và ngọc miếng, mặt bên trong quan tài có дап khoảng 
192 miếng ngọc bích. 


Su phón thịnh của đồ ngọc 


Sau thời Hắn, cùng với con đường giao thương sang Tây Vực đã được khai 
thông, giao thương giữa Тау Vực và Trung nguyên ngày càng phốn thịnh, Ngọc 
Hòa Điển của Тап Cương theo đó cũng được xuất hiện với số lượng lớn và du 
nhập vào Trung nguyên. Nguốn nguyên liệu làm ngọc cũng ngày càng phong 
phú, khiến các sản phẩm được làm từ ngọc không chỉ phục vụ riêng cho giới 
quý tộc nữa, mà đã trở thành một våt trang trí của từ hoàng tộc cho đến thần sĩ 
thương nhàn có dia vị và giàu có. 


Cũng bắt đầu từ đó, việc dùng mã não cho đến ngọc các màu, ngọc 
xanh, ngọc trắng xanh... rồi cao cấp hơn là ngọc dương chỉ, và hàng thượng 
phẩm là ngọc phi thúy để điêu khắc chế tạo, dẫn dẫn trở thành một nghề 
được phát triển rất mạnh, phục vụ nhu саи trang sức rất lớn của thời Trung 
Quốc cổ đại, cho đến thời Đường - Tống và Minh - Thanh thì có những bước 
phát triển đột phá. Đồng thời trước đây lễ khí được chế tạo bằng ngọc là một 
hình thức biểu hiện đẳng cấp trong xã hội nô lệ đã bị chìm vào quên lãng, mà 
thay vào đó ngọc trở thành một đỗ trang sức cao cấp, một thứ đồ trang trí 
cần thiết cho cuộc sống của con người, và địa vị của nó mãi mãi vĩnh hằng và 
được hầu hết người Trung Quốc yêu thích và chọn dùng. 








ĐỒ ĐỒNG THAU 
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Dung cụ uống rượu đời Thương: 
Tước hãng đúng thau 


Đồng thau là hợp kim được phát minh sớm nhất của пһап 
loại, nó cứng chắc hơn đồng đỏ, đồng thời việc đúc và rèn cũng 
ưu việt hơn. Đồ đồng thau được bắt даи vào сибі thời xã hội 
nguyên thủy, thuần thục và phát triển rực rỡ vào thời đại Thương - 
Chu, là một sản phẩm mang đậm màu sắc lễ chế (chế độ lễ nghi). 
Đồ đồng thau từ trước thời Тап - Hán, có thể chia ra thành hai loại, 
một là lễ khí được dùng trong những buổi tế lễ của tông thất và 
quốc gia, hai là dùng để làm vật đựng, vật chứa trong các buổi tế 
lễ, ngoài ra cũng tùy táng theo thi thể người qua đời. Ngoài công 
dụng làm vật tủy táng сипа người chết là vương công quý tộc, 
thì dó đồng thau căn cứ vào chức năng sử dụng của nó lại có thể 
chia thành binh khí, nhạc cụ, dụng cụ làm bếp, 46 đựng thức ап, 
đồ đựng rượu, đồ đựng nước, vật trang trí cho ngựa, хе ... 


Các loại binh khí như dao, rìu, búa, giáo khi ấy chiếm số 
lượng nhiều nhất trong đồ đồng thau. Chuông lớn, chuông nhỏ 
đều là đại diện tiêu biểu của nhạc cụ bằng đồng thau và nó thuộc 
vào phạm trù của lễ khí, chính vì vậy hầu hết nó déu được đúc tạo 
rất tinh хао, Đỉnh, cách (dụng cụ làm bếp hình tròn, có 3 chân)... 
đều là những dụng cụ làm bếp được phát triển trong quá trình 
nấu nướng của xã hội thời nguyên thủy, sau này trở thành lễ khí 
điển hình để đựng thịt trâu, dê, lợn và các loại cảm thú trong yến 
tiệc hay tế tự của ашу tộc, chư hầu và thiên tử. Những loại lễ khí 
này trong quả trình sử dụng đều có quy định rất nghiêm ngặt. 
Chẳng hạn như trường hợp là lễ nghi của thiên tử thì sử dụng cửu 
đỉnh bát quỹ (9 chiếc đỉnh 8 chiếc quỹ) (диў là một dụng cụ đựng 
đổ ăn), các vương công thì sử dụng thất đỉnh lục quy (7 chiếc 
đỉnh, 6 chiếc quỹ) hoặc ngũ đỉnh tứ quỹ (5 chiếc đỉnh, 4 chiếc 
quy)... tóm lại là căn cứ vào sự cao thấp của tước vị mà có thể tăng 
giảm số đỉnh và quỹ, đồng thời kích cỡ lớn bé và trọng lượng 
nặng nhẹ của đồ đồng cũng có quy định về đẳng cấp rất nghiêm 
ngặt. Chủng loại của dó đựng rượu Бапа đồng thau là nhiều 
nhất, điều này có thể liên quan đến sở thích uống rượu của người 
đời Thương. Đỗ đựng rượu xuất hiện sớm nhất chủ yếu là tước (vật 
dùng để uỗng rượu có miệng loe, có tay cam, 3 chân) và cô (vật 
đựng rượu có hình thon dài, cao, để tròn, miệng rộng). Ngoài ra 
còn có giả, tôn, dữu, hổ, quang, phẫu, phương di... Có khá nhiều 
tôn và dữu được đúc thành hình dạng động vật, chim thú. 


Công nghệ làm đồ đồng thau 


Đồ đồng thau sớm nhất được biết đến ở Trung Quốc 
chính là chiếc dao nhỏ được phát hiện ở Lâm Gia, huyện Đông 


Әб đồng thau 





Топ тат bằng đúng thời (hiến Quốc được khai quật ở mú Тапа Hảu Ất thuộc huyện Tùy, tỉnh Hồ Bắt. Tôn là vật đựng rượu, 
mami là vật đựng nước, lúc khai quật lên tôn được đặt trong mam. 


Hương, tỉnh Cam Túc và dao đồng nhỏ bị gãy được phát hiện ở bãi Tưởng 
Gia, huyện Vĩnh Đăng, có niên đại vào khoảng 3000 năm trước Công nguyên 
đến 2300 năm trước Công nguyên. Còn mảnh đồng vàng được phát hiện tại 
Khương Trại, Làm Đồng, Thiểm Tây thuộc di chỉ văn hóa Ngưỡng Thiéu, có niên 
đại vào khoảng năm 4700 trước Công nguyên... Và muộn một chút vào thời kỳ 
văn hóa Long Sơn, Trung Quốc dän bước vào thời kỳ đỗ đá và đồ đồng sử dụng 
song song, khi ấy mọi người đã biết chế tác dụng cụ bằng đồng thau. 


Vị đồng thau là hợp kim của đồng (đồng đỏ) với thiếc hoặc chì, so với đồng 
đỏ, nhiệt độ nóng chảy cũng tương đối thấp nhưng độ cứng lại rất cao. Dó đồng 
thau chiếm khoảng 10% là thiếc, có độ cứng chắc gấp 4,7 lần đồng đỏ. Đồng thời, 
đồng thau khi nung chảy rồi để nguội thì thể tích тапа lên, cho nên đồng thau đúc 
có thể lấp đầy các khoảng trống, ít bọt khí, có tính năng đúc tương đổi cao. 


Việc chế tác đồ đồng thau, cần phải trải qua các giai đoạn lựa chọn 
khoảng vật, tinh luyện kim loại, đúc khuôn, sửa sang. Trước khi đúc đồng, сап 
phải tạo khuôn theo hình dạng của vật сап đúc. Đồ đồng thau thời kỳ đầu 
chỉ dùng khuôn lẻ rất đơn giản, những vật phức tạp hơn thì dùng khuôn kép 
gồm 2 phần khuôn ghép lại, là có thể đúc ra những vật có dạng khối det qûm 
2 mặt. Nếu cần đúc những vật lập thể có ашпа tích lớn, thì сап sử dụng theo 
khuôn ghép gồm nhiều khuôn nhỏ ghép lại với nhau, hơn nữa bên trong còn 
phải có khuôn khác nữa, điểu này đòi hỏi cần phải пат chắc kỹ thuật. Hoa 
văn của đồ đồng thau trước tiên сап được khắc lên khuôn chỉnh, sau đó được 
đổ thành khuôn đất, rỗi mới trở thành khuôn đúc được. 
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Từ sự diễn tiến và phát triển của kỹ thuật công nghệ đúc đồng thau 
trên đây cho thấy công nghệ đúc đồng trải qua các giai đoạn từ khuôn lẻ 
đến khuôn kép rồi phát triển thành khuôn ghép. Việc đúc các vật đựng bằng 
đồng thau cần phải nắm chắc công nghệ tạo khuôn ghép. Do đó, việc các vật 
đựng bảng đồng thau xuất hiện chính là tiêu chí chứng tỏ kỹ thuật đúc đồng 
đã bước vào giai đoạn thành thục. 


Lë khí” bằng đồng thau 


Lễ khí bằng đồng thau nổi danh nhất trong lịch sử Trung Quốc chính là “Hạ 
Đỉnh” trong truyền thuyết. Năm 219 trước Công nguyên, Tân Thủy Hoàng (tại vị 
tử 246 trước Công nguyễn - 210 trước Công nguyễn) đã phải hàng ngàn người 
đến sông Tứ Thủy, bên cạnh Bành Thành, An Huy, để vớt 9 chiếc đỉnh đồng lớn 
bị chìm sâu dưới đáy sông. Tương truyền đỉnh đồng này được đúc vào vương 
triểu nhà Hạ (khoảng năm 2070 trước Công nguyên đến năm 1600 trước Công 
nguyên), là báu vật tượng trưng cho chính quyền quốc gia đầu tiên trong lịch 
sử Trung Quốc, được truyền qua ba triểu đại là Hạ, Thương, Chu. 


Trong thành ngữ cổ đại Trung Quốc có câu “Vấn đỉnh trung nguyên; có 
nguồn gốc từ một đoạn ghi chép vào thời Tuyên công 
năm thứ ba (năm 606 trước Công nguyên] trong Tả truyện. 

Thời Xuân Thu (770 trước Công nguyễn - 476 trước Công 

nguyên), Sở vương xuất quân chinh phạt tộc Nhung ở Lục Hỗn 

và thị uy với quân Trần ở biên giới Đông Chu. Chu Định Vương 
phái Vương Төп Mãn nhậm chức sứ già sang thăm viếng Sở vương, 
nhưng Sở vương lại chỉ chăm сһат hỏi đến trọng lượng của 9 chiếc 
đỉnh đồng truyền пабі đó. Vì vào thời đó, đỉnh là tượng trưng cho 
quyền lực quốc gia, sau này người пао có ý đồ soán ngôi thì до! là “vấn 
đỉnh cht tâm Sau khi Đông Chu diệt vong, 9 chiếc đỉnh này được Тап 

Thủy Hoàng hạ lệnh chuyển về nước Tần, trên đường di chuyển nó đã 

bị rơi xuống sông Tứ Thủy. Тап Thủy Hoàng tuy tốn sức của hàng ngàn 

người, nhưng cũng chẳng tìm thấy 9 chiếc đỉnh. 9 chiếc đỉnh của nhà Hạ 

toát lên vẻ kỳ bí này, từ đó về sau chẳng còn xuất hiện trên đời nữa, hiện 

trong tranh vẽ trên да và trên ngỏi thời Нап còn ghi lại cầu chuyện “Tứ 
thủy lao đỉnh” (vớt đỉnh bên dòng sông Tú Thủy). 
















Đời Thương, đỉnh trở thành vật dụng lớn dùng trong tế lễ mang 
tính đại diện tiêu biểu cụ thể nhất trong lễ khí bằng đồng thau. Sau 
này triểu Hạ có đúc tạo một vài đỉnh đồng lớn. Ра рһап được 

khai quật vào thế kỷ XX, trong đó có đỉnh vuông Tư Mẫu Mậu là 


38 (1) Lễ khi: Vật dụng dùng trong tế lẻ. 


Chiết cû bång dûng “Lü phụ at" thửi Тау Chu, được khai 
quật tại Phù Phong, Thiểm Tây, Cû là một loai tửu khi, 


пр. AE аш 


SỬ dung, 


Әб đồng thau 





Ноа văn hình mắt thú trên đình vuông vào thời Ку nhà Thương, được khai quật ở Trịnh Сһи, Hà Nam. Đình được sử dung để đựng thức 
ап, là lễ khí quan trong nhất duu sử dụng trong tế tự, yên tiệc. 

nặng nhất và lớn nhất, hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. 
Chiếc đỉnh này cao 133 cm, папа 437,5 kilogram, đỉnh hình vuông, hai bên có tai 
thẳng đứng (hoặc dựng đứng) lớn, có bốn chân hình trụ tròn thô. Trên thân đỉnh 
có khắc hoa văn hình mặt thú và hoa văn hình con Quy Long (một linh vật giống 
với rồng), phán chính giữa đỉnh sáng bóng, thể hiện sự vững chắc và trang trọng. 
Trên viễn vành tai thẳng đứng có trang trí hoa văn là con hó dữ đang ngoạm 
đầu người với đôi mắt tron trừng, miệng há hốc, trông tàn nhẫn mà thần bí. Phía 
trong thân của đỉnh có ba chữ được khắc là “Ти Mẫu Маи”, theo khảo chứng, có 
thể là vua nhà Thương là Văn Binh (tại vị từ năm 1112 trước Công nguyên - năm 
1102 trước Công nguyên) cho đúc chiếc đỉnh này để cúng tế mẹ Mậu của mình. 
“Mẫu Mau” là chỉ miếu hiệu của mẫu thân của ông (miéu hiệu là một cách xưng 
hô tôn kính do vua ban tặng cho người thân thích của vua khi họ tạ thế. 
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Мат đẳng “tưởng” của thửi Tây Chu, được khai quật ü Phù Phong, Thiëm Tây. Dưới đáy тат củ һас minh văn dài 284 chữ. 


Ngoài ra, тау năm дап đây đỉnh vuông bằng đồng thau có niên đại 
thuộc triểu Thương không ngừng được khai quật tại vùng Hà Nam, trong đó 
thu hút sự chú ý nhất là hai chiếc đỉnh được khai quật ở Dó Lĩnh, Trịnh Châu, 
bên ngoài tưởng thành phía tây của Thương, hình thể nhỏ hơn so với đỉnh Tư 
Mẫu Mậu, cao khoảng 100 centimet, nặng 86,4 kilogram, nhưng được đúc sớm 
hơn so với đỉnh Tư Mẫu Mậu. Toàn bộ đỉnh có hình vuông dài lòng sâu mà chân 
thấp, cho thấy so với đỉnh hình chữ nhật Tư Mẫu Маи thì đỉnh ở thời kỳ trước 
đó cũng có những nét độc дао, đặc sắc riêng. Những chiếc đỉnh này cũng là lễ 
khí được sử dụng trong hoạt động tế tự trong hoàng tộc nhà Thương. 


Ngoài đỉnh đồng ra, còn có rất nhiều đổ đồng thau dùng làm vật đựng 
cũng là lễ khí quan trọng vào triểu Thương, trong đó tiêu biểu nhất là dùng để 
đựng vật tế, đổ ăn và nước, rượu dùng trong hoạt động nghi lễ long trọng như 
tế tự, yến ат của hoàng tộc và quý tộc. Những vật dụng này hầu hết được chế 
tác tinh xảo, công nghệ hoàn mỹ, trang trí nhiều hoa văn hình dạng phong phú, 
phản ánh sự coi trọng trong nghi lễ tế tự của vương thất quý tộc triểu Thương, 
có thể coi đó là những tác phẩm nghệ thuật thành thục về đồ đồng. 


Minh văn '” và hoa văn trang trí trên đồ đồng thau 


Hoa văn trang trí trên lễ khí đồng thau của đời Thương rất đa dạng, chủ 
để chính nổi bật nhất vẫn là hoa văn mặt thú. Đặc trưng là của hoa văn này là 
hình даи thú nhìn thẳng (nhìn trực diện), dùng sống mũi thẳng đứng làm trục 
chính, hình thành kết cấu đổi xứng, trái phải hai góc có cặp lông mày và hai mắt, 
dưới sống mũi có chóp mũi nhô cao và miệng һа to. Hai bên đầu thú со chìa ra 
hai móng vuốt nhọn hoặät, do thân hình khá nhỏ nhắn, nên toát lên được hình 


(1) Minh văn: là những chữ được đúc hay khác trên đó đồng thau. 


Әб đồng thau 


mặt thú trông rất lớn và dữ tợn. Cũng có một vài mặt thú ở hai bên đều có mình, 
chân và móng vuốt, đuôi, tựa như hai cái mình nhưng dính chung một đầu, trên 
thực tế là người xưa rất khỏ xử lý khi vẽ hình thú nhìn trực diện như thể, nên mới 
tách phần thân ra làm hai bên, mỗi bên một nửa, hợp lại thì có thể thấy được 
hình thể hoàn chỉnh của con thú đó. 


Trong sách ghi chép về ngành kim thạch (tên gọi ngành khoáng thạch hổi 
xưa), kim thạch thời Bắc Tống, cho rằng hoa văn mặt thú đó chính là con "thao 
thiết" trong truyền thuyết, là quái vật ăn thịt người “có đầu không thân; tham 
lam tàn nhẫn. Nhưng gọi hoa văn mặt thú là con thao thiết, lại không hoàn toàn 
chính xác cho lắm, vì loại hoa уап này lại không chỉ có đầu không thân, đặc biệt 
là trong những tác phẩm xuất hiện tương đối sớm thì thân thể còn được thể hiện 
rất rõ rệt, đồng thời hai sửng của nó lại giống như sừng dê hoặc sừng trảu. Tóm 
lại, những hoa văn mặt thú được thể hiện trên đổ đồng là quái thú không tìm 
thấy được trong giới tự nhiên. Nó có dung mạo tàn ác, thường mang đến cho 
con người cảm giác nặng пе, đè nén, than bí và vô cùng sợ hãi. Sở dĩ sử dụng 





Bình đồng vàn giữa thửi Тау Chu, được khai quật tại Phù Binh đồng triện van hình chim thời Тау Нап, được khai quật tại mô của 
Phong, Thiểm Tây, thản bình сб bài minh văn khắc 12 hàng Trung Son Tinh Vương Lưu Thang ở Mãn Thành, Hà Bắc. Thân bình dùng 
chư йт 6ñ chữ. vang bạc khám chạm những hình hoa văn động vật va triện уап hình 


chim, làm nổi bật chữ mỹ thuật thai cổ đại. 
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những hoa văn này làm chủ để trên đổ đồng là để làm tăng thêm sắc thái thần 
bí đáng sợ, thể hiện quyển uy tuyệt đối của người sở hữu các món dó lễ khí này. 
Đây có thể chính là hiệu quả nghệ thuật mà quý tộc triểu Thương mong muốn 
đạt được, cũng là nguyên nhàn khiến hoa văn mặt thú ngày càng được lưu hành 
rộng rãi. Ngoài hoa văn mặt thú ra, hoa мап con quỳ, hoa văn hình rỗng, hoa уап 
con ve, hoa văn con chim, hoa văn con tám, hoa văn con rùa... cũng là những 
hoa văn thường được sử dụng trong đồ đồng thời Thương. 


Ngoài các hoa văn trên thì trên bể mặt 46 đồng còn thường được khắc 
chữ, thời kỳ đầu những bài minh văn xuất hiện trên đỗ đồng rất ít, chỉ có một vài 
chữ, nội dung đa phần là tên người chủ hoặc tên bậc trưởng bối của khí vật đó, 
biểu thị sự sở hữu của 46 vật. Đến cuối đời Thương đầu thời Tây Chu, minh văn 
bắt đầu được sử dụng nhiều hơn, từ mấy chục chữ đến trên trăm chữ, nhiều nhất 
thậm chí дап 500 chữ, tưởng chừng như là khắc cả một bài văn lên đó. Những 
bài minh văn này không những ghi chép năm chính xác, mà còn ghi chép những 
sự kiện lớn, trong đó đa phản là ghi chép quá trình chỉnh chiến hoặc mỗi lần tiến 
hanh bói toán gieo qué. Không còn nghỉ ngờ gi nữa, những thú đỏ trở thành tư 
liệu văn hiến quan trọng để nghiên cứu lịch sử đương thời. Ví dụ như vào năm 
1976 khai quật được Lợi Quỹ (quy nghĩa là âu đựng thức ăn) tại Lâm Đồng, Thiểm 
Tây, dưới đáy bụng của ашу có khắc 4 hàng, mỗi hàng 8 chữ, 
tổng cộng 32 chữ, đại ý là Chu Vũ Vương chinh phạt nhà Trụ 
Vương nhà Thương, buổi sáng sớm ngày Giáp Ту đánh chiếm 
nước Thương, ngày Tân Mùi ban thưởng đồng thau cho Tư 
Lợi, Lợi lại dùng đồng пау để đúc thành một chiếc quỹ. Đối 
chiếu trong văn hiến cổ, thiên Mục Thệ - Thượng Thu; Chu bản 
kỷ trong Sử ký đều có ghi chép ngày quyết chiến, Vũ Vương 
chinh phạt Thương đúng là sảng “ngày Giáp Tý? và phủ hợp 
với những lời minh văn ghi trên Lợi Quy. 


Đồ đồng được tạo hình mô phỏng 
theo hình người уа đông vật 


Trong đỗ đồng đời Thương, có một vài đồ vật sử dụng 
cách tạo hình động vật hư cấu, thể hiện những hình tượng 
kỳ dị chỉ có trong tưởng tượng. Ví dụ như ly đồng bốn chân 
được khai quật tại mộ Phụ Hảo, ở Ân Khư, Lạc Dương chính 
là tạo hình quái thú kỳ lạ: đầu tựa ngựa, nhưng lại có cặp 
sửng dê; hai chân trước dài, dưới chân có топа, hai chân sau 
ngắn, lại có móng dài tựa như chim; phần trên chân lại tựa 
như có hai cánh dài; trên lưng lại nhô lên cặp sừng rồng, trên 
chân chiếc quang mà khai quật được tại mộ Phụ Hảo đó còn 
có hình quải thú nửa chim nửa thú, nhìn từ phia trước như 
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một con mãnh hổ đang nhảy vọt lên, nhìn từ phía sau thì lại là đầu diều hầu 
ngang đầu đang säi cánh. 


Loại hình thẫn kỳ siêu tự nhiên này, về sau thời Tây Chu vẫn được thịnh 
hành, đại diện tiêu biểu nhất chính là tôn hình thú (tôn là vật đựng rượu) 
bảng đồng được khai quật tại mộ của Tĩnh Thúc (tên một đại thắn vào giữa 
đời nhà Tây Chu) tại Trương Gia Pha, Trường An, Thiểm Tây. Trên thân thú 
có trang trí một con hổ, một con phượng và hai con rồng, đầu tựa đầu trâu, 
nhưng có hai tai dựng đứng và cặp sừng rồng, trên mình có hai cánh, bốn 
chân đều có móng. Toàn bộ chiếc tôn này được trang trí дау hoa văn mặt thú, 
hoa văn rồng, hoa văn con quy, hoa văn såm... vô cùng hoa lệ. 


Trong tác phẩm loại này còn xuất hiện tạo hình nghệ thuật người. Có cả 
hợp thể người và thú, ví như chiếc hòa (ат) bằng đồng mặt người, trên đầu lại có 
hai sừng rỗng. Có dó vật còn có cả người và thú, nổi tiếng nhất là chiếc апи bång 
đồng tạo hình һб ăn thịt người: Một con hô đang quy, miệng há rộng, móng chân 
trước ôm lấy người; mặt người đối diện với hő; hai tay ôm chặt ngực hổ; hai chân 
bé nhỏ đạp lên hai chân sau của hô, đầu nghiêng nghiêng lọt vào miệng hổ. Từ 
hình thái người hổ cùng ôm nhau như thể, đến hình dạng con người không có 
vẻ quản quại sợ hãi cho thấy dường như đây lại không phải là hình tượng mang 
ý nghĩa biểu đạt mãnh hó än thịt người, mà là mối quan hệ giữa người và hỗ hài 
hòa cùng chung sống. Có người cho гапа, người kia chính là thấy phù thủy có 
pháp lực thông thiên, hổ dữ chính là trợ thủ để giúp thấy phù 
thủy thông thiên. Dữu là dụng cụ đựng rượu dùng trong tế tự, vì 
khi thầy phù thủy làm phép cần phải uống mỹ ttu, để nâng cao 
tinh thần trạng thái, vì thế, аси đồng ап chứa một bí mật thần 
bí, có thể đúng là pháp khí để thầy phủ thủy thông thiên. 





Ngoài những tác phẩm nghệ thuật bằng đồng tạo 
hình động vật hoặc người và động vật cùng hiện diện ra, 
thì thời kỳ Thương - Chu còn xuất hiện tác phẩm điêu khắc 
tượng người bång đồng. 

Mùa xuân năm 1929, một người nông dân ở eo 
Nguyệt Lượng, thành phố Quảng Hán, Tử Xuyên, khi đang 
đào ao thì tình cờ phát hiện ra một cái hỗ chôn vật tủy táng 
có nhiều các vật bằng ngọc thạch. Sau đó, vào những năm 
50 của thế kỷ XX, các nhà khảo có học, trong khoảng thời 
gian hơn nửa thế kỷ đã tiếp tục khai quật được một quán 
thể di chỉ văn hóa cổ xưa có niên đại cách ngày nay từ 4800 
năm đến 2800 năm, kéo dài 2000 năm lịch sử, diện tích của 
quan thể di chỉ сб văn hóa quy mô lớn này lên đến 15 ki lô 
mét vuông, ở vùng Tam Tỉnh Đôi, Quảng Hản, Tứ Xuyên. 


Nó thể hiện rõ đặc trưng vùng miền và thời kỳ văn minh phát Тіп đồng “Phu Hảo” đời Thương, khai quật 
tại Ап Khu, Ап Dương, На Nam. Tản là mặt 


triển cao, дау chấn động giới khảo сб học trên thể giới. aldun dina ET 43 
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Trong hầm tế tự của người Thục cổ đại, có một tượng 
người đang làm bảng đồng thau cao 262 centimet. Trên 
thân tượng có mặc chiếc ảo dài trang trí hoa văn mây mù 
sam chớp phủ đến chân. Chân trần, сб chân có đeo vòng, 
đứng ở trên bục cao. Ngoài ra, còn khai quật được rất 
nhiều tượng đầu người bằng đồng lớn, to cỡ đấu người 
thật, уа có cả đầu người mặt па và tượng người đầu thú 
bằng đồng. Những tượng người bằng đồng được khai 
quật ở đây đều có khuôn mặt hơi дау, mắt to, lỗi, tai to, hai 
má vuông, góc cạnh, miệng rộng khép chặt. 

Dựa vào đặc trưng chung của tón giáo giai đoạn sơ 
khai thông qua quá trình diễn tiến từ thân hình thú — hình 
thần nửa người nửa thú — thần hình người, chúng ta có thể 
biết rằng con người đang có sự thay đối địa vị trong giới tự 
nhiên. Trong văn hóa Tam Tỉnh Đỏi, loại tượng người mang у 
nghĩa nửa tả thực nửa trùu tượng пау, có lẽ là рһап ảnh đặc 
trưng gương mặt, thể chất của cư dân địa phương vào thời 
đó. Tượng người пау là tác phẩm điêu khắc sớm nhất bằng 
đồng của Trung Quốc mà chúng ta biết được cho đến ngày 
nay. Và nghiễm nhiên nó trở thành bảo vật vô giá về nghệ 
thuật điêu khắc đồng thau của Trung Quốc. 


Quân trang phòng уе và binh khí 
bằng đồng thau 


“Quốc chỉ đại sự, tại tự dữ nhung? câu này lấy từ trước 
tác nổi tiếng Tả truyện thời Tiên Тап, nghĩa là nói hai việc 
quan trọng nhất của một quốc gia là tế tự và chiến tranh. 

Thời Tiên Тап, các cuộc chiến tranh giữa các nước chư 
hầu lớn xảy ra liên miễn. Do vậy chinh chiến được xem là 
chuyện đại sự, quan trọng không kém q) tế tự, vì thế trong 
các đồ đồng đương thời, chiếm vị trí hàng đầu chính là các 
loại binh khí và trang bị phòng hộ. Ví dụ như đổ đồng được 
khai quật tại mộ Phụ Hảo ở Ân Khư, An Dương, Hà Nam, số 
lượng binh khí tuẫn táng theo chiếm khoảng 30 % tổng số dó 
vật khai quật được, tỉ lệ tiếp đến lễ khí. Thông thường trong 
quán thể mộ táng đời Thương - Chu, số lượng binh khí được 
phát hiện luôn chiếm tỉ lệ khá lớn. 

Sử dụng binh khí bằng đồng để đi chinh chiến sát 
phạt, cho nên khi chế tác và thiết Ке chủ yếu phải có tính 
tác dụng sát thương cao, đồng thời cũng tương đối chú 
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Tượng ngưửi đứng bång dëng йй! 
Thương, khai quật được tại di chỉ Tam 
Tinh Đải, Quảng Нап, Tử Xuyên. Tượng 
сао 262 centimet, là tượng ngudi bảng 
đúng có hình thể lớn nhất được phát 
hiện cho đến nay. 
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Việt (пи) đồng đời Thương, được khai quật ở mà Phụ Hảo, tại Ап Khu, Ал Dương, На Мат. 


ý đến việc trang trí, ví dụ như trên thần kiểm có khắc minh van dät vàng và 
hoa văn trang sức. So với vẻ sắc lạnh hãi hùng của binh khí tiến công, các hoa 
văn trang trí trên các trang bị phòng hộ được chế tạo bằng đồng càng khiến 
người khác nhìn vào thấy sợ hãi hơn. Các trang bị phòng hộ chủ yếu là nón 
giáp bằng đồng để đội trên đầu và thuẫn đống được cẩm trên tay. Hiện nay 
có thể thấy được một số lượng rất lớn nón giáp bằng đồng được trang trí đa 
dạng với nhiều hình thù phong phú được khai quật tại mộ lớn số 1004 ở Ап 
Khư, An Dương, Hà Nam. Mặt trước của nón giáp đa phần có khắc hình mặt 
thú, có khi là hình đầu trâu với сар sừng cong үш rất lớn, có khi là mãnh hổ 
tai to mặt lớn, cũng có khi chỉ là hai con mắt to, hoặc chỉ trang trí hình hai đóa 
hoa to tròn hai bên. Còn hình trang trí trên thuẫn đồng, đa рһап là hoa văn 
mặt thú hoặc mặt người với vẻ hung һап, mắt to miệng rộng, răng nanh dài 
nhô ra ngoài, thể hiện sự thần bí đáng sợ, uy hiếp dọa người. 


Một vài dân tộc ở vùng biên cương thời Trung Quốc cổ đại đều rất 
chú trọng đến việc trang trí binh khí bằng đồng. Ví dụ các dân tộc du mục ở 
phương Bắc thích trên сап đao kiếm bằng đồng thau đúc hình dạng của сас 
loài động vật, như dê, hổ, ngựa, hươu... và nó có ảnh hưởng rất lớn đến tạo 
hình đao ngắn bằng đồng ở Trung nguyên. Đáng chú ý đó là binh khí bằng 
đồng của dân tộc Cổ Điển ở vùng Тау Nam, trên đó có đúc nổi khá nhiêu ít hình 
ảnh chim thú. Trên một vài lỗ tra cán của mắc, rìu, trác đồng có điêu khắc cả 
dãy các hình động vật như hươu, (там, vượn, hổ, sói, tê tê ... có khi còn đúc cả 





kì с 


Den đẳng mạ vang trong сипа Trường Тіп, thời Тау Hán, khai 
quật duge trong mỏ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng 
(Trung $on Tinh Vương là tước hiệu, Lưu Tháng là tên), tai Man 
Thành, Hà Bắc, Khi sử dụng, sáp nén, tàn tro, khỏi sẽ được luôn 
мао trong vai bên phải của tượng omg nữ, như thẻ sẽ giù gin 


được vệ sinh trong phòng. 
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Xe ngua đẳng trong ham số 2, mộ Тап Thủy Hoang. 


tượng người, ví dụ trên một cán của trác đồng có khối tượng ba người và một 
đầu trâu cấu thành một tạo hình lập thể. Hai bên của mâu đồng со dùng sợi 
dây xích xâu tượng hai người nô lệ (hoặc là tù binh bị bắt) thân thể Іба lỗ treo 
lên, hai cảnh tay của һо bị trói ngược về phía sau, даи дис về trước, tóc tai 
rối bời rũ rugi trước trán, tình cảnh vê cùng thê lương làm động lòng người. 
Đây là hình ảnh biểu thị của khía cạnh tàn nhẫn nhất trong xã hội của của tộc 
Ріёп đương thời. Trên áo giáp mà người Điển sử dụng cũng có khắc hoa уап 
tinh xảo. Trên hộp đựng tiễn bång đồng được khai quật trong mộ của người 
Điển ở Thạch Trại Sơn, Тап Ninh, Мап Nam, có đúc tượng võ sĩ mặc áo giáp 
đang chiến đấu, tái hiện cảnh tượng chiến tranh quyết liệt đương thời. 


Sau đời Thương - Chu, cùng với việc sử dụng 46 sắt, thì thời kỳ cực 
thịnh của dó đồng cũng dẫn đi vào trầm lång. Binh khí đồng chiếm số lượng 
lớn nhất trong đồ đồng, sau khi Tân Thủy Hoàng thống nhất Trung nguyên 
đã bị thu về với quy mô lớn, thay thế vào dó là những binh khi rắn chắc mà 
аёо dài lại sắc bén bằng gang thép. Do đó, một lượng lớn đồng thau các 
loại từ lâu đã bị chôn theo trong mộ của tầng lớp quy tộc, số đồ đồng còn lại 
thì chẳng còn bao nhiêu. Tuy 46 đồng cuối cùng cũng lui ra khỏi lịch sử của 
nhân loại, không còn sản xuất, sử dụng trong cuộc sống nữa, nhưng nó vẫn 
mang trong mình nghệ thuật độc đáo hấp dẫn riêng có, nó chiếm một vị trí 
không thể thay thế trong lĩnh vực điêu khắc. Xe ngựa đồng 46 só được khai 
quật tại khu lãng mộ Тап Thủy Hoàng ở Thiểm Тау, con ngựa đang phi bằng 
đồng thau vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng ta được khai quật ở Cam 
Тас, cho đến nay những tác phẩm điêu khắc bằng đồng đó vẫn đứng sừng 
sững trong Di Hòa Viên hay Cổ Cung Bắc Kinh, đểu là những câu chuyện сб 
xưa mà loài người sẽ tiếp tục кё nhưng chẳng bao giờ có hổi kết. 
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Vào khoảng đời Thương, người Trung Quốc trong quá trình nung gốm 
trắng và vẽ những hoa văn lên đỗ gốm cứng, đã không ngừng tìm tòi, tích 
lũy kinh nghiệm, thông qua việc lựa chọn cải tiến nguyên liệu ban đầu, tăng 
nhiệt độ nung lên, lại tráng men lên ре mặt, cuối cùng lại tiếp tục cho vào 
nung và tạo ra đồ sứ nguyên thủy. Phát minh ra dê sứ là một cống hiến quan 
trọng của Trung Quốc đối với văn minh thế giới, mà xét trên một ÿ nghĩa nhất 
định nào đỏ, dó sứ cũng được cho là biểu tượng của văn minh Trung Quốc, 
cho đến ngày nay trong tiếng Anh, Trung Quốc và 46 sứ đều sử dụng chung 
một từ đơn là “China”. 

Trong тау ngàn пат, đồ sứ của Trung Quốc ме cơ bản trải qua các giai 
đoạn phát triển như, sứ xanh nguyễn thủy, sứ xanh, sứ trắng và sứ màu. Giữa 
khoảng thời Đường (618 - 907) và thời Май Đại (907 - 960), dó sứ bắt dau từ 
аб dùng trong sinh hoạt dân gian, trở thành hàng tiêu dùng của quý tộc và 
hoàng thất. Đầu tiên là một vài quan lại địa phương dãng sản vật địa phương 
là dó sứ thượng hạng vào trong cung, sau đó lại có cống phẩm “Phụng ngự 
đốc thiêu” (đỗ qốm tiến сипа được giám sát chỉ đạo trong quá trình nung). 
Thời kỳ Май Đại, Tiến Liêu nước Ngô Việt và Sài 
Vinh của nước Hậu Chu (951 - 960) đã lệnh cho сас 
xưởng chế tác đồ sứ nung tạo “ngự dụng chỉ khi” 
riêng cho hoàng thất. Đó chính là “quan diêu” (tức lò 
nung của nhà nước]. 


Do quan diêu nung tạo không cần lo lắng 
đến chi phí, chỉ сап chất lượng thượng hạng và 
công nghệ hoàn mỹ, nhằm lấy lòng bậc để vương, 
vì thế mà tác phẩm của quan diëu các đời đều đạt 
trình độ cao hơn hẳn so với các xưởng làm sứ cùng 
thời. Trong đó những loại sứ quý hiếm như Tống 
Nhữ, sứ Quan, sú Ca, sứ Thanh Hoa ở lò quan diêu 
của đời Nguyên (1206 - 1368) - Minh, sử màu thời 
Thành Hóa, sử ngũ sắc thời Chính Đức, Gia Tĩnh 
nhà Minh, pháp lang thời Thanh đều là những báu 
vật mà các nhà sưu tám hằng mơ ước sở hữu. 


Sứ men xanh thời Lục Triểu 


Thông thường, dó sứ сап phải đạt được тау 
điểu kiện cơ bản như sau: (1) Nguyên liệu đất sét 
trắng chỉ chiếm khoảng 2% hàm lượng sắt; (2) 





(1) "o dụng chỉ khí”: là những đó dùng của vua và hoàng thất. 


Chiết tủn lón hinh hoa sen й Bắc Triều, khai quát được tại 
mû Phong Thị, huyện Cảnh, Hà Bắc. 


Được nung ở nhiệt độ 10 1.200 
độ C trở lên, đất khi nung sẽ 
kết dính tốt hơn, không thấm 
nước; (3) Sau khi được tráng 
men, kết hợp với men thì sứ 
càng thêm cứng chắc, dày 
mỏng đều nhau. Từ đồ sứ 
của triểu Thương, Chu được 
khai quật ở các vùng tại 
Trung Quốc, cơ bản dó sứ đã 
đạt được những điều kiện cơ 
bản như trên, nên thuộc vào 
phạm trù до sứ. Nhưng nó 
уап còn là sản phẩm quá độ 
từ dó göm sang đố sứ, мап ở 
vào giai đoạn thấp nhất của 
đỗ sứ cho nên còn gọi nó là 
đỗ sứ nguyên thủy. 


Từ những văn vật khai 
quật được та đánh giả thì đa 


phần là đồ dùng để đựng như Tón hinh thú Den bảng хап thời Tây Tän, khai quật được trong mộ có niên 

đâu (vắt đựng thức ăn), hũ đại vào nam thứ hai | năm 302) niên hiệu Vinh Ninh thói Tây Тап, tại Nghi 
4 Gi A un msimgGangTó. 

bằng sử... bên ngoài thỏ sơ 

những lại khá hoàn chỉnh màu men là xanh хат hay xanh vàng. Do đỗ sứ có 

tính năng chống thấm nước cao hơn so với dó gốm, vì thë даи tiên được mọi 

người sử dụng để đựng nước. 


Qua quá trình cải tiến công nghệ làm sứ suốt тау trăm năm, từ dó sứ 
nguyên thủy cho đến thời Đông Hán mới trở nên thành thuc. Đồ sứ khi ау 
chất lượng бп định, bất luận là nguyên liệu đất sét tráng, men hay nhiệt độ 
nung đều дап như đạt đến tiêu chuẩn làm sứ của thời hiện đại, vì thể, giới 
học thuật Trung Quốc cho rằng thời gian xuất hiện đồ sứ là vào thời Đông 
Hán, khoảng năm 200 trước Công nguyên. 


Sau thời Đông Hán, trong khoảng 400 năm từ thời Tam Quốc (220 - 
280) đến thời Nam Bắc Triều (420 - 589), ngoài Tây Тап (265 - 317) từng có một 
khoảng thời gian tạm thời thống nhất ra, trong một khoảng thời gian dài Trung 
Quốc vẫn bị phân chia cát cứ. Phương Bắc chiến tranh liên miên, phương Nam 
tương đối ön định, hầu khắp sĩ đại phu quý tộc cho đến các tång lớp nhân dàn 
tü phương Bắc Trung nguyên tiến xuống phương Nam, khiển дап số phương 
Nam tăng lên nhanh chóng, kinh tế cũng theo đó có sự phát triển vượt bậc, vì 
thế ngành thủ công nghiệp làm sứ cũng theo đó có điều kiện sáng tạo và phát 





Đồ sú 
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triển. Hiện nay cả một vùng rộng lớn ở phương Nam như Giang Tô, Chiết Giang, 
Giang Tây, Phúc Kiến, Hỗ Nam, Tứ Xuyên dëu phát hiện di chỉ lò nung sứ của thời 
kỳ Lục Triểu, việc sản xuất dó sứ xuất hiện cục diện "trăm hoa đua nở; và nó là 
nền tảng vững chắc để phát triển ngành sứ thời Tùy (581 - 618) Đường về sau. 


Cách nói Lục Triểu ở đây là chỉ khoảng thời gian 300 năm từ đầu thể kỷ Ill 
đến cuối thể ky VI, có sáu vương triểu đều đóng đô ở Nam Kinh, Giang Tô ngày 
nay. Sáu vương triểu này lán lượt thay nhau trị vị, cụ thể là Ngô (222 - 280) của 
thời kỳ Tam Quốc, Đông Тап (317 - 420) của thời kỳ Lưỡng Tấn và Tông (420 - 
479), Tế (479 - 502), Lương (502 - 557), Trần (557 - 589). Trào lưu chính của đồ sú 
thời kỳ Lục Triểu là sứ xanh, màu men là màu xanh đậm, màu xanh nhạt, màu 
xanh vỏ đậu, khi trắng men thì họ sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo được 
độ dày mỏng đều nhau. Trong đó nổi tiếng nhất vùng Chiết Giang là sứ của lò 
Vụ Châu, lò Việt. Đổ sứ nơi дау có men và đất sét kết dính với nhau rất tốt, rất ít 
khi thấy có hiện tượng men bong tróc và men chảy không đều, diéu đó chứng 
tỏ đã không chế được hiện tượng co rút (của đất sét và men), điểu chỉnh được 
nhiệt độ nung, đạt đến trình độ kĩ thuật rất cao. 


Tạo hình và nghệ thuật trang trí của sứ men xanh thời Lục Triểu đều đã 
vượt qua các đời trước. Mặc dù chủng loại vẫn chủ yếu là аб sứ dùng trong 
gia đình, và một số ít dùng để tùy tång, nhưng tạo hình đã có sự đột phá vượt 
qua тау loại hình đơn giản, quy cách trước đó, xuất hiện một lượng lớn chế 
phẩm bảng sứ sử dụng hình tượng động vật để trang trí viền bên ngoài hoặc 
một phần trên đố vật, như cốc hình chim, dó đựng nước hình con ếch, tôn 
hình thú, bình hình һас, hũ hình даи gà, dë bằng sứ xanh. Những tạo hình 
động vật sinh động bảng su xanh đã không chỉ là dó dùng hằng ngày nữa 
mà hoàn toàn xứng đáng được gọi là những tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như 





Пе hằng sử xanh nước Ngô, khai quat được tại mộ Ngô, núi Thanh Luong, Nam 
Kinh, Giang Tủ. 


cốc hình chim bằng sứ xanh được khai quật tại mộ Chuyên Thất thời Tây Tấn, 
trấn Bách Quan, Thượng Маш, Chiết Giang, mô phỏng lại một chú chim như 
đang sải cánh bay: thân cốc hình bán nguyệt là bụng chim, phía trước cốc tạo 
hình đầu chim nhỏ cao lên phía mép cốc, phía dưới là cánh và chân, ở dê cốc 
tạo đuôi chim hình quạt, chim đang sài cánh và quay đầu lại nhìn, hai cánh 
dang ra, hai chân sau rút vào bụng như đang bay lượn. Toàn bộ tác phẩm 
được tạo hình độc đáo, trong động có tĩnh, là một kiệt tác hiểm thấy trên đời. 
Hay dễ sử xanh được khai quật tại núi Thanh Lương, Nam Kinh, Giang Tỏ, có 
thản béo chắc, tứ chỉ cuộn lại thể phủ phục, tỉ lệ hình thể khá chuẩn xác, biểu 
thị tinh cách đặc trưng sinh động của dê, lớn теп sáng bỏng xanh tươi, vê 
сипа độc đảo. 


Năm màu men và sứ trắng thời Tùy - Đường 


Thời Đường và Ngũ Đại là giai đoạn phát triển đỉnh điểm lần thứ nhất 
của đồ sứ Trung Quốc, xuất hiện sứ tráng nổi danh phương Bắc và sứ men 
màu nổi tiếng phương Nam. 


Sứ trắng là loại đổ sứ mà chất liệu làm sứ là đất sét ở dạng cao lanh và 
men đều mang một màu trắng tinh khiết. Nó dựa trên пеп tảng của sứ xanh, 
qua bước chọn rửa nguyên liệu kỹ lưỡng hơn, hạ thấp hàm lượng sắt trong 
đất sét và men, sau đỏ tiến hành nung. Sứ trång xuất hiện sớm nhất ở Trung 
Quốc là vào thời Bắc Tế Bắc Triểu (550 - 577), đại diện là một số lượng lớn bát 
sứ trắng, cốc sứ trắng, bình cổ dài sứ trắng được khai quật tại mộ của Thứ 
sử Lương Châu là Phạm Tủy vào пат thử sáu (575) niên hiệu Vũ Bình, thời 
Bắc Те, ở An Dương, Hà Nam. Chất lượng đất sét và sắc màu men của những 
dö sứ này đều mang một sắc trắng ngà, nhưng trong tầng men giữa vẫn có 
phảng phất chút sắc xanh, vẫn lưu giữ được nhiều dấu tích của men xanh. 


Sau thời Tùy - Đường, kỹ thuật chế tác đồ sứ trắng nảng cao thêm một 
bước nữa, sắc màu có xu hướng ổn định hơn, hình dạng và cách làm ngày 
càng tỉnh xảo và đẹp hơn, trở thành đổ dùng được tầng lớp xã hội thượng 
lưu yêu thích nhất. Trong mộ của tiểu thư trong hoàng tộc tên là Lý Tinh Huấn 
có niên đại năm thứ tư niên hiệu Đại Nghiệp thời Tùy (608) khai quật được tại 
ngoại ó thành phổ Đăng Khu, Tây An, Thiểm Tây, có nhiều hộp, bình, vai nhỏ. 
Trong đó thứ khiến đoàn khảo cổ kinh ngạc và ngợi ca nhất là bình đầu да 
tay сат hình rỗng bằng sứ tráng, cao 26,4 centimet, toàn bộ được trang trí 
theo từng mảng hoa văn trång trên men, tạo thon hình dài rất đẹp, tay cảm 
hình rồng và chiếc đầu gà ngẵng cao càng tăng thêm vẻ đẹp hoa lệ của chiếc 
bình, màu men trên sứ trắng này đã không còn thấy chút hiện tượng nhuốm 
màu xanh và vàng nữa, chứng tỏ kỹ thuật tạo sứ tráng đã trở nên rất thành 
thục và hoàn thiện. 


Đồ sử 
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Đỗ sứ và di chỉ những lò làm sứ trắng vào thời Đường hầu hết được 
phát hiện ở các vùng An Huy, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, còn từ 
Trường Giang trở về phía Nam rất hiếm thấy, vì thế có thể nói rằng “Sứ xanh ở 


phương Nam, sú trắng ngự phương Bắc? tức là phương Bắc chủ yếu sản xuất 
sứ trắng, còn phương Nam chủ yếu sản xuất sứ xanh. 


Thời kỳ này, dựa trên nền tảng của đời trước, sứ xanh phương Nam đã có 
hướng phát triển ón định, nổi danh nhất là lò Việt ở Chiết Giang. Trong đỏ chất 
liệu đất sét mịn bóng, hình thể hoàn chỉnh, lớp men đều và hài hòa, phẳng 
phất sắc xanh vàng hoặc xanh lục, bóng mịn như ngoc, trắng bóc tựa bảng; các 
đồ sứ này chủ yếu được sử dụng để làm bát ăn cơm, mâm hoặc đồ đựng rượu, 
đựng trà, hay là các dạng đèn, gối, hộp đựng рһап, lọ... hình dáng mô phỏng 
lại dáng vẻ của nhiều loại thực vật, cây cỏ hoa lá, như bát hình lá sen, mâm 
hình cánh sen, bát hình hoa hải đường, уа bát có miệng hình hoa quy, có loại 
thì tổng thể hoặc phần viền ở miệng có hình tựa như bông hải đường nở rộ, 
có loại thì phẳng phát tựa lá sen mọc lên giữa mặt nước, cánh lá nhấp nhô cao 
thấp, thướt tha yêu điệu, khiến người khác không nổ rời tay. 


Từ cuối đời Đường đến Май Đại, lò sứ Việt từng trở thành quan diêu 
chuyên chế tạo đồ sứ cao cấp phục vụ hoàng thất, những dó sứ được nung ở 
đây thì bá quan và bá tánh đều không được phép sử dụng, cho nên gọi là sứ 
“bí sắc? trong bài thơ Bí sắc Việt khí của Lục Quy Mông đời Đường có ca ngợi 
rằng: “Chín tháng gió sương mở Việt diêu, giành được thiên phong thúy sắc 
về nhưng “thiên phong thúy sắc” của sứ bí sắc rốt cuộc là màu gì, thi mỗi 
người lại có cách lý giải khác nhau. Mãi đến năm 1987, một số lượng lớn các 
loại dó thờ cúng tỉnh xảo уа văn vật Phật giáo do hoàng thất triểu Đường 
cúng dường, được khai quật trong lòng đất của ngọn tháp ở chùa Pháp Môn, 
Phù Phong, Thiểm Tây, căn cứ vào "Số sách ghi chép tên gọi dó vật" được 
khắc trên tảng đá thì có 16 món dó sú xanh được до! là “sứ bí sắc” cuỗi cùng 
mọi người mới thấy được cặn Ке về sứ bí sắc do hoàng thất ngự chê. Sứ bí 
sắc này rõ гапа mang hai màu men khác nhau, ngoài hai bát sứ với màu теп 
xanh vàng, thì những thứ còn lại đều là xanh lục hoặc xanh lam, màu men 
thuần khiết, chất men bóng тіп sáng như thủy tinh, lớp men được phủ đều. 
Những dó sứ này được tạo hình rõ nét và đẹp hài hòa, có nhiều loại còn mó 
phỏng theo hình của thực vật, như bình sứ tám góc dùng để đựng nước, có 
сб dài, phan bụng và vai có tám núm lỗi ra ngoài, tựa hình quả dưa, hay như 
chậu sứ có viễn miệng tựa hình hoa năm cánh, những đoạn cong lồi lên cao, 
võng lõm xuống dưới đều được phân chia rất rõ ràng, thể hiện phong cách 
tạo hình vô cùng сап thận. 


Lò sú Trường Sa (Trường Sa diêu) của Hó Bắc, nằm ở vùng trung du 
Trường Giang, trong khoảng cuối thời Đường và Ngũ Đại đã chế tạo ra được đồ 
sú màu, tạo ra sự đổi mới đầu tiên trong nghệ thuật làm sứ. Màu men của dó 
sứ Trường Sa diêu chủ yếu có hai loại màu паи xám và màu паи xanh. Phương 


pháp chế tác là sử dụng màu nâu xám hoặc màu nâu xanh trực tiếp vẽ hoa văn 
lên phôi đất, hoặc trên phôi có khắc những hoa văn đẹp tạo dáng cụ thể, sau 
đó tô màu nâu xanh lên, cuối cùng sẽ trắng men xanh. Từ một số lượng lớn 
những di vật còn bảo tổn được, có thể thấy hình thức ban đầu của cách trang 
trí loại này chính là chấm những điểm màu nâu riêng lẻ, sau này diễn tiến trở 
thành những điểm сһат tròn nhỏ màu xanh lục và điểm màu nâu xanh to hơn 
mà đẹp hơn. Màu men trong Trường 5а diêu có sự đột phá và thay đổi thành 
sứ màu men xanh đơn nhất, phương pháp trang trí dó sứ phong phú, đa dạng, 
đã mở ra con đường, không gian riêng cho sự phát triển và phón thịnh của đời 
sau. Tạo hình sứ màu Trường Sa diêu cũng có phong cách rất độc đáo, đặc biệt 
là các loại bình hũ có tay cầm các loại, miệng bình có miệng thẳng, miệng loa, 
miệng det, thân bình có thân tròn, thân dài, thân hình thoi dài, thân hình túi, 
vòi bình có hình thẳng ống, bát giác, hình trụ vuông, bình sứ đời Đường độc 
đảo, có phong cách riêng. 


Sứ giao thai cũng là một nghệ thuật sứ mới độc đáo vào thời Đường, 
công nghệ chế tác này nổi tiếng nhất là ở Dương Dục diêu. Giao thai tức là 
hỏa trộn pha tạp đất sứ hai màu nâu và trắng, sau đó tạo phôi thành hình, 
trên đó sẽ hình thành những уап màu hay hoa văn hòa trộn hai màu паи 
trắng đó, sau khi trắng теп và cho vào nung sẽ thành đồ sử giao thai. Có khá 
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nhiều gối sứ giao thai truyền từ đời này qua đời khác, trên mặt 
gối thường có 3 khối hoa văn hình bông hoa, được sắp xếp 
đều nhau ở ba góc, những hoa văn họa tiết này có tính trang 
trí rất cao, gọi là “hoa cham” (gối hoa). Vì công nghệ chế tác 
giao thai khá phức tạp, cho nên loại gói hoa này chỉ sử dụng sứ 
giao thai làm mặt trên của gói mà thôi, phan lớn dưới thân дё! 
thì dùng đất sét trắng. Năm 1978 Bảo tàng Сб Cung Bắc Kinh 
đã thu thập được một vài mảnh vỡ còn sót lại của gối hoa ở di 
chỉ lò sử ở huyện Củng, Hà Nam, trên đó thể hiện rö, khối hoa 
văn hình bông hoa trên sứ giao thai chỉ chiếm một phần ba độ 
dày của обі, còn hai phần ba dưới mặt gối là đất sét trắng. 

бм ғ Sin „е АГ ae af 

Lò sứ поі tiêng thời Tông 

Triểu Tống (960 - 1279) là đỉnh cao thứ hai trong quá 
trình phát triển của đồ sứ Trung Quốc. Thời đó các lò sứ mọc 
lên như nấm, các loại xưởng lò như măng mọc sau mưa phân 
bó khắp các vùng. Từ những пат 50 của thể kỷ ХХ cho đến 
nay, dựa vào kết qua điều tra khảo cỗ của 
các nhà khoa học đã thấy rõ, trong 170 
huyện thuộc 19 tỉnh, thành phổ, khu tự 
trị của Trung Quốc, hiện có khoảng 130 
huyện vẫn còn di chỉ lò sứ vào thời Tống, 
chiếm 75 % tổng số di chỉ lò sứ của các 
triểu đại, qua đó сб thể thấy được trình 
độ phát triển рһӧп thịnh của nghề làm sứ 
thời Tống. 

Để sinh tón và phát triển, các lò sứ 
có sự cạnh tranh rất khốc liệt, một món đồ 
sứ nhận được sự yêu chuộng thi ló sứ bên 
cạnh ngay lập tức sản xuất ăn theo, nhái 
theo, Điều này đã tạo bên một loạt các sản 
phẩm 46 sứ giống nhau. Cuối cùng, cũng 
có một vài lò sú thoát khỏi khuôn khổ cũ 
mà vượt lên, xác định được chỗ đứng của 
mình, ví dụ như năm lò sứ nổi danh mà 
hậu thể ca tụng đó là: Nhữ diêu, Quan 
diêu, Ca diêu, Quân diëu, Định diêu. Do 
sản phẩm để đời và những tiêu bản khai 
quật được trong пат lò sú nổi danh đó 
cực ít, vì thế, ở dày căn cứ vào kết quả điểu 


Bình sử có hoa ván тау cuộn ở lò Cát Châu, triều Tổng. tra nghiên cứu được giới khảo cổ công bố 


đã phân loại và xác lập ra sáu hệ thống lò sứ nói danh đời Tổng đó là: hệ Định 
diêu, hệ Diệu Châu diêu, hệ Quân diêu, hệ Từ Châu diéu ở phương Bắc; hệ sú 
xanh Long Tuyển, hệ sứ xanh trắng ở trấn Cảnh Đức ở phương Nam. 


Định diêu: Nằm ở thôn Giản Từ, thôn Yến Sơn Đông và Yến Sơn Tây thuộc 
thành phố Khúc Dương, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Vào đời Tống, Khúc Dương thuộc 
Định Châu, cho nên gọi là “Định аіёи" Hệ thống diêu (lò) nơi đây chủ yếu sản 
xuất sử men trắng, cũng có sản xuất một ít sứ men đen (hắc định) và sứ men 
tím (tử định). Trong sứ men trắng, loại men trắng có chút màu vàng, bóng mịn 
tựa như “bột” ngà voi, mịn đặc tựa như sữa là loại tốt nhất, loại men пау có tác 
dụng bao phủ phổi sứ khá tốt và có tác dụng trang trí, sản phẩm sú làm га 
được hình dung là “làn da của thiểu nữ được trang điểm lớp phấn nhẹ? cho nên 
được gọi với cái tên Іа “рһап định” Thủ pháp trang trí sử trắng Định diêu là khắc 
hoa và in hoa làm chính, họa tiết trang trí đa phần là hình tượng động vật và 
hoa, cũng có hoa văn rỗng phượng được thiết kế riêng cho cung đình. 


Diệu Châu diêu: Diệu Châu diëu nay nằm ở huyện Diệu, Thiểm Tây, là lò 
sú của người dân nổi danh ở phương Bắc vào thời Tống, chủ yếu là nung sứ 
xanh, đặc biệt là công nghệ khắc hoa. Kỹ thuật này dùng công cụ bằng kim 
loại khắc lên trên bể mặt của dó sứ dó với độ nông sâu khác nhau, tång lớp 
không đều nhau, trang trí hoa văn chính, hoa văn phụ, chính thì khắc sâu, 
phụ thì khắc nông, mang đến cho người ta cảm giác phù điêu tươi mới, chính 
giữa và xung quanh hoa văn còn dùng "dao xếp" hình cây lược để khắc chìm 
những đường nét tượng trưng cho dòng chảy và nhụy hoa, khiển chỉnh thể 





Liễn màu men xanh lá ma có nắp đậy hình cảnh sen, ở Lang Tuyến dièu, triều Tổng. 
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càng thêm phong phú gắn kết. Vào thời Ngũ Đại, sản phẩm của Diệu Châu 
diëu chủ yếu có các màu men sứ là xanh da trời, xanh dịu, xanh xám, xanh 
đậu và xanh màu trà, sau thời Bắc Tống, màu men cơ bản có màu ô liu và màu 
xanh nhạt, trầm tinh mà ưu nhã. 


Quân diêu: Trong các lò sứ nói tiếng đời Tổng thì Quân diéu có nhiều 
điểm đặc sắc nhất, tập trung ở huyện Vũ, Hà Nam. Quân điêu cũng thuộc vào 
hệ thống diêu sứ xanh phương Bắc, nhưng nó đã không còn sử dụng cách 
oxit sắt như trong làm sứ truyền thống nữa, mà dùng охії đồng để nhuộm 
màu, lợi dụng trong quá trình nung sẽ ó ху hóa và dưới tác dụng của ngọn 
lửa, sẽ nung chế nên các loại màu men muôn sắc nghìn tía, biến hóa vô cùng 
cho nên cũng gọi là “diéu biên” Trong đó màu men xanh lam có sức hút nhất, 
bao qêm sắc xanh da trời nhạt, sắc xanh da trời đậm, sắc xanh lam pha chút 
trắng, những màu xanh đều sáng lấp lánh nhưng nhã nhàn, khiển người ta 
liên tưởng đến bầu trời đêm thâm sâu hay bình minh bừng sáng. Còn cả màu 
men đỏ rực rỡ tươi đẹp, tựa như ráng chiều trong ánh tà dương. Một màu lam 
một màu đỏ là hai màu chủ đạo, cấu thành nét đặc sắc riêng có của sứ Quân 
diëu, nó đã mở ra một tám cao mới trong nghệ thuật làm sứ Trung Quốc. 


Từ Châu diêu: Từ Châu diêu là hệ thống lò sứ của dân gian lớn nhất 
phương Bắc, phạm vi chủ yếu được phân bố ở Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây. Hệ 
Từ Châu diêu mang đậm bản sắc làng quê và phong cách dân gian, dẫn trở 
thành một trường phải riêng trong đồ sứ thời Tống, nổi danh nhờ men màu 
đen và nâu. Trắng men đen xong rồi vẽ màu, đặc biệt là trên gối sứ, đa phán 
йёи vẽ cảnh tượng cuộc sống đương thời, như trẻ câu cá, thả chim, ném con 
quay, dùng nét bút tươi mới thanh thoát, đường nét tự nhiên hài hòa, tuy 
không сап tô điểm quá nhiều nhưng cảnh đẹp sống động như thật. Đồ sứ 
của lò này chủ yếu là men đen hoặc nâu, còn có cả sự kế thừa phong cách 
viết những саи tục ngữ dân gian lên dó sứ ở Trường Sa diễu đời Đường làm 
thủ pháp trang trí. Ví dụ như trên đồ sứ (chủ yếu là gói sú) có những саи như 
“Chó đông người ít nói vài câu, Khi hết việc thì nên sớm vë" hay “Qua cầu nên 
xuống ngựa, có đường bộ chớ đi bằng thuyền, trước khi trời tối thì nên tìm 
chỗ trọ trước, gà gáy sớm ngửa mặt nhìn trời, xưa nay thường thấy người 
chết oan déu ở ven đường”, phản ánh ý thức và quan niệm sống của người 
tiêu dùng đồ sứ Từ Châu diêu, cũng là quan niệm của dàn chúng. 


Long Tuyển diêu: Vùng đất có nền tảng nghệ thuật làm sú xanh lâu đời 
ở Chiết Giang này, vào đời Tống lại sản sinh ra sứ xanh hệ Long Tuyển diëu. 
Sứ xanh Long Tuyển kë thừa truyền thống ưu tú của sứ xanh Việt diêu từ thời 
Нап Đường Ngũ Đại cho đến nay, hơn nữa việc lựa chọn nguyên liệu và kỹ 
thuật chế tác cũng ngày càng được папа cao, nung thành dó sứ với màu men 
xanh lá mơ và xanh dịu rất đẹp, bóng mịn như ngọc, tiêu biểu cho đỉnh cao 
công nghệ chế tác sứ xanh thời cổ đại Trung Quốc. 





Got hình em һе go Tăng 


Cảnh Đức trấn: Cảnh Đức trấn ở Giang Tây được mệnh danh là “sứ đô; 
chủ yếu nung sứ xanh trắng. Маи men của loại sứ xanh trắng này pha giữa hai 
màu xanh và trắng, trong xanh có trång, trong trắng hiện xanh, cho nên gọi là 
sứ thanh bạch, còn gọi là “ảnh thanh” Sứ thanh bạch Cảnh Đức trấn và sứ tráng 
ở Định diëu Phương Вас có quan hệ mật thiết với nhau, là do kinh dó của triểu 
Tống từ Khai Phong, На Nam dời xuống phía Nam ở Hàng Châu, Chiết Giang, 
các nghệ nhân, thợ thủ công các loại ở phương Bắc cũng theo tỏng thất nhà 
Tống di chuyển về phía Nam, một bộ phận thợ thủ công làm sứ ở Định Châu 
di dời đến Cát Châu và Cảnh Đức trấn ở Giang Tây. Họ kết hợp hài hòa giữa kỹ 
nghệ siêu việt của việc nung chế sứ tráng và công nghệ sử xanh của truyền 
thông phương Nam, sử dụng đất sét vốn có của vùng này, nguồn nước cùng 
chất đốt, sáng chế ra sản phẩm sứ thanh bạch sáng bóng. Phôi sứ này trắng 
tinh khiết, tinh tế, có khả năng phản chiếu rất lớn, khiến màu men vì dày mỏng 
khác nhau mà sẽ có sự biến hoá, chỗ men dày sẽ hiện màu xanh lục, chỗ men 
mỏng sẽ có màu xanh trắng. 5о sánh chất men của sứ thanh bạch Cảnh Đức 
trấn Опа ánh tỏa sắc xanh với màu men tựa như sữa, tráng đục tựa ngà voi ở 
Định diêu, thì màu trắng của sứ thanh bạch hoàn toàn dựa vào bản chất đất sét 
ưu việt mà hình thành, khiển đỗ sứ thanh bạch trở thành màu sắc chân thực, 
sau này xuất hiện các màu sứ khác nhau là điều tất yếu. 


Ca diêu: Trong các lò sứ nổi danh đời Tổng, ngoài sáu lò được trình bày 
cụ thể ở trên, cần phải đặc biệt nói rõ hơn đó chính là Ca diêu. Kỹ thuật “khai 
phiến” của sứ Са diêu, được người đời ca ngợi là “đẹp không tỳ vết” nhận 


Đồ sứ 





59 


60 


Văn vật Trung Quốc 


được sự tôn sùng ca ngợi của người đời trong nghệ thuật sứ thời Tổng. Cái 
gọi là “khai phiến” chính là chỉ việc sử dụng chất phụ gia cho vào màu men 
để tạo ra những "vết nứt" hình thành hoa văn trên màu men. Đẹp và sắc sảo 
nhất là “Kim tỉ thiết tuyến” tức là trước tiên nung trong lò rồi để nguội để 
hình thành пеп những nét đút, rạn lớn, sau đó lại từ khoảng trống của những 
vết rạn đó phết thêm màu паи vàng tía sau đó tạo thành những “thiết tuyển” 
màu tõi; sau khi ra khỏi lò, mặt men trên dó sứ tiếp tục xuất hiện những vết 
rạn nứt nhỏ, rồi lại từ những vết nứt nhỏ xíu đó lại thêm màu men sắc vàng 
kim một cách tỉ ті сап thận, như thế gọi là “kim tỉ” Kim tỉ thiết tuyết, дау 
khắp 46 sứ, hình thành nên phong cách kỳ lạ độc đáo của sứ Ca аіёи. 


Đồ sú đời Tống nổi tiếng với phôi sứ, chất lượng men ма màu men, 
đồng thời trình độ tạo hình nghệ thuật của sứ đời Tống cũng vô cùng cao 
siêu. Ví dụ như ở Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh vẫn còn bảo tón được chiếc аё 
hình em bé bằng sứ trắng Định diêu, tạo hình tựa như hình tượng đứa trẻ vì 
mệt mỏi mà muốn nằm nghỉ ngơi, đấu bé to tròn hơi nghiêng, còn hai tay 
khoanh ở trước, nằm úp xuống, trong tay phải kê ở dưới cằm còn сат một 
băng vải nhiều màu, hai chân hơi со lại, hai сапа chân giơ lên cao, tư thế tự 
nhiên mà bướng Біпһ, tạo hình sinh động mà có thần thái. Đồng thời, khi 
xét đến chức năng thực tế của đồ vật, phần lưng cong xuống ở giữa rất thích 
hợp để cho người nằm ngủ ngả đầu vào đó, tạo hình đẹp và mang tính thực 
dụng, đạt đến độ hài hòa thống nhất. 


Gói sứ là một thứ đổ dùng rất mát mẻ vào mùa hè ở Trung Quốc thời сб 
đại, vì mát mẻ sảng khoái, khiến tỉnh thần phấn сһап nên rất được mọi người 
yêu thích sử dụng. Từ Châu diêu đời Tống có bốn nhà chuyên làm gói sứ, 
trong các loại gỗi sứ ở Từ Châu Шеш thì gối sứ của "Trương gia tạo" là nhiều 
kiểu dáng nhất, theo ước tính lò này có khoảng 300 пат lịch sử nung tạo gối 
sứ. Trong Túy Hoa âm của Lý Thanh Chiếu (1084 - 1151), nữ thi sĩ nỗi danh đời 
Tống: “Bạc vụ пупа vân sấu vĩnh trú, thụy não tiêu kim thú, giai tiết huu trùng 
dương, ngọc chẩm sa trù, dạ bán lương sơ thấu””, có nói đến “Ngọc сһат" 
căn cứ vào tài liệu khảo chứng thì đó chính là gối sứ thanh bạch được nung 
tại lò sứ ở Cảnh Đức trấn đương thời. 


Sứ Thanh Hoa đời Nguyên 


Nếu như nói, xu thế phát triển chính của 46 sứ Trung Quốc vào trước 
đời Tống về cơ bản vẫn lưu giữ chủ yếu là đơn sắc như sứ xanh, sú trắng..., 


(1) Dich nghĩa: Кімі nhạt máy dày, ngày dài të ngắt. Hương trắm đã nguội, lò vàng đã tắt. Tiết trời tươi đẹp đúng dip trùng 
dương. Géi ngoc màn the. Nửa ёт haî lạnh len vàn. 
Dịch thơ: Sương tủa may dün sâu ù rũ. Hương thuảng 10 kim thú. бізі tiết lại trùng dương. Gối ngoc màn sa. Đêm khuya 
lanh vừa thấu (Nguyễn Chí Viên httn://www.thivien.net/viewpoem.nhp!ID—=1607) 


thì mãi cho đến sau đời Nguyên, phong cách này đã hoàn toàn bị một loại dó 
sứ mới phá vỡ, đó chính là sử Thanh Hoa nổi danh thể giới. 

“Thanh Hoa" là những dê sứ sử dụng nguyên liệu Coban để vẽ trên phôi 
sứ, sau đó lại được tráng qua lớp men trong suốt, lại một lån nữa được nung 
ở nhiệt độ cao khoảng 1.350 độ C, màu men cùng hoa văn xuất hiện chủ yếu 
là sắc xanh lam. Nguyên liệu của Thanh Hoa, bao gỗm những khoáng sản 
trong tự nhiên như chất Coban, xuất hiện nhiều nhất ở các vùng như Vân 
Nam, Chiết Giang, Giang Tây, cũng có cả từ nước ngoài nhập khẩu vào Trung 
Quốc. 

Thời gian xuất hiện sứ Thanh Hoa, thường cho гапа là vào đời Nguyên. 
Năm 1985, một mảnh bát vỡ khá lớn bằng sứ Thanh Hoa được khai quật ở 
Dương Châu, Giang Tô, trên đó có hoa văn hình cây mẫu đơn và тау như у, 
giống với hoa văn trên guong đồng đời Đường. Các nhà nghiên cứu đã tiến 
hành phân tích chứng thực màu sắc và màu men của chiếc bát đó, xác định 
chiếc bát đó chính là sản phẩm của một lò ở huyện Củng, Hà Nam, mà hoa 
văn sắc xanh lam trên bát, là dùng nguyên liệu Coban đã được nung mà 
thành. Vì thế, hiện nay giới khảo cổ học về cơ bản đã xác nhận sứ Thanh Hoa 
đã được nung vào thời Đường, đời Nguyên tiếp tục kế thừa thành tựu vẽ sứ 
màu của sứ đời Đường, khiển công nghệ sứ Thanh Hoa càng trở nên thành 
thục, cuối cùng cũng xác lập địa vị lịch sử của sứ Thanh Hoa đời Nguyên. 


Trong một thời gian rất dài, những hoa văn trang 
trí trên các loại đỗ sú của Trung Quốc, với kỹ thuật 
và phương pháp khắc hoa, vẽ hoa, in hoa... đều 
vuot trội hơn so với kỹ thuật dùng bút vẽ tay. 
Nhưng sau khi sứ Thanh Hoa được ra đời, thi 
kỹ thuật trang trí in, khắc, vẽ trên đỗ sứ 
của đời trước đều đứng ở vị trí thứ 
hai, mà nhường địa vị cho kỹ thuật 
vẽ bút bằng tay. Vì thế việc nung 
tạo thành công sứ Thanh Hoa, 
được xem là mốc son tốn tại 
vĩnh hằng đánh däu đồ sứ Trung 
Quốc từ đơn sắc bước vào giai 
đoạn phát triển ngũ sắc, là bước 
tiễn quan trọng trong lịch sử đỗ sứ 
của Trung Quốc 















Từ những năm 50 của thế kỷ 
ХХ đến nay, trong những lån khai quật 
khảo cổ ở các di chỉ của đời Nguyên, 
һат đời Nguyên, và đầu đời Minh đều 
tìm thấy sứ Thanh Hoa với số lượng khá 
tai Bảo Định, Hà Bắc. 


Binh sú Thanh Hoa men đỏ triểu Nguyên, khai quật được 


Đồ sứ 
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lớn và trình độ công nghệ rất cao. Tương đổi nổi danh có đỗ 
sứ Thanh Hoa ở di chỉ Kinh đô triểu Nguyên ở Bắc Kinh, bao 
gồm hũ sứ Thanh Hoa даи phượng vô cùng hoàn mỹ và tỉnh 
xảo về cả màu sắc và kết cấu cùng tạo hình, và cả cốc Thanh 
Hoa phỏng theo 46 đồng thời cổ, chén Thanh Hoa. Ngoài ra, 
Bình sứ Thanh Hoa men đỏ được khai quật tại một hầm ад 
sứ đời Nguyên ở Bảo Định, Hà Bắc và bình sứ Thanh Hoa triểu 
Nguyên vẽ hình “Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín” đều là tuyệt 
tác được khai quật có niên đại thuộc triểu Nguyên. 


Ưu điểm chủ yếu của sứ Thanh Hoa triểu Nguyên chính 
là màu sắc tuyệt diệu, tươi mới, sắc sáng ổn định, vì thuộc vào 
loại men màu nên hoa văn vĩnh viễn không bao giờ biến mất. 
Càng quan trọng hơn chính là nền trắng hoa văn màu xanh 
của sứ Thanh Hoa mang đến cho người ta cảm giác thanh tịnh 
và trang nhã, lại dễ dàng rửa sạch, vả lại đạt đến trình độ rất 
cao tựa như ап chứa ý nghĩa lẫn cảnh đẹp của tranh thủy mặc 
truyền thống Trung Hoa. Cho nên sứ Thanh Hoa từ khi ra đời 
đến nay không những rất được người Trung Quốc xem trọng, 
mà còn chỉnh phục được rất nhiều người nước ngoài yêu thích 
đỗ sứ, và dó sứ mang đậm bản sắc của dân tộc Trung Quốc trở 
thành một sản phẩm nói danh trên thế giới. 


Hoa văn trên đồ sứ thời Minh - Thanh 


Đến thời Minh - Thanh, cục diện đồ sú đơn sắc trở thành 
chủ lưu trong một thời gian dài của đồ sứ Trung Quốc đã hoàn 
toàn bị phá vỡ, xuất hiện các loại sứ таи ngũ sắc rõ ràng, sặc 
sỡ. Loại sứ màu này tỉnh xảo diễm lệ, là sự kết hợp hài hòa giữa 
nghệ thuật tạo hình 46 sứ cổ của Trung Quốc và nghệ thuật 
hội họa. 


Thanh Hoa: Kỹ thuật tạo sứ Thanh Hoa đã trở nên thành 
thục vào đời Nguyên nhưng đến thời Minh - Thanh lại thêm 
bước phát triển mới hơn. Trong đó vào khoảng niên hiệu Vĩnh 
Lạc (1403 - 1424) triểu Minh đến niên hiệu Tuyên Đức (1426 - 
1435), chất lượng sứ Thanh Hoa là tốt nhất, được qọi là thời đại 
hoàng kim của sú Thanh Hoa Trung Quốc. Sứ Thanh Hoa thời 
Ку này, phôi và màu men tỉnh tê, sắc xanh nóng đậm, tạo hình 
đa dạng, hoa văn tuyệt mỹ. Tương truyền màu xanh của sứ 
thời kỳ này chính là cái gọi là “pha lê xanh” do Trịnh Hòa (1371 - 


1433) mang về từ vùng Islam. Loại sứ Thanh Hoa пау có hàm huong Mangan 
tương đổi thấp, hàm lượng sắt tương đối cao, dưới nhiệt độ nhất định có 
thể nung thành màu tựa như pha lê xanh, màu sắc tươi sáng nồng đậm. Đồ 
hình trang trí trên sứ Thanh Hoa thời kỳ này chủ yếu lấy hoa văn thực vật 
làm chính, ví dụ như hoa văn cành lá dây leo, cây mẫu đơn, tường мі, sơn trà, 
cúc... ; hoa văn động vật có nhưng tương đối ít, ngoài hoa văn kỳ lan, động 
vật biển ra thì chủ yếu là hoa văn rồng phượng; cũng có hoa văn của tiên nữ 
lầu các, trẻ em chơi đùa... 


Đấu thái: Sau sứ Thanh Hoa, trong sứ màu thời Minh - Thanh xuất hiện 
Đầu thải. Đầu thái trước tiên phác họa các họa tiết hoa văn với màu men Thanh 
Hoa, sau khi nung xong cần tráng men, dựa trên những họa tiết hoa văn đã vẽ 
sẵn trên đó, vẽ thêm các loại sắc màu, nung thêm lần nữa ở nhiệt độ 800 độ C. 
Vì thể, Đấu thái trở thành một công nghệ sứ màu được tạo nên từ sự kết hợp 
hài hòa giữa tráng men vào рһап màu đã vẽ và phác họa của men Thanh Hoa. 
Gọi là Đấu thái chính là chỉ ý màu sắc diễm lệ của màu men Thanh Hoa và màu 
men bổ sung thi nhau phát sáng. 





Liên tá пар đậy үйі hoa van cả và rong tảo ngũ sắt, triểu Minh. 


Đồ sú 
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Chiếc апа bång sú Thanh hoa, có hoa văn hình Đăng Vuong các, triều Thanh. 


Công nghệ Đấu thái bắt đầu vào khoảng niên hiệu Tuyên Đức triểu Minh, 
cho đến khoảng niên hiệu Thành Hóa (1465 - 1487) Đấu thải trở nên nói tiếng, 
được sử sách gọi là Thành Hóa Đấu thái. Màu men của Tuyên Đức Đấu thái chủ 
yếu là màu đỏ đơn nhất, màu men của Thành Hóa Đấu thái thông thường đều 
có đầy đủ cả ba bốn màu, có khi lên đến sáu màu. Cho nên đặc trưng của sắc 
màu được hiện lên đó là vê cùng tươi mới, màu đỏ tươi thì ет lệ, màu đỏ sơn 
даи thì khá trầm mà sáng bóng, màu xanh lục thì trầm đậm mà như tỏa ánh 
sáng, màu xanh khổng tước thì như có thể xuyên thấu... Thành Hóa Đấu thái 
đa phần là đồ sứ có kích thước nhỏ, như các loại cốc rượu, cốc chân cao, và bình 
hû loại nhỏ. 


Ngoài Đấu thái ra, triểu Minh còn có loại sứ ngũ thái (năm màu), về 
nguyên lý tạo hình cơ bản là giống với Đấu thái, chỉ có điểu những hoa мап 
được уе trên Thanh Hoa và hoa văn được уе bằng các màu khác trên men lại 
không có mỗi quan hệ bó sung cho nhau như trong Đấu thái, mà chỉ biểu 
hiện sự hỗ trợ về kết cấu hình và màu sắc mà thôi. 


Tráng men màu thay bằng "pháp lang": là đồ sứ dùng trong cung 
đỉnh, vô cùng quý báu qua ba triểu đại Khang Hy (tại уі từ 1662 - 1722), Ung 
Chính (tại vị từ 1723 - 1735), Cần Long (tại vị 1736 - 1795) triểu Thanh, trước 
đây доі nëm na pháp lang là đổ sứ “Cố Nguyệt hiên”. Qua phân tích hóa học, 
loại màu sắc này không phải là sắc màu truyền thống của Trung Quốc, mà từ 


Binh sử hoa vẫn соп li [rûng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc 
hoặc đó thủ công mỹ nghệ), triều Minh. Miệng bình, tay cắm, nắp bình đều là ba hình con li nhỏ 
tạo thành. 
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nước ngoài du nhập vào. Các thợ thủ công dùng màu men đa 
dạng phong phú vẽ lên đồ sứ trắng tinh khiết như tuyết, phôi 
sứ mịn màng như nhung, do chất tạo màu men tương đổi dày, 
khiển các hoa văn nổi hẳn lên trên bé mặt, tạo cho chúng ta có 
cảm giác lập thể. Pháp lang tráng men màu được bí mật chế 
tạo trong cung сат, trước tiên là lựa chọn những tinh phẩm 
trong dó sứ tráng được nung ở Cảnh Đức trấn rỗi đưa đến Bắc 
Kinh, sau đó lại do Nội vụ phủ trong cung triểu Thanh lựa chọn 
những họa sư giỏi tiến hành gia công khắc vẽ màu lên đỗ sử, 
sau đó lại đem nung. Vì loại dó sứ tỉnh mỹ này hoàn toàn là 
sản phẩm độc quyển trong cung đình đời Thanh, cho nên số 
lượng cực Ку khiêm tón, chưa từng được lưu truyền ra bên 
ngoài сипа сат, vì vậy, vào đời Thanh, trong dân gian tuyệt 
đối không có tình trạng phỏng theo bắt chước. 


Phấn thái (màu phấn): Đồ sứ màu phần là dựa trên 
пеп tảng của dó sú năm màu, tiếp thu công nghệ chế tác 
của pháp lang mà sáng tạo ra một loại đổ sứ men màu khác. 
Đồ sứ màu phan triểu Ung Chính là đặc biệt, sắc sảo nhất, 
có một phần dưới đáy sử dụng phấn men màu trắng làm 
nền, rồi mới vẽ lên mặt 46 sứ, sử dụng cách phủ màu theo 
phương pháp vẽ tranh truyền thống Trung Quốc, làm nổi bật 
hình vẽ nổi, hay chìm, đậm nhạt, tạo một cảm giác lập thể. 
Ноа уап chim, hoa, người, са, các hình dạng đều vỏ cùng 
chân thực, đường nét hài hòa mềm dịu. Sắc màu cũng rất 
phong phú, ngoài sắc trắng ra, còn có màu đỏ san hó, màu 
xanh lá cây, rất kiểu diễm mỹ lệ. 


Bắt đầu từ đầu triểu Minh, vì xem Cảnh Đức trấn làm nơi 
đại diện cho sự phát triển mạnh nhất trong việc sản xuất аб 
sứ Trung Quốc, lại thêm sự thúc đẩy của Trịnh Hòa bảy lần ra 
Tây dương, thì đỗ sứ Trung Quốc số lượng tiêu thụ xuất khẩu 
ra nước ngoài tăng vọt, 1 năm xuất sang nước ngoài đến hàng 
тат ngàn món. Ngoài các vùng như Nhật Bản, Triểu Tiên, khu 
vực Đông Nam Á ra thì còn xuất khẩu sang nhiều vùng khác 
như châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, và đều nhận được sự chào 
đón nỗng nhiệt của người nước ngoài, không ít vương hấu 
quý tộc và thương nhàn buôn Бап, phú hộ giàu có mua đồ sứ 
của Trung Quốc về để trưng bày trong nhà, trong cung điện, 
thậm chí đỗ sú còn được xem như là bảo vật, quy giá hơn rất 
nhiều so với vàng. Giao dịch buôn bán dó sú chủ yếu diễn ra 
trên đường biển, cho nên được các học giả gọi là “Con đường 
qốm sử” 
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Văn vật Trung Quốc 


Điêu khắc tượng 


Căn cứ vào ghi chép trong Tẩn Thủy Hoàng bản kỷ - Sử ký của Tư Mã 
Thiên, hồi đầu Тап Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, để ngăn chặn сас 
vùng lại có binh biến nổi loạn, ông đã hạ lệnh thu thập lại toàn bộ binh khí 
còn tứ tán trong dân gian, và mang đến kinh đô Hàm Dương để nung thành 
12 tượng người bằng đồng nặng đến тау trăm ngàn kilogram, dựng trước 
cửa cung điện. Đáng tiếc, 12 pho tượng người bằng đồng đó cho đến tận bây 
giờ vẫn chưa tìm ra được, nên chúng ta không cách nào tận mắt nhìn thấy 
diện mạo của chúng. Nhưng ở đời Tân và các đời sau đó thì khai quật được số 
lượng khá lớn các tượng điêu khắc, lại đủ để khiến chúng ta hiểu được phong 
cách nghệ thuật của điêu khắc tượng thời cổ đại của Trung Quốc. 


Tượng tùy táng, là chỉ tượng dùng để tủy táng trong các läng mộ сб 
đại Trung Quốc. Sự xuất hiện của nó có thể truy tìm nguồn gốc đến thời kỳ 
Thương - Chu (khoảng 1600 năm trước Công nguyên đến 1000 năm trước 
Công nguyên). Trước đây vua và quý tộc sau khi chết thông thường đều dùng 
người sống để tuẫn táng theo, mỗi lần phải tuẫn táng đến trăm thậm chí 
hàng ngàn nó lệ. Cùng với sự phát triển của sản xuất, giá trị của sức lao động 
của con người cũng дап được xem trọng, từ đó mới bắt đầu sử dụng hình 
nêm giống người - tức là tượng để thay thế cho việc tuẫn táng người sống. 
Căn cứ vào những ghi chép trong điển tịch cổ, tượng sớm nhất là sử dụng cỏ 
lau kết vào với nhau tạo thành dáng người để tượng trưng, sau này càng làm 
càng tỉnh xảo, rồi sử dụng đất sét để nung tạo thành, cũng dùng cả gỗ để 
аго chế thành. Những phát minh khảo сб đã chứng tỏ, hình thể tượng vào 
trước đời Тап dêu rất nhỏ, đa phần chỉ cao mười mấy centimet, thậm chí chỉ 
cao có тау centimet thôi, nhưng càng ngày càng phát triển trở nên giống với 
người thật hơn, không chỉ tạo hình thân thể gần giống mà còn sử dụng cả 
bút mực đen мё lên các bộ phận như tóc tai, mắt, lông mày, уе màu cả ашап 
áo giáp, thậm chí còn sử dụng cả vải để làm y phục mặc lên cho tượng. 


“Thủy tác dũng giả, kỳ vô hậu hê!" - đây là lời cảm khái của Không Tử, 
người sáng lập ra văn hóa Nho gia ở Trung Quốc - nghĩa là người nào là người 
đầu tiên nghĩ ra việc dùng tượng người để làm vật tùy táng, đáng bị hậu quả 
tuyệt tự tuyệt tôn, chẳng còn đời sau nữa ! Tại sao Không Tử lại oán hận tượng 
tùy táng như thế? Có người giải thích rằng, đó là vì tuy không sử dụng người 
sống để tuần táng, nhưng tượng tùy táng cũng rất giống người thật, мап tạo 
tâm lý xấu cho mọi người, cho nên cũng vẫn bị lên án. Rốt cuộc ai là người 
đầu tiên chế tác ra tượng thì chẳng ai khảo cứu được, điều chúng ta có thể 
xác nhận được là, tượng dùng để tùy táng, vào cuối thời kỳ của xã hội nô lệ 
bắt đầu phát triển vô cùng, và đến đời Тап Hán là phát triển đến đỉnh cao. 


Tượng binh mã (đội quân đất nung) trong lăng Тап Thủy Hoàng - 
диап trận thẩm läng 


Năm 246 trước Công nguyên, Тап Thủy Hoàng mới 13 tuổi lên kế thừa 
vương vị, đã bắt đầu хау dựng lăng mộ của mình. Công trình dưới lòng đất 
cực kỳ đồ 50 đó được kiến thiết liên tục trong hơn 30 năm, trưng dụng sức 
người với số lượng lên đến hơn 700.000 người. Nhưng lãng mộ được hoàn 
thành không lâu sau thi sự thống trị của triểu Тап cũng dẫn đi đến hồi kết, sử 
sách ghi chép, cung điện lăng mộ Тап Thủy Hoàng dưới lòng đất đã bị hủy 
trong chiến tranh. Hiện chỉ còn lưu lại một phần mộ nhỏ cao tựa ngọn núi với 
khối đất. 

Năm 1974, tại xã Yến Trại, huyện Lâm Đồng, дап thành phố Тау An, tỉnh 
Thiểm Tây, có một người nông dân cày ruộng, tình cờ chạm vào khu vực hầm 
tùy táng cách lăng của Тап Thủy Hoàng không xa. Đầu tiên lão nông đó đào 
xuống sâu 2 mét liên phát hiện một khối đất nung đỏ, tiếp tục đào sâu 4,5 mét 
thì chạm phải gach ở đáy hàm, phát hiện được rất nhiều binh khí bằng đồng và 
những mảnh gốm, vì thế liền dừng công việc và đi trình báo. 

Từ đó về sau, nơi дау bắt đầu tiến hành khai quật khảo cổ với quy mô 
vô cùng lớn. Kết quả khai quật cho thấy, nơi đây có bốn tòa hầm lớn được 
con người xây dựng, ngoài 1 hầm vẫn chưa hoàn thành bị sập ra, còn 3 ham 
khác dưới lòng đất đều được хау dựng bởi kết cấu hỗn hợp giữa đất và gő. 
Trong đó hầm có diện tích lớn nhất là hầm được đánh số 1, rộng hơn 14.000 
mét vuông, hình chữ nhật; һат só 2 сһесһ về phía bắc һат số 1 khoảng 20 
mét, diện tích 6.000 mét vuông, có hình thước ë ke; һат số 3 là nhỏ nhất, 
có hình chữ” Di" Trong 3 hầm này có khoảng hơn 7.000 tượng người bằng 
gỗm, ngoài ra còn có hơn 1.000 tượng ngựa gốm nữa. Từ năm 1974 cho đến 
nay, công tác khai quật tại đây liên tục được tiến hành và không ngừng phát 
hiện được những văn vật mới. 

Đây là phát hiện khiến giới khảo cổ học kinh ngạc, và được xem là phát 
hiện “kỳ tích thứ tắm" trong văn minh cổ trên thế giới. Chủ thể của kỳ tích này 
chỉnh là tượng binh mã với số lượng lớn và quy mô khiến người ta sửng sốt. 

Nhà lịch sử nghệ thuật học nổi danh người Mỹ tên là Hendrik Willem 
Van Loon từng nói: “Tất cả nghệ thuật, không chỉ phản ánh hoàn cảnh kinh tế 
của nghệ thuật gia, mà còn phản ánh vị trí địa lý của họ nữa... mỗi dân tộc, 
đều сап phải sử dụng những vật liệu bên cạnh mình để tạo nên những tác 
phẩm nghệ thuật “ 


Hàng ngàn hàng vạn tượng Тап được khai quật ở đồng bằng Quan 
Trung ở Thiểm Tây, thuộc vùng cao nguyên Hoàng Thổ, Trung Quốc, nơi đây 
đất vàng mịn bóng, hạt cát gần giống bột than, dễ hấp thu nước, dễ nặn 
thành các loại hình dạng khác nhau. 5000 пат trước Công nguyên, dó абт 
trong văn hóa Ngưỡng Thiểu là đại diện tiêu biểu được phát triển đến đỉnh 
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cao trong văn hóa thị tộc mẫu hệ, cũng xuất phát từ vùng đất vàng này. Đất 
vàng chính là nguyên liệu nặn tượng không thể thiếu để người Тап пап ra 
tượng này; xuất hiện vào cuối ky thời Chiến Quốc lại kết hợp với công nghệ 
nung chế dẫn trở nên thành thục, là một minh chứng bảo đảm cho kỹ thuật 
nặn gồm hình người cë lớn thời Тап xuất hiện. Tượng Тап trở thành một hình 
thức tượng người đặc thù thời có đại Trung Quốc, chỉnh là được га đời trong 
bối cảnh như thế. 


Tượng gốm trong Һат tượng tùy táng thuộc lăng Тап Thủy Hoàng 
chính là hình thức mô phỏng theo dàng người mà nặn пеп, đặt trên một 
chiếc bệ để đứng, mỗi tượng cao khoảng 1,8 mét. Do hình thể cao lớn, 
khó sử dụng những khuôn đúc sẵn cho nên đã lựa chọn cách phần đoạn 
để nặn tượng, những bộ phận khác nhau của thân thể, như thân, сапа 
chân, cánh tay, bàn chân, bàn tay... đều sử dụng cách làm bằng khuôn 
để tạo ra, sau đó gắn kết các bộ phận đó lại với nhau tạo thành một chỉnh 
thể hoàn mỹ. Quá trình đó được tiến hành theo từng bước; trước tiên là 
làm hai сһап, tiếp đến hai đùi, thân, sau đó đến hai vai, hai tay, và cuối 
cùng là lắp đầu tượng lên. 


Tạo hình phần mặt của tượng Тап được thể hiện theo đặc trưng gương 
mặt của người phương Bắc, về chỉnh thể là mặt dẹt, mày dài mắt nhỏ, hai má 
nhô cao. Phần ті mắt tai mũi, tóc râu па, cho đến trang trí những phần như 
ао giáp, hoa văn trang phục, là đều do nhiều thợ thủ công khác nhau dùng 
bàn tay của mình chế tác thành, mỗi tượng một tướng mạo, vẻ biểu cảm đều 
khác nhau уд cùng, thể hiện sự sinh động và biến hóa không ngừng. 


Vì hình thể cao lớn, nên sau đó đến công đoạn nung sẽ tốn rất nhiều 
công sức, theo tính toán là mỗi tượng một lò hoặc vài tượng một lò, nơi đặt 
lò nung cũng phải gần lăng mộ. 


Giống với tượng binh lính bằng gốm, thì tượng ngựa bằng gỗm cũng 
dựa vào hình dáng lớn nhỏ của ngựa thật mà tạo nên hình tượng tương ứng, 
thông thường cao khoảng 1,5 mét. Khi chế tác cũng chia ra chế tác từng bộ 
phản môt sau đó tiến hành lắp ghép lại tạo thành một chỉnh thể thống nhất, 
rồi cho vào lò nung. Bất kể là ngựa chiến kéo xe hay yên ngựa của ky binh, 
đồng loạt đều được nặn trạng thái tĩnh, bón chân đứng thẳng. Yên trên lưng 
ngựa được tạo hình rất đẹp, trên đầu ngựa đội một chiếc mũ, dây cương 
ngựa là một chiếc dây thật không phải nặn bảng (Өт, trên đó có trang trí 
những đồ đồng nho nhỏ. 

Hiện nay, khi khách tham quan vào hiện trường khu khai quật tượng 
Тап, sẽ nhìn thấy một quần thể tưởng có màu xám đen và màu nâu xám, chất 
phác mà đơn nhất. Thực ra hồi đầu khi nặn tượng Тап để cho vào hàm tùy 
tảng thì hình dạng hoàn toàn không phải như vậy. Y phục trang sức của họ 
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về cơ bản đều từng có rất nhiều sắc màu sặc sỡ, là do tượng Tần sau khi được 
cho ra khỏi lo nung thì sử dụng rất nhiều màu sắc để tạo hoa văn như màu 
đỏ thàm, màu đỏ nhạt, màu phấn hồng, phấn lục, phấn tím, рһап lam, màu 
vàng, màu vỏ quýt cho đến các màu trắng, đen, đỏ «ат, trong đó năm màu 
được sử dụng nhiều nhất đó là đỏ thẫm, phấn hồng, рһап lục, phẫn lam, và 
đỏ thẳm. Trải qua quá trình hóa nghiệm chứng minh, thời đó dëu sử dụng 
khoáng vật có màu để pha chế, màu sắc đậm nhạt đều được thể hiện trên 
tượng. Màu sắc trên cơ thể tượng ngựa đều giống nhau. Chỉ vì пат tháng 
dài lâu, lại bị chôn vùi trong bùn đất, cho nên sắc màu đa phan đã bay đi mất. 
Khi tiến hành khai quật, vẫn còn bảo lưu được rất nhiều dấu tích vẽ màu, có 
những sắc màu bị bay đi vẫn còn vương lại trên đất bùn bên cạnh đó. 


Tượng binh mã đời Тап giỗng như người thật, nếu chỉ đứng trên 
phương diện tạo hình một người một ngựa mà nhin nhận thì trình độ nghệ 
thuật cũng chưa có gì là quá cao. Sức hấp dẫn của tượng binh mã đời Тап 
chính là xét ở chỉnh thể của nó, trận địa được bố trí uy nghiêm khiến ai пау 
đều kinh ngạc. 


Bạn đang đứng giữa gian đại sảnh rộng lớn của bảo tàng tượng Tần, khi 
đứng đổi diện với hàng ngàn hàng vạn binh sĩ уа tuấn mã sắc màu đen ánh, 
thời gian tựa như ngưng đọng, sau đó 
nhanh chẳng quay ngược trở lại, đưa 
bạn về với thé giới của hai ngàn пат về 
trước. Trong hàm số 1 có diện tích lớn 
nhất, với chỉnh thể là hơn 6.000 tượng 
gốm đứng thẳng trang nghiêm, trước 
mặt là ba hàng binh sĩ với 210 người 
đang cảm cung nỏ, phía sau là bộ binh 
và chiến xa binh chia thành 38 hàng, ở 
hai bên trái, phải và cuối cùng có 1 hàng 
binh lính tay сат сипа nỏ mặt hướng 
ra phía ngoài. Trong Һат số 2, được sắp 
xếp 89 сб chiến xa, 356 ngựa gốm, có 
hơn 800 binh sĩ các loại Кі binh dùng 116 
yên ngựa. 


Đây có khả năng là đang bày trận 
để chiến đấu thật, các binh sĩ đều tạo 
hình như đang chuẩn bị xông lên chiến 
đấu. Áo Giáp mặc trên người họ đều 


Mật trong rất nhiều dáng vẻ binh sĩ tạo thế quân trận trong ham số 2 được thiết kể theo yêu cầu của tác chiến 
của tượng binh mã, ngoài ха binh уа ky binh ra, còn có linh bàn cung. 
Bút hình là tượng lính mặc án gián đang quy bản. 


thực sự, áo giáp của bộ binh ngắn mà xa 
binh thì dài, từ cách thức kết nổi áo giáp 





Ham tượng binh ma số 1, sáu khoảng 5 mét, cứ cách ba mêt là lại có mòt bực tường ngán, a dà lại khai quát được han 1000 tượng binh linh, tượng ngua 


và thiền xa bảng йт. Đây là bày trận hình chữ nhật, trong đỏ bộ binh là lực шап chủ yếu, 


và chất liệu áo sau khi được phân tích thì đây được xem là áo giáp da. Để thuận 
tiện cho tác chiến, bòm của chiến mã деи được cắt ngắn, đuôi buộc доп. 


Hàng hàng lớp lớp, quân trận hào hùng, chiến sĩ và chiến xa chiến mã 
vô số, tựa như đưa chúng ta trở về thời đại сб xưa, không gian tinh mich vĩnh 
hằng. Nhưng dù là mọi thứ lặng lë, ngưng đọng, không hê mang lại bất kỳ 
thanh ат nào nhưng уап khiến người ta có cảm giác quân đội nước Тап với 
khi thế hùng dũng mạnh те. Dựa vào khí thế này, họ từng đánh bại quân đội 
của sảu nước phia Đông; hiện tại, họ lại với tư thế oai hùng như vậy tùy táng 
Củng vua. 


Tượng абт hình người được chế tác cao lớn như người thật, số lượng 
lại nhiều, là sự sảng tạo của nhà Tân sau khi nhà Tân thông nhất Trung Quốc. 
Sau thời Tần, thì không һе xuất hiện tác phẩm nào cao lớn như thë nữa. Từ ý 
nghĩa này mà đánh giá thì tượng Тап chính là tác phẩm nặn tượng gốm độc 
nhất vô nhị thời Trung Quốc cé đại, trước nay chưa từng có; một mặt khác 
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đó là sức người, sức của tốn kém cực lớn như thë, cũng là một 
điểu rất khó tưởng tượng, vì thể tượng Тап lại là một minh 
chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ cho пеп chính trị hà khắc 
của vương їгіёи Тап. 

Tượng đời Hán nhỏ mà tỉnh xảo 


Sau khi vương triểu Tân diệt vong, trải qua тау năm 
chiến tranh tranh bá khốc liệt, cuối cùng Lưu Bang giành được 
thẳng lợi, kiến lập vương triểu Hán thống nhất đất nước. Đầu 
thời Hán, kinh tế kho khăn, ngay đến hoàng дё cũng không 
cách nào tìm được bốn con ngựa màu lông tương đồng để 
làm xe ngựa cho riêng mình, сас quan lại chỉ có thể пабі 
xe trâu kéo đi chậm chạp, qua đó cũng có thể thấy được sự 
nghèo khổ của bá tính đến mức độ nào. Cho nên tác phẩm 
nghệ thuật tạo hình của đời Hán, không cách nào giữ được 
Tượng người đang vừa hát vừa đánh trắng thủi diện mao và khí khái của triểu Тап. Quán thể tượng qóm tüy 
Đông Hán, khai quật ở núi Thiên Hồi, Thành Đỏ, táng trong lăng của hoàng аё đời Hán, xét về tổng thể số 
Ve lượng tuy không giảm, nhưng hình thể kích thước lại được thu 
nhỏ vô cùn g, không còn thấy được tượng gốm cao lớn như 
người thật như tượng đời Тап nữa. 





Нат tượng абт ở bên cạnh lăng của hoàng dê triểu Hán, hiện nay đang 
tiến hành thăm dò và bắt đầu khai quật, tại hầm bồi táng xung quanh Dương 
Lăng của Hán Cảnh Ре (tại vi năm 156 trước Công nguyên - 141 trước Công 
nguyên) ở ngoại ó thành phố Тау An, Thiểm Tây, và Һат tùy táng ở bên ngoài 
tường phía Tây lăng của Đậu hoàng hậu, дап Bá Lăng của Hán Văn Đế (tại vị 179 
trước Công nguyên - 157 trước Công nguyên), cho đến Һат béi táng ở phía 
Bắc Đỗ Lăng của Hán Tuyên Dê (tại vị năm 73 trước Công nguyên - 49 trước 
Công nguyên). Trong đó hầm tượng Dương Lăng có quy mô lớn nhất, khai quật 
được hàng ngàn tượng gốm, theo số liệu thống kẻ, tượng gốm tuy chưa khai 
quật được hết nhưng số lượng nhiều hơn hẳn so với lăng của Тап Thủy Hoàng. 
Tuy nhiên hình thể tượng gốm này đều rất thấp và nhỏ, tượng Dương Lăng chỉ 
cao khoảng 60 centimet, tượng Đỏ Lãng chỉ cao khoảng 56 centimet, tượng Bá 
Lãng cao khoảng 53 - 57 centinmet, đều chỉ bằng 1/3 chiều cao so với hình thể 
tượng Тап, 


Hình thể tượng gốm đời Hán tuy nhỏ, nhưng nghệ thuật tạo hình lại 
xuất sắc hơn tượng Tần rất nhiều. Đa phản đầu tượng nam giới ở Dương 
(апа đều có tạo hình tương đổi tỉnh tế ti ті, vẻ mặt có góc cạnh, đường nét 
rõ ràng, ngũ quan сап đổi cho đến những bộ phận khác trên guong mặt đều 
rất biểu cảm, rất xác thực và truyền thần. Về hình thể của tượng, tượng її nữ 
được khai quật trong ham tùy táng của Đậu hoàng hậu ở Ва Lăng đều được 

74 chế tác tinh xảo, thế đứng hoặc ngồi, từng đường nét trên cơ thể hài hòa đẹp 
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đề, tư thế của nhàn vật lộ rõ sự đoan trang, chính phải, không 
һе có cảm giác cứng nhắc như tạo hình tượng Тап. 


Sự xinh xắn và tỉnh xảo của tượng Hán còn được biểu hiện 
а công cụ mà các tượng сат пат trên tay. Trên tay các tượng 
gốm đời Hán ở Dương Lăng сат các loại binh khí như mẫu, kích, 
kiểm, cung tên, mũi tên... cho đến các dụng cụ sinh hoạt sản 
xuất thường ngày như đục, cưa, rìu, đều được chế tác từ đồng và 
sắt, kích thước của vật theo tỉ lệ 1/3 kích thước vật thật và hoàn 
toàn thích hợp hài hòa với chiều cao của tượng. Như tượng gỗm 
tay сат đồng tiến, đường kính chưa đến 1 centimet, nhưng 
đồng tiền hình tròn, lỗ chính giữa hình vuông, trên đồng tién nổi 
lên hai chữ “Bán lưỡng” го ràng. 





Đặc điểm đặc biệt khác của tượng thời Hán khai quật 
được trong quá trình khảo cổ là rất nhiều hình tượng khỏa 
thân. Nói bật nhất là tượng qêm bồi táng ở Hàm Гапа được 
phát hiện тау năm gần дау, тау ngàn tượng nam được khai 
quật đều là thân thể lõa 16, thể hiện đặc trưng sinh lý rất rõ 
ràng. Ngoài tượng nam ra, тау năm дап đây cũng tìm thấy 
tượng nữ khỏa thân. 


Tượng dan ủng khủa thân thửi Tây Hàn, được khai 
quật û Dương Lãng, Tây Ап, Thiểm Тау. 


Trên thực tế, tượng khỏa thân đời Hän mà hiện nay 
chúng ta còn nhìn thấy được, hồi đầu khi mới được đưa vào 
mộ thất đều mặc các loại áo quần, chỉ là vì niên đại xa xưa, một 
vài trang phục bằng vải tơ đều đã bị rách, mục nát không còn 
tón tại nữa. Ngoài ra, những tượng khỏa thân này đều khiểm 
khuyết hai cánh tay, chỉ còn hai bắp tay và lưu lại cái ống, điều 


Ri Қазым _ > 
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Tượng gốm tạp kỹ thửi Тау Нап, khai quật бийс ở Tế Nam, tỉnh San Đảng. 75 
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Tượng phụ nữ làm һер thai Tùy, được khai quật ü Vü Xương, Hû Bắc. 


đó chứng tỏ thời ау có lắp ráp thêm cánh tay bảng gõ, chỉ có điều khi khai 
quật đều đã bị mục nát không còn thấy dấu tích nào nữa. Tượng gốm thời Hán 
tả thực biểu hiện sinh lý đặc trưng của con người, ý muốn ban đầu vẫn là phải 
dựa theo hình dạng người thật, để họ đến cõi âm tiếp tục phục vụ dë vương. 


Đầu thời Tây Hán (năm 206 trước Công nguyên - 25), xã hội Trung Quốc 
kết thúc chiến tranh sau một thời gian dài, lại thêm người thống trị để cao thi 
hành chính sách cùng dân nghỉ ngơi, kinh tế xã hội đạt được bước khỏi phục 
ban đầu. Đến cuối kỳ thời Tây Hán, chính trị xã hội ổn định, kinh tế được khôi 
phục và phát triển ón định, sự thay đối này cũng phản ánh được qua để tài và 
phong cách nghệ thuật của quần thể tượng bói táng. Ví dụ như, ngoài tượng 
tì nữ hầu nam và tượng võ sĩ thường thấy thì cũng xuất hiện một vài tạo hình 
tượng nhóm ca vũ tạp kỹ tư thế sinh động và tự do thoải mái, đặc biệt là một 
vài tượng được điêu khắc bằng до. Trong một vài mộ táng vào cuối kỳ thời 
Tây Hán được khai quật ở các vùng như Hó Dương, Hàn Giang, Dương Châu 
và Đông Dương, Ни Пі, Giang Tô, thường thấy nhất là tượng пабі, một tay 
giơ nhẹ, một tay chạm đầu gối, mắt nhắm hờ, miệng mở to như đang hát, trở 
thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc аб thời Tây 
Hán, hiện tón. 


Quần thể tượng sử dụng vũ nhạc tạp kỹ làm 46 tài, cũng được phát 
hiện tại mộ thời Tây Hán, ở núi Vô Ảnh, Tế Nam, Sơn Đông. Đây là tác phẩm có 
kích thước mặt phẳng rất rộng lớn, tượng gốm vũ nhạc tạp kỹ đa phần đều 
được дап cổ định ở trên một bệ gỗ rất lớn, số người nhiều lên đến hơn 20 
người. Ở giữa của bệ đó có diễn trò nhảy mùa, có 6 diễn viên, một đội nhạc 
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có 7 người, và có 1 người mặc y phục sắc đỏ, tựa như người chỉ huy của buổi 
biểu diễn. Có hai diễn viên nữ đang tung тау váy dài, lá lướt nhảy múa; ngoài 
ra còn bốn chàng thanh niên khác đi chân trần, mặc áo ngắn, đang thể hiện 
các tư thể lộn nhào, trống cây chuối, nhu thuật. Đội nhạc ở bên cạnh đang 
diễn rất say sưa, có người сат trống, khánh, đàn sắt. Hai bên của bệ lớn, có 
rất nhiều khán giả đang đứng xem. Tạo hình nhóm tượng gỗm này tương đổi 
đơn điệu, chỉ có những đường nét khái quát của hình thể nhân vật nhưng sắc 
màu sắc tươi đẹp, nhân våt phong phú, biểu hiện cảnh tượng náo nhiệt trong 
diễn xuất các trò tạp kỹ nhảy múa đương thời. 


Trong mộ táng cuỗi thời Тау Hán khai quật được ở vùng Hà Nam, ngoài 
tượng tạp kỹ nhảy múa, còn có những tác phẩm thể hiện việc sản xuất nông 
nghiệp, bao góm tượng nó bộc đang giã дао, quay quạt quạt їћос, cho đến 
tạo hình của các loại gia súc gia сат như trâu, dë, да, chó, vịt, lợn... thể hiện 
đậm nét sự thú vị của cuộc sống người dân thuần hậu chất phác. 


| 
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Tượng thi nữ vẽ màu thửi Đường, Tượng võ sĩ canh mú thii Đường, khai quát tai mü Tượng màu người Hỗ, thời Đường 
khai quật được tại Тӛу An, Thiểm Tây Trịnh Nhãn Thái, Lë Tuyền, Thiểm Tây. 
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Đường tam thái sáng đẹp 


Từ thể kỷ III đến thế kỷ МІ, Trung Quốc bước vào thời kỳ Tam Quốc, 
Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triểu phân chia chiến tranh loạn lạc, công nghệ chế 
tác và tạo hình tượng gốm của thời Ку này có sự biến hóa hoàn toàn mới. 
Từ mộ táng thời Тау Тап mà nhìn nhận thì ашап thể tượng tùy táng chủ yếu 
gỗm bón bộ phận tạo thành. Nhóm thứ nhất là їгаи canh mộ đang cúi đầu 
chĩa sừng và tượng võ sĩ canh mộ mặc áp giáp, chủ yếu là để trấn ma đuổi tà 
cho mộ; nhóm thứ hai là xe trâu và yên ngựa, để cho chủ mộ sử dụng khi di 
chuyển dưới âm phủ; nhóm thứ ba là đám nô tì nam nữ, để phục vụ cho chủ 
mộ; nhóm thứ tư bao góm đổ dùng trong bếp пос được chôn theo người 
chết, như giếng, lò, cối xay, cho đến như gia súc, діа сат... 


Thời kỳ Nam Bắc Triểu, vùng Trung nguyên xuất hiện cục diện những 
tập đoàn quân sự với thực lực khả mạnh cát cứ một phương trong một thời 
gian dài, dẫn đến chiến tranh xảy ra liên miền không dứt, kinh tế nông thôn 
gặp phải chướng ngại rất lớn, cuộc sống của bá tánh lẫm than, không yên 
бп. Một vài hương thân thị tộc cho dựng thành lũy cao lớn, lại thiết 

lập vũ trang tư nhân cho riêng mình, nông dân khắp nơi tránh loạn 
cũng cam tam tình nguyện gia nhập vào đó để nhận được sự bảo hộ 
của họ, kinh tế của trang viên do đó xuất hiện 
sự phát triển. Tượng vệ binh khai quật được 
chính là sản vặt của thời Еу này. Trong loạt 
tượng адт пау các chiến sĩ và chiến mã деи 
тас ао giáp, còn cả đội quần nhạc cưỡi ngựa, 
trang bị nghiêm chỉnh, kèn trống tưng bừng, 
tạo nên khí thể vang dội khi xuất hành. 











Sau khi thiết lập triểu Đường, trong 
mộ tång của thời ky Cao Tông (tại vị tù 650 – 
683), Vũ Hậu (tại vị 684 - 704), dó tùy táng 

đã thể hiện rõ phong cách diện mạo của 
thời đại Thịnh Đường. Tượng võ sĩ canh mộ 
mặc áo giáp đội mũ sắt đã đổi thành tượng 
canh mộ có hình dáng thiên vương chân đạp lên 
thân thú, còn xuất hiện cả tượng quan võ và quan 
văn cao gắn như tượng canh mộ hình dạng thiên 
vương, thần thể cao lớn, tượng quan văn cuốn khăn 
vấn đầu, tượng quan võ đội mũ biện, tư thế chỉnh të. Từ 
Тау Tấn đến lúc Бау giờ xe trâu trở thành phương tiện 
chính xuất hiện trong quần thể tượng khi xuất hành, đã 
trở thành một hình tượng mới mẻ hoàn toàn khác so 

' với шап mã trước kia. Tượng ky binh đậm không khí 
78 kas quân su đi dẫn đầu, vốn được luu hành tü thời Nam 

Tượng Lac dà Đường tam thải chữ đội nhạt, 


khai quật được tại mủ Tiên Vu Đình Hai ở Tây 
An, Thiểm Tây. 





Ngựa sử Đường tam thái 


Bắc Triểu cho đến thời Tùy, thời Ку này đã ngập tràn sắc thái hưởng lạc hoan 
ca, ку binh đậm không khí quân sự cùng dän biến mất, thay vào đó là những 
ky sî hoặc trên tay mang theo chim ưng, һау mang theo chó san, sỏi sản, với 
số lượng lớn, tạo thành cả đội sẵn. Trong đội còn có đội nhạc cưỡi ngựa thổi 
kèn gõ trỗng và chơi bóng. 


Cũng trong thời kỳ này xuất hiện tượng tam thái với màu men cực đẹp, 
tạo hình sinh động, đạt đến đỉnh cao nhất trong nghệ thuật tượng cổ của 
Trung Quốc. Đây là tượng được chế tác ở nhiệt độ thấp với nhiều màu men 
qốm khác nhau (nung ở nhiệt độ khoảng từ 800 - 1100°С), màu men sáng 
bóng dëm lệ nhưng không trong suốt, sắc màu chủ yếu có vàng, xanh, đỏ 
tham, cho nên gọi là “Đường tam thái” Trên thực tế màu men của nó không chỉ 
dừng lại ở ba màu đó mà còn có thêm cả màu xanh lam và màu đen nữa. 

Đến khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713 - 741) và niên hiệu Thiên Bảo (742 
- 755) đời Đường Huyền Tôn, kinh tế xã hội đạt được những bước phát triển 
chưa từng thấy nên dẫn đến trào lưu con người ап chơi phụng phí, khiến công 
nghệ tam thái đạt đến thời kỳ cực thịnh của nó. Thời Ку này tạo hình nhân vật 
tượng tam thái béo tốt đây đã, đặc biệt là tượng phụ nữ, tóc cao váy dài, dung 
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nhan phúc hậu, khuôn mặt dày đặn, phản ánh xu hướng thẩm mỹ thịnh hành 
trong xã hội đương thời. Tạo hình nhàn vật chuẩn xác, đường nét biến hóa 
thay đổi vô cùng, thể hiện thành tựu nghệ thuật cao trong việc chạm nói hình 
tượng nhàn vật đời Đường. 


Trong tác phẩm tạo hình Đường tam thái thì sinh động nhất là tuấn mã, 
và đại diện tiêu biểu nhất là hai nhóm bổn con ngựa sứ tam thái được khai 
quật trong mộ của Tiên Уи Đình Нӧі vào năm thứ 723 sau Công nguyên. Chiểu 
cao của chúng đều hơn 50 centimet, hai con có màu lông trắng toát, hai con 
còn lại là ngựa vàng chân trắng và có hoa văn điểm trắng. Bốn con ngựa có tạo 
hình cực Ку sinh động, cổ dài thân béo tốt, сас bộ phận đều cân xứng, đuôi kết 
thành hình trạng сопа cong, các đỗ dùng di kèm với ngựa đều tươi sáng, dây 
cương, yên ngựa, dây kéo xe đều được trang trí thêm hoa vàng và lá cây hạnh 
rất đẹp. Trên bờm bạch mã còn được cắt theo kiểu trang trí “tam hoa” thịnh 
hành thời đó, ngoài ra trên bờm của ngựa vàng chân trắng chỉ được trang trí 
một hoa. Trong mộ Tiên Уи Đình Héi còn khai quật được tượng đội nhạc cưỡi 
lạc đà hiểm thấy. Trên lưng của lạc đà, có bốn người của đội nhạc và một thanh 
niên người Hỗ mặc áo màu xanh đang múa, tạo hình lạc đà khỏe khoắn tươi 
đẹp, hình tượng tượng nhạc và tượng múa đều rất sinh động. 


"Ánh tà dương còn lại" của tượng tùy táng 


Thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, tượng dùng trong mộ táng chủ yếu là dựa 
vào quy chế của đời Đường. Trong mộ táng của để vương và quan cấp cao 
trong triểu đình nhỏ như Thục, Nam Đường, Mân được khai quật ở các vùng 
như Giang Tô, Tứ Xuyên, Phúc Кіеп..., khai quật được một số lượng lớn tượng 
gốm tùy táng, chúng ngoài mang đặc trưng cùng thời đại ra thì mỗi vùng lại 
тапа một sắc thái riêng. Ví dụ như 2 lăng thời Nam Đường, khai quật ở núi 
Ngưu Đầu, Giang Ninh, Giang Tô, tuy trước đó đã bị đào trộm, số lượng tượng 
gốm còn sót lại còn đến hơn 200 loại, trong đó ngoài cung nữ, ca kỹ, võ sĩ ra 
vẫn còn rất nhiều tượng có hình thể kỳ dị như đầu người thân cá, đầu người 
thân гап, hai đầu thân гап, đều thuộc vào hình tượng thân quái dùng làm thú 
canh то. 


Đến triểu Tống, cùng với sự thay đổi của tập tục mai táng, đặc biệt là 
tập tục đốt vàng mã bång giấy được phát triển, thì dó tùy táng cũng dần biến 
mất. Nhưng trong mộ của triêu Tống được khai quật ở các vùng vẫn không 
ngừng phát hiện ra những dó tùy táng. Tượng đá các loại được điêu khắc 
tỉnh xảo khai quật trong mộ của triểu Tổng, ở Diêm Điểm, Hà Nam, cùng các 
tượng sứ diễn trò һу kịch được khai quật tại mộ triểu Nam Tổng, ở trấn Cảnh 
Đức và Phiên Dương, Giang Тау, деи là những văn vật vô cùng giả trị. Trong 
mộ táng của triểu Kim và mộ táng triểu Liêu ở phương Bắc, cũng có thể thấy 
bóng dáng của tượng gốm. Tượng gốm nam nữ khai quật được tại mộ Liêu ở 
Trần Trang, khu Xương Bình, Bắc Kinh, có kiểu tóc búi lại tựa như của dân tộc 


Khiết Đan, sinh động vô cùng, phản ánh tập tục của dân tộc 
Khiết Đan. Tượng tạp kỹ bằng адт màu được khai quật trong 
mộ có niên đại vào năm thứ hai niên hiệu Đại An triểu Kim ở 
Hầu Mã, Sơn Tây, là sử liệu chứng thực vô cùng quý báu cho 
việc nghiên cứu lịch sử hý kịch Trung Hoa. 


Trong phần mộ của vương công tộc Mông Cổ đời Nguyên 
liệu có xuất hiện tượng tùy táng theo hay không, hiện nay còn 
thiếu tư liệu khảo cổ khoa học về vấn để này. Nhưng trong mộ 
đời Nguyên trải dài khắp vùng Thiểm Tây, Cam Túc cũng khai 
quật được một số lượng rất nhiều tượng gốm tủy táng, phục 
sức và kiểu tóc của tượng vỏ cùng tỉnh tế, là căn cứ quan trọng 
để tiến hành nghiên cứu trang phục Mông - Nguyễn. 


Vào triểu Minh, số lượng tượng tùy táng theo sẽ trở 
thành tiêu chí tượng trưng cho thân phận và địa vị của vương 
công và quan lại. Trong lãng mộ của các vua đời Minh được 
khai quật tại các vùng như Giang Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên, đều 
khai quật được quần thể tượng tùy táng được chế tác rất công 
phu, có tượng gỗ, tượng ддт, còn có cả tượng gốm men màu 
tươi sáng đẹp vô cùng. Trong mộ của thế tử Thục Vương Chu 
Duyệt, vào năm thứ tám niên hiệu Vĩnh Lạc (1410) tại Thành 
Đô, khai quật được hơn 500 tượng gốm теп màu, sắp xếp 
chỉnh tế, lấy tượng lộ (xe kéo bằng voi) làm hàng nghỉ trượng 
trung tâm, giống như phản ánh chế độ nghi trượng của thân 
vương hầu đầu đời Minh. 


Số lượng tượng tủy táng được sắp xếp trong làng mộ của 
hoàng dê triểu Minh nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc. 
Trong Định Lăng của hoàng để Vạn Lịch Chu Dực Quân (1573 
- 1619) được đoàn khảo cổ khai quật duy nhất trong Thập Tam 
(апа của triêu Minh ở Bắc Kinh, trong rất nhiều hòm đựng bảo 
vật được đặt ở hai даи Bắc Nam của quan tài ở hậu điện có đến 
7 hòm đựng дау tượng gỗ tùy táng. Đáng tiếc cả hòm và tượng 
аб đều đã bị mục nát quá nhiều, có 6 hòm chỉ có thể từ dáng 
vẻ bên ngoài hay bộ phận nào đó mà thấy được hình thể khái 
quát của nỏ mà thôi, chỉ có một hòm vẫn còn lưu giữ được khá 
tốt, trong đó có khoảng hơn 1.000 tượng gỗ, và vẫn còn 248 
tượng gỗ nguyên vẹn, tất cả đều được điêu khắc trên các loại 
gó như gỗ dương, gỗ sam, lạc diệp tùng, trên đó có vẽ màu, 
phần mặt tô phấn, mắt màu đen, môi đỏ thắm, đa phần đều 
thuộc tượng nghi trượng ở tư thế đứng. Nếu cả 7 hòm tượng 
gỗ đều được bảo tổn tốt cho đến ngày nay thì số lượng có thế 
lên tới дап chục ngàn tượng. 
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Lãng của vua triểu Thanh vẫn chưa được khai quật, không biết có dựa theo 
chê độ tượng trong Minh Lăng hay không. Nhưng phần mộ của tướng quân Ngô 
Lục Kỳ vào đầu đời Thanh ở Hồ Liêu, Đại Bổ, Quảng Đông từng được dọn qua, 
trong mộ có một quản thể tượng nó bộc tùy táng nghi trượng, và các dụng cụ 
gia đình bằng gốm với các hình thức khác nhau, tổng số là hơn 100 món. Đây là 
quần thể tượng tủy táng có niên đại muộn nhất phát hiện được trong quá trinh 
khai quật khảo сб được biết đến nay, đây cũng có thể được coi là tác phẩm còn 
chút ánh dương tàn của nghệ thuật tượng cổ kéo dài тау ngàn năm. 


Đá khắc trong lăng mộ 


Đá khắc lăng mộ là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá loại hình lớn 
sớm nhất của Trung Quốc được phát hiện cho đến ngày nay, được cho như 
là có tính chất của bia kỷ niệm, thường thấy nhất là tượng điêu khắc đá, bia 
đá, điện đá, đa phan thấy xuất hiện ở hai bên cửa mộ và đường trước khi vào 
lăng mộ chính. Điện đá lúc ban đầu chính là phần kiến trúc có tác dụng trang 
trí và tạo vẻ uy nghỉ ở trước cửa cung điện vào thời Lưỡng Hán, dẫn trở thành 
một tòa Кіёп trúc trang trí mang tính đại diện trước cửa lăng (ат và phủ của 
vương công quý tộc. Niên đại xuất hiện của bia đá tương đổi muộn. Tượng 
khắc đá là thành tựu cao nhất trong nghệ thuật, có ảnh hưởng rất sâu rộng. 


Tương truyền khi Тап Thủy Hoàng vừa thống nhất Trung nguyên, сб 
người nhìn thấy một người khổng ló ở Lâm Thao, Cam Тис, gọi là Ông Trọng 
“thân cao năm trượng, dấu chân sáu thước”, khỏe mạnh vê cùng. Тап Thủy 
Hoàng tién hành tịch thu toàn bộ binh khí trong thiên hạ sau đó tiến hành 
cho vào nung chảy, đúc thành một người đồng khống 15 mang tên Опа 
Trọng. Sau này, đến thời Nam Bắc Triểu, có người làm theo, dùng đá khắc 
tượng Ông Trọng đặt ở trước lăng mộ, lưu truyền chẳng dứt. 


Đá khắc trong lăng mộ đời Нап 


Tác phẩm trong nghệ thuật 4а khắc ở lăng mộ thời kỳ đầu có tính tiêu biểu 
nhất chính là đá khắc trong lăng mộ của danh tướng Ноас Khứ Bệnh (140 trước 
Công nguyễn - 117 trước Công nguyên), nằm ở Mậu Lãng, Tây An, Thiểm Tây. 


Thời Tây Hán, biên cương phương Bắc thường chịu sự quấy nhiễu của 
dân tộc du mục Hung Nó. Tướng quân Phiêu ky Hoặc Khứ Bệnh trẻ tuổi uy 
mạnh, nhiều lẫn xuất quân chinh phạt Hung Nó, nhằm củng сб sự vững chắc 
của giang sơn їгіёи Hán. Sau khi Hoắc Khứ Bệnh qua đời, Hán Vũ Bë (tại vị 
140 trước Công nguyên - 87 trước Công nguyên) hạ lệnh cho quân đội mặc 
áo giáp đen xếp thành hàng dài tại kinh đô Trường An để đưa tiễn ông, dựa 
vào phong cảnh của Kỳ Liên Sơn nơi mà ông từng chiến đấu qua để xây mộ 
cho ông. Mộ cao lớn như núi, có đặt rất nhiều tượng điêu khắc đá với hình 


thù сас loại động vật khác nhau. Những quần thể tượng điêu khắc đá này 
đều lựa chọn từ những khối đá cực lớn, dài khoảng hơn 1,5 mét, сао đến 2,5 
mét. Trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử bể dâu, quần thể đá khắc này tuy một 
phần vẫn còn được bảo lưu, nhưng vị trí mà nó được an trí thì không cách 
nào khảo chứng được. Мау пат gần đây, chính quyển địa phương cũng tiến 
hành bảo vệ và thu thập được 16 tác phẩm và cho xây dựng phòng bảo quản, 
các tác phẩm đá khắc thu thập được gỗm: ngựa nằm, ngựa nhảy, hỗ nằm, lợn 
nằm, trâu nằm, dë, voi, cá, và “ngựa giảm Hung Nô”, “Quái thú ăn dê? “Người 
và gấu đánh nhau”... Căn cứ vào kết quả phân tích những tác phẩm hiện tón, 
trọng tảm của những quần thể đá khắc này chính là ba tượng tuấn mã được 
điều khắc tinh xảo. 

Ba tượng điêu khắc tuấn mã là ngựa nằm, ngựa nhảy và “ngựa giám 
Hung №”, có thể thấy rất rõ nó tượng trưng cho ba giai đoạn kêu gọi, chiến 
đấu và thẳng lợi, phản ảnh mạnh mẽ chủ dê са ngợi anh hùng đã đánh bại 
Hung №. Hình thái ngựa nằm tuy lộ rõ là thế nằm nhưng đầu vẫn ngắng lên 
cao, tựa như đã nghe thấy lời hiệu triệu của chiến tranh, chuẩn bị đạp chân 
xông thẳng về phía biên cương. Còn tượng "ngựa chảy”, chỉ trước папа сао, 
ứng với cơ thể cao lớn khỏe khoắn thể hiện khí thế mạnh те sẵn sàng đi 
chinh phục. Tuấn mã trong “Ngựa giám Hung №”, chính là kẻ địch đang nằm 
dưới gót chân ngựa, kẻ địch tóc tai rối bời không cam chịu thất bại, tay vẫn 
сат cây màu dài đâm vào bụng ngựa, nhưng tuấn mã chiến thắng đó chẳng 
thèm để tâm đến mà đứng trang nghiêm vững vàng trên mặt đất. 


Từ quần thể tượng khắc bằng đá trong mộ của Hoắc Khứ Bệnh có thể 
nhận ra được, nghệ thuật khắc đá của Trung Quốc đương thời vẫn còn ở giai 
đoạn đầu, tạo hình tác phẩm vẫn còn bị hạn chế bởi hình dạng của khối đá. 
Do thiếu thốn những công cụ tốt để chế tác dëo gọt khối đá lớn thành hình 
được, cho nên mọi người chỉ còn cách дапа sức lựa chọn làm sao cho tạo 
hình phác họa viễn ngoài của tác phẩm gần tương tự với hình dạng của khối 
đá nhất, để giảm thiểu tối đa công sức gia công đẽo gọt. Sau khi tạo dáng 
bên ngoài xong, lại tập trung gia công những nơi quan trọng ở phần đầu của 
động vật, cho đến những bộ phận thể hiện đặc trưng dáng vẻ của động vật. 
Còn khắc họa những bộ phận nhỏ hơn chỉ có thể sử dụng kỹ pháp phù điêu 
và khắc họa. Để che lấp những khiếm khuyết trong kỹ thuật tạo hình cho nên 
hình dáng của động vật chỉ có thể thiết kế thành dáng vẻ nằm phủ phục, từ 
đó tránh được những chỗ khó điêu khắc ở khoảng giữa hai chân. 

Đá khắc trong lăng mộ vào thời Nam Triều 

Nam Triểu là tên gọi tắt của chính quyển bốn nước Tổng, Те, Lương, Trần. 
Û đây nói đến đá khắc trong lăng mộ Nam Triều, là chỉ đá khắc trước làng mộ 
của vua chúa và mộ vương hầu mấy triểu đại này. Do bốn triểu đại này đều lập 
kinh đô ở Nam Kinh, Giang Tó, đá khắc trong lăng mộ của thời Nam Triều cũng 
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Than thú củ cánh trong mộ rủa Luong Tiên Cảnh, (һйі Мат Triều. 


chủ yếu được phân bố ở Nam Kinh, Giang Tô và một vài huyện lân cận như Cú 
Dung, Đan Dương, trong đó di chỉ đá khắc hiện tốn ở Nam Kinh là 17 nơi và ở 
Đan Dương là 13 nơi, đều được liệt vào khu vực có văn vật cần bảo vệ trọng 
điểm cấp quốc gia. 


Cùng với sự thay thế triểu đại và sự thay đổi của thời đại, tạo hình và khí 
thế biểu hiện của đá khắc trong lăng mộ thời Nam Triểu cũng có sự thay абі. 
Ví dụ như thần thú, thời Tống là thời kỳ khai sáng nghệ thuật khắc đá thời 
Nam Triểu, tạo hình thần thú rõ ràng khá đơn giản chất phác, nhưng lại rất 
thuần hậu tự nhiên; Те, Lương là thời kỳ thành thục, tạo hình tác phẩm hào 
hùng tráng kiện, hình thể sinh động; đến đời Trần thì bước vào giai đoạn suy 
yếu, khí thế suy bại của thế nước đương thời cũng phản ánh đến trong tác 
phẩm nghệ thuật, điêu khắc thú thần ngửa cổ lên cao hơi rụt về sau, lộ rõ hai 
vai hơi сопа, bốn chân ngắn không có lực, đã không còn khí thể hiên ngang 
ưỡn ngực oai vệ như trước đây nữa. 


Hình ảnh thần thú bốn chân tiếp đất, đầu пдапа cao ưỡn ngực về trước, 
chân trước vai sau dëu có khắc hình ảnh đôi cánh đang sài rộng, trên đầu có 
khắc một sừng hoặc hai sừng, người ta thường gọi là thiên lộc và kỳ lân. Thần 
thú trước mộ vương hầu, đầu không có sừng, thường dùng để trừ tà, cũng được 
cho là sư tử. Tóm lại, chúng đều mang tính truyền kỳ và là thú lành. Hình dạng 
hai vai của nó nhô lên như đôi cánh, có người cho là có pha chút dáng дар 
của thần thú có cánh trong văn minh Tây Á và Bắc Phi, nhưng thực ra đây hoàn 
toàn là sáng tạo của văn minh Trung Quốc. Từ đầu thời Chiến Quốc, đã có tạo 
hình thần thú có cánh tương đối thành thục rồi, ví dụ như trong lãng Trung Sơn 
Vương thời Chiến Quốc ở Bình Sơn, Hà Bắc có khai quật được hình ảnh thân thú 
có cánh dát vàng bạc. Đến đời Нап có thêm sự phát triển, xuất hiện trong hàng 
tượng đá khắc ngay trước con đường Thần Đạo dẫn thẳng vào lăng mộ, vả lại có 
tên gọi là Thiên Lộc, Tịch Tà. Chẳng hạn như một đôi thần thú bằng đá khắc thời 


Đông Hán, được khai quật tại Lạc Dương, Hà Nam, có đầu пдапа cao ngực ưỡn, 
bốn chân hơi cong, bốn móng chạm đất, dưới cảm dài phủ xuống ngực sau vai 
của 2 chỉ trước có mọc cánh, đuôi dài rủ xuống thấp chạm đất, khí thế uy mãnh, 
khắc chạm vô cùng tỉnh xảo. Tạo hình thần thú thời Nam Triều, chính là được 
cải tiến, phát triển và hình thành dựa trên nến tảng của thú đá thời Hán. So với 
đá khắc cùng loại đời Hán, kỹ thuật điêu khắc, đục giüa thời Nam Triều rõ ràng 
cũng có bước tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là kỹ thuật điêu khắc được nâng cao rất 
nhiều. Trọng lượng to lớn của đá khắc thời Nam Triều, thì thú đá đời Hán không 
thể sánh được. Nói tóm lại, đá khắc thời Nam Тгіеи có khí thể hơn nhiều, thú lớn 
пдапа đầu đổi mặt với không trung, có cảm giác như đang tích tụ sức lực chuẩn 
bị dang cánh tung bay. 


Đá khắc trong lăng mộ thời Nam Triều thường là tổ hợp quần thể gồm 
bia, trụ đá ở con đường thần đạo và thần thú tạo thành thần thú khắc đá loại 
lớn, được bảo tồn tương đối nhiều và khá đẹp, tiếp đế là trụ đá ở con đường 
thắn đạo. 


Đá khắc trong lăng mộ triểu Đường - Tống 


Наи hết lăng mộ của hoàng để Đường - Tổng nằm ở дап kinh đô Trường 
An (nay là Tây An, Thiểm Tây). Ở trong địa phận của sáu huyện Càn, Lễ, Kinh 
Dương, Tam Nguyên, Phú Bình và Вб Thanh ở phía bắc thung lũng Quan Trung, 
Thiểm Tây, từ đông sang tây kéo dài hơn 100 Кі lô mét, tổng cộng có 18 lăng 
hoàng де, thường gọi là “Đường Thập Bát Lăng” Chúng hấu hết деи dựa núi, 
đều có khuôn viên rộng lớn, đá khắc được bố trí thành từng nhóm. Chủ yếu 
được bố trí ở bốn cửa ngoài khu lăng và hai bên thắn đạo. Trong đó đá khắc 
được sắp xếp hai bên đường thần đạo, số lượng rất nhiều, để tài phong phú, 
tạo cho khu làng mộ bầu không khí trang nghiêm và oai vệ, được xem như là 
báu vật trong nghệ thuật khắc đá đời Đường. 






Trượng mã và người điều khiến ngựa ở Сап Lãng triều Đường 


Điêu khắc 
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Văn vật Trung Quốc 


Giai đoạn đấu thời Đường, đá khắc trong lăng mộ triéu Đường thể 
hiện một khí thế hào hùng vô tién khoáng hậu. Tiêu biểu nhất là tác phẩm 
“Chiêu Lăng lục tuấn; là sáu bức phù điêu khắc đá loại lớn, phỏng theo ghế 
ngồi của Hoàng де thứ hai triều Đường là Lý Thế Dân (627 - 649). Sáu соп 
chiến mã, diện mạo như thật, hoặc là bước đi, hoặc là đang chạy; đồ trang trí 
của ngựa và những đồ dùng đi kèm theo ngựa cũng được khắc họa rất tỉnh 
xảo và chuẩn xác, trên thân còn khắc cả những vết thương mũi tên. Trong 
đó phía trước đầu 1 con ngựa còn khắc một vị tướng, đang rút mũi tên trên 
thân ngựa rồi trị vết thương cho nó. Những chiến mã mang ý nghĩa thế thái 
hùng kiệt пау, đưa mạch suy tư của chúng ta trở về cuối thế kỷ thứ VI đấu thế 
kỷ thứ VII. Nó đang chở trên lưng mình vị chủ soái Lý Thế Dân, rong ruổi trên 
сһіеп trường, vào sinh ra tử, đóng góp sức lực Кіёп lập vương triễu Đường. 


"Chiêu Lãng lục tuấn” là tác phẩm ca ngợi công lao và đức độ của hoàng dê 
Lý Thể Dân triểu Đường, trong các tác phẩm khắc đá có tính chất bia Ку niệm này, 
bản thân người anh hùng lại không hề xuất hiện, nhưng từ khí phách của những 
con chiến mã này, khiến người ta cảm nhận được sự tón tại của người anh hùng. 
Quần thể tác phẩm này thể hiện đặc trưng thủ pháp tượng trưng và nhấn mạnh 
hóa trong nghệ thuật Trung Quốc, khiến người xem cảm thấy vô cùng thú vi. 


Quần thể đá khắc trước Сап Lăng, mộ chung của Đường Cao Tông Lý 
Trị và Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, là cột mốc thể hiện khắc đá trong lãng mộ 
triểu Đường bước vào giai đoạn thành thục hơn. Bốn cửa ở 4 phía của khuôn 
viên lăng tại Сап Lăng dëu có một đôi sư tử đá, trong đó cửa Bắc còn đặt sáu 
con ngựa đá. Những tượng đá còn lại phân bố ở hai bên đường Than đạo 
của phía Nam, từ Nam hướng về phía Bắc sắp xếp lẫn lượt là đôi cột đá hoa 
biểu ”, đôi ngựa sài cánh và đôi đà điểu, người điều khiển ngựa và ngựa tổng 
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Đá khắc ởlăng mộ hoàng để đời Tống, tại Huyện Cùng, Hà Nam. 


те. 


(1) Còt hoa bièu: Cût đá khắt hoa vån chuyên dùng cho vua chúa. 


cộng là năm đôi, tượng người đá có mười đồi, bia đá hai hàng. Ngoài ra, còn 
đặt thêm 61 tượng đá các sứ thần các nước ở bên ngoài. 

Kỹ thuật khắc đá tại Сап Lãng đã càng ngày càng trở nên thành thục, 
lại chú trọng hơn vào những hoa văn nhỏ bé hơn. Cách tạo hình của “Chiêu 
(апа lục шап" diện mạo như thật, hình thể lại sinh động, biển hóa tự nhiên, 
діс dày đã không được chọn dùng, та thay vào đỏ là hình thải trang nhã 
nghiêm túc. Có thể lấy ví dụ từ tạo hình của ngựa, lặng lẽ trang nghiêm đứng 
thẳng bên cạnh người điểu khiển yên ngựa dây cương có đủ, cúi đầu tĩnh 
lặng, an nhiên phục tùng. Năm đôi ngựa đá cùng người điều khiển được dàn 
hàng đều nhau, càng thể hiện rõ hơn quy cách trang nghiêm tế chỉnh. 

Thời Bắc Tổng, cơ cấu tập quyển trung ương Trung Quốc đã đạt đến sự 
hoàn hảo, các loại quy tắc và chế độ lễ nghỉ đã càng trở nên thành thục hơn. 
Ngay từ đầu khi thành lập vương triều Bắc Tống, lién thiết lập chế độ lăng mộ 
tùy theo đẳng cấp, gồm viên lãng hoàng аё, viên lăng hoàng hậu và phán 
mộ đại thân thân thích, đồng thời cũng quy định chế độ đá khắc ở đường 
thần đạo. Vì thế lăng vua thời Bắc Tống đều xây giống nhau theo cùng một 
quy cách, đá khắc ở thần đạo có nội dung và số lượng như nhau, đặt ở vị trí 
theo đúng những quy định, chỉ là tùy theo thời gian điêu khắc trước sau khác 
nhau, mà có sự khác biệt khi khắc chạm những chỉ tiết nhỏ và trang trí hoa văn. 

Điêu khắc đá ở thần đạo trước lăng vua đời Bắc Tống, có sự thừa kë nhân 
tố truyền thống điêu khắc đá của lăng đời Đường, nhưng lại xuất hiện tạo hình 
mới cùng tổ hợp mới. So với điêu khắc đá của lăng đời Đường, có tăng thêm 
tượng voi và người huấn luyện voi, người hầu trong cung và võ sĩ mặc áo giáp 
trang bị дау đủ, cho đến thần thú một sửng, cùng số lượng ngựa đá тапа thêm 
hai đôi, người điều khiển ở mỗi con ngựa đều tăng lên hai người, còn các tượng 
đá khác như phiên sứ, dẻ, hổ, cầm thú thì phụ thuộc vào mỗi lăng khác nhau mà 
có quy định không giỗng nhau. Số lượng khắc đá tăng lên đến mỗi lăng là hơn 
60 tượng, ngoài đặt tượng sư tử đá ở ba cửa Đông, Tây, Bắc ra, thì những tượng 
khắc đá còn lại tập trung chủ yếu ở hai bên đường thần đạo, tượng đá quay mặt 
vào nhau, đứng hai bên đối xứng, được sắp xếp theo thứ tự từ Nam đến Bắc, 
theo thứ tự lần lượt là trụ cột đứng, voi và người huấn luyện voi, thụy сат, ngựa 
và quan điều khiển ngựa, hổ, dê, sứ thần các nước, quan võ, quan văn, sư tử ở 
cửa Nam, võ sĩ, đôn đá để bước lên ngựa, người hầu trong cung. Trong sứ than 
các nước lại qỗm ba đôi, ngựa, hổ, dê, quan vö, quan văn, và người hầu trong 
cung mỗi thứ một đôi. Tiêu chuẩn chung để tạo hình tất cả tượng đá, đó là con 
người đều đứng thẳng, động vật bốn chân dêu đứng, hoặc quy hoặc nằm, tư 
thế cũng đều cung kính. So với tượng đá khắc trong lăng đời Đường, việc chạm 
khắc những bộ phận chỉ tiết nhỏ trong lăng đời Tống vô cùng tỉnh xảo, áo và 
mũ của nhân vật, áo giáp vũ khí của võ sĩ, yên ngựa dãy cương của ngựa đá, dëu 
vỗ cùng giống thật, hoa văn trang trí trên đó cũng đều là phù điêu hoặc sử dụng 
phương pháp chạm khắc tỉ ті, tả thực vô cùng tỉnh tế và chuẩn xác, thể hiện 
phong cách thời đại độc đáo. 


Điều khắc 
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Үй tưởng khác bång đá 0 đường thắn đạo trong Minh Thận Tam Lãng 





Khu lăng mộ của hoàng дё thuộc triểu đình Liêu (907 - 1125) và Tây На 
(1308 - 1227) cùng thời với Bắc Tống, đều bố trí tượng đá ở đường thần đạo, đáng 
tiếc đều đã bị hủy diệt không còn tón tại nữa. Thông qua khảo cổ khai quật tại 
lăng của vua triều Tây На ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, chỉ phát hiện vi trí của tượng đá 
khắc, suy đoán mỗi lăng có khoảng 30 tượng đá khắc. 


Khắc đá trong lăng mộ triểu Minh - Thanh 


Chế độ thiết lập tượng đá khắc ở đường thân đạo trước lăng hoàng để, 
đến triểu Nguyên thì bị gián đoạn, nhưng sau khi Chu Nguyên Chương kiến lập 
triểu Minh, lập tức được khôi phục. Từ năm 1369 Chu Nguyên Chương đã xây 
dựng lăng mộ cho cha mẹ mình tại Phụng Dương, An Huy, tức là bắt đấu xây 
dựng lăng vua triều Minh, liền cho thiết lập tượng khắc đá ở đường thắn đạo. 
Hiện nay tượng khắc đá ở các lăng đời Minh còn được lưu giữ cho đến ngày 
này, có bốn lăng là läng của Hoàng Lăng, ở Phụng Dương, An Huy, Tổ Lăng ở 
Hu Пі, Giang Tô, Hiếu Lăng ở Nam Kinh và Minh Thập Tam Lãng ở Bắc Kinh. Tạo 
hình nhân vật và động vật trên tượng khắc đá ở äng mộ triểu Minh không chú 
trọng tả thực sinh động mà theo đuổi hình thức hóa, tư thế chỉnh tế mà thống 
nhất, trang nghiêm, tù một góc độ khác đã phản ánh được đặc trưng thời đại 
càng tăng cường thêm sự thống trị tập quyền trung ương ở triều Minh. 


Lăng vua triểu Thanh mô phỏng theo đúng lăng vua triểu Minh mà thiết 
lập tượng đá khắc ở đường thần đạo truyền thống, chỉ có điều trang phục của 
quan văn quan võ sửa đổi theo phục sức triều Thanh mà thôi. Sau khi triểu 
Thanh diệt vong, lịch sử chế độ vua chúa của Trung Quốc đi đến hồi kết, nhưng 
Viên Thể Khải (1859 - 1916) còn tạo ra một trò hê nữa là khôi phục chế độ Hồng 
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Tượng đả khác ở đường thắn đạo, tại Hiếu Lăng dài Minh. 


Điêu khắc 





Văn vật Trung Quốc 





Tượng Bû Tát đửi Đường, 
сао 163 tentimet. 


Hiển, cuối cùng Ы thất bại. Sau khi ông ta chết an táng ở thành 
phố An Dương, Hà Nam, trước mộ cũng sắp một hàng tượng đá 
khắc ở đường thần đạo, trên thân tượng mặc quân phục đương 
thời, dáng người lùn béo, hình dáng xấu xí, tạo thành một cái 
"hồi kêt" cực ky xấu xí lưu lại trong lịch sử tượng đá khắc tại lång 
mộ Trung Quốc. 


Nghệ thuật tạo hình tương Phật giáo 
và chùa trong hang đá 


Phật giáo có nguồn gốc ở phía Bắc Ấn Độ cổ và lưu vực 
Hằng Hà, người sảng lập là Thích Ca Mâu Ni sống vào giữa thể 
ky VI trước Công nguyên. Khoảng vào thời Đông Нап, Phật 
giáo bắt đầu được truyền bả vào Trung Quốc, lịch sử phát triển 
trải các thời Nguy, Тап, Nam Bắc Triểu, và đạt đến giai đoạn 
cực thịnh vào thời Tùy - Đường. Điêu khắc và tạo hình hang đá 
Phật giáo Trung Quốc, trực tiếp nhận sự ảnh hưởng của hang 
đá trong Phật giáo thời kỳ đầu ở Ấn Độ. 


Tượng đất trong chùa hang đá 


Chùa hang đá của Trung Quốc bắt đầu vào thế kỷ thứ lll, 
hưng thịnh vào thế kỷ thứ V đến thể kỷ thứ VIII, và sau thể kỷ XVI 
thi tuyệt tích. Chùa hang dà chính là chỉ chùa được хау dựng 
ở vách núi ven sông để tăng lữ và Phật tử lễ bái tu hành. Đồng 
thời với việc sản sinh ra nghệ thuật chùa hang đả, là hình thức 
nghệ thuật có tính tổng hợp của kiến trúc hang động, điêu khắc 
và bích họa ” thành một thể thống nhất. 


Chùa hang đá của Trung Quốc được phân bố ở các tỉnh 
như Тап Cương, Сат Тас, Thiểm Тау, Sơn Tây, На Nam, Hà Вас, 
Sơn Đông, Tứ Xuyên, Мап Nam... vì điểu kiện tự nhiên và thời kỳ 
đục đẽo của các vùng này khác nhau mà biểu hiện đặc trưng 
nghệ thuật không giống nhau. 


Hang да tại Kezier ở Bái Thành, Tân Cương và hang đá 
Мас Cao, ở Đỏn Hoàng, Сат Тас là hai quán thể hang động 
tiêu biểu có quy mô lớn nhất và niên đại sớm nhất ở vùng Tây 
Bắc. Do дау là vùng sa mạc hoang vu, khó điêu khắc nên hình 
thức nghệ thuật chủ yếu là bích họa và tượng đất tô màu. 


Hang động Kezier nằm ở trong vùng Quy Tư, Тау Vực 
cổ, kiến trúc hang động của động đá Kezier bao gồm một trụ 


(1) Bich hoa: tranh vẽ trên vách núi, vách đả. 





Tượng màu vả bich hoa trong động số 329 thuộc quán thể hang Mạc (ao, Đôn Màng túc seg đầu thi тре 


chính ở trong hang có tượng lớn dùng để cúng dường lễ Баі, và тау hang 
dành cho tăng lữ ở, sinh hoạt. Hang động dùng để lễ bái có hình vuông hoặc 
hình chữ nhật, đỉnh mái vòm, phía trước vách làm cửa và cửa số, vách sau 
(vách chính) tạc tượng Phật đứng hoặc tượng Phật ngồi. Một số hang động 
có đường thông đến hậu thất phía sau, hậu thất có đặt một bệ đá dài, trên đó 
có tượng Phật đang nằm, ở hai bên của các hang và trên đỉnh vòm, cho đến 
hai bên tường của đường thông và hầu hết mặt tường ở hậu thất đều vẽ bích 
họa Phật giáo. 


Văn hóa Phật giáo, từ Tân Cương tiến vào phía Đông, vượt qua sa mạc 
Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, sau đó theo con đường tơ lụa 
tiến vào Đôn Hoàng. Nơi đây có hang động Mạc Cao nổi danh, lại còn có tên 
gọi khác là Động Ngàn Phật, là nơi có nhiều tượng đất màu và bích họa nhất 
trong chùa hang động của Trung Quốc. Hiện có động mang số 492, vẫn còn 
tón tại một bức bích họa 45.000 mét vuông, có hơn 2.400 tượng đất màu, đây 
được gọi là kho báu của nghệ thuật Phật giáo. Năm 1900, tại hang Мас Cao 
lại phát hiện ra “động tàng Кіпһ”” có niên đại hơn 800 năm, khai quật được 
hơn 40.000 văn vật quý báu như kinh cổ viết tay, văn thư, tranh Phật có niên 
đại trước sau thể kỷ VIII, khiển giới học thuật quốc tế vô cùng sửng sốt. Từ đó 
về sau, công tác nghiên cứu chuyên môn dàn được phát triển, lại hình thành 
một cái gọi là “Đôn Hoàng hoc". 


(1) Đảng tảng kinh: hang động cất giữ kinh sách. 


Điêu khắc 
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Tượng màu đời Đường, ở trong đông số 
194 thuộc quản thể hang Mạc Сао, Bên 
Hoang. Khuản mặt của Вб Tát đáy đặn, 
tràn trinh, ca thể mập map, tûr búi cao, 
áo mỏng có vắt dài lụa, phản ánh đặt 
dièm tham ту cia ха hüi duong thi, 


| hệ Ее ТІ me Mech 
Tượng Phật lớn trang dóna số 20 thuộc quán thể hang ба Văn (ương. 

Hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng được khai sáng vào trung kỳ thế kỷ thứ IV 
sau Công nguyên, hưng thịnh vào thế kỷ V — thế ky VIII và từ thế ky XII trở về sau 
dẫn suy yếu. Tượng đất màu trong hang đá Đôn Hoàng, đa phần là tổ hợp của 
tượng tam thân gồm một Phật và hai Bổ Tát. Đời Tùy - Đường trở về sau, xuất 
hiện quần tượng bảy thân hoặc chín thân, tư thế các tượng khác nhau, trang 
sức hoa lệ. Đặc biệt là từ thời thịnh Đường về sau rất nhiều tác phẩm ưu tú, 
như các vị Bố Tát eo nhỏ tay mềm mại, mắt mày thanh tú và các vị thần tướng 
cương nghị uy dũng, giống như người thật rất có hồn. Thể thải và diện mạo của 
những tượng này đều mang nét đặc trưng điển hình của người Hoa, ngầm ám 
chỉ Phật giáo ngoại lai truyền vào Trung Quốc đã dän chuyển biến theo hướng 
Phật giáo Trung Quốc. 


Tượng trong hang đá 


Nghệ thuật hang đá của Trung Quốc ở những vùng khác nhau sẽ xuất 
hiện những nét đặc sắc không giống nhau. Nếu nói hang Kezier của khu vực 
Tây Bắc và hang Đôn Hoàng đại diện cho đỉnh cao của nghệ thuật tượng màu 
và bích họa trong hang Trung Quốc, thì các hang khác như Vân Cương ở Sơn 
Тау và Long Môn а Hà Nam thuộc khu vực Trung nguyên với ky thuật điêu 
khắc đá tỉnh xảo đã tạo nên một luồng sảng huy hoàng khác. 


Hang đá này đa phần khai sáng vào thời Bắc Triểu, đặc trưng nổi trội 
chính là mang đậm sắc thái chốn hoàng thất. Phật được điêu khắc trong 
hang đá được mọi người cho là hóa thân của hoàng để đương thời. Ví dụ như 
Phật “Đàn Cư Ngũ Quật” nổi danh Vân Cương, có liên quan đến Văn Thành Để 
(tại vị tù 452 - 465), vị hoàng để có công phục hưng Phật pháp vào thời Вас 
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Văn vật Trung Quốc 


Nguy (386 - 534), tương truyền trên cơ thể của Văn Thành Đế có rất nhiều nốt 
гибі đen, trên thân của vi Phật Đàn Cự Ngũ Quật cũng có xuất hiện những 
nốt văn đen như thể. Tạo tượng ở động Tân Dương, Long Môn và tạo hình của 
tượng ở hạng đá huyện Củng, На Nam chính là do Hiếu Văn Để (tại vị 471 - 
499) và Tuyên Vũ Đế (tại vị 500 - 515) thời Bắc Nguy trực tiếp chủ trì tạo hình 
và gọt đẽo, trong động có một bức phủ điêu hình nằm ngang là “Đế hậu lễ 
Phật dó” chính là hình tượng tái hiện cảnh tượng long trọng khi Hiếu Văn Đế, 
Tuyên Vũ Đế và các hậu phi đang lễ Phật, khí thế sôi nổi, phù điêu tỉnh xảo 
truyền thần. Hang đá Hưởng Đường Sơn ở дап Nghiệp Đô thời Bắc Tế (nay 
là Làm Chương, Hà Bắc), có quan hệ mật thiết với Cao Hoan người khai quốc 
thời Bắc Tê, lịch sử đồn rằng “Ë quật" trong hang đá Hưởng Đường Sơn này 
chính là nơi cất giữ di cốt của Cao Hoan. Tượng Phật Lucana tại chùa Phụng 
Tiên, Long Môn, được tạc vào thời Thịnh Đường, là do nữ hoàng để Võ Tắc 
Thiên sử dụng tiên của bản thân mình để hoàn thành, sử từng ghi "Tro chỉ 
phấn tiền nhị уап quán” (Chỉ dùng tién son phấn của mình đến hơn hai vạn). 
Tượng này đoan trang tú lệ, nghiêm nghị quý phái, mọi người cho là hóa 
thân của Võ Tắc Thiên. Do hoàng thất trực tiếp chỉ đạo xây dựng, nên có đủ 
điểu kiện để đảm bảo có đủ sức người, sức của ở mức lớn nhất, các thợ thủ 
công tập trung sử dụng kỹ thuật cao siêu. Do dó hang dà пау không chỉ có 
quy mô rộng lớn, mà thành tựu nghệ thuật còn vô cùng siêu phàm. 


“Бап Cự Май Quật” ở Vân Cương có tượng Phật chính lớn nhất cao đến 
16,7 mét, khoảng cách giữa tượng Phật chính đến vách ngoài của hang lại thiết 
kế rất ngắn, việc này khiến người đến lễ bái tất phải ngửng даи lên cao; đỉnh 
hang đá này được đục theo dạng đỉnh mái léu, tượng Phật vì thế cũng càng 
cao thêm, con người tự cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, tự nhiên sinh 
lòng cung kính. Hai tai của Phật rủ xuống tận vai, khuôn mặt дау đặn, sống mũi 
cao thẳng, khoác áo cà sa, hoa văn trên y phục dày đậm, hình thái và thủ pháp 
điêu khắc còn thể hiện rõ ràng phong cách của nước ngoài. 

Hang đá Long Môn so với hang đá Van Cương được khai sáng muộn 
hơn nửa thế kỷ, diện mạo của tượng khi tạo hình cũng có sự thay đổi tươi 
mới hơn, càng thể hiện nhiều hơn đặc điểm của truyền thống Trung Quốc, 
chủ yếu là tạo hình tượng Phật và Вб Тағ có xu thể đoan trang nhu hòa, 
càng gần gũi với đời thường hơn, lại mặc trang phục rộng thùng thình và có 
thêm dải đai. Phục trang rộng, tay ао to vốn là thường phục của sĩ đại phu 
người Hán thời Nam Triểu, trong tạo tượng đời Hiếu Văn Để kỳ thứ hai tại Vân 
Cương đã xuất hiện, đến tượng đá trong hang đá Long Môn lại càng phổ 
biến. Tạo tượng sau thời Bắc Nguy trong hang đá Long Môn, thân thể thon 
thả thướt tha, lại thêm hoa văn trên y phục rất đẹp và biểu cảm sống động có 
hên, thể hiện rõ sự thanh tú. Về mặt mỹ thuật điêu khắc từ phương pháp дао 
pháp thẳng bằng của Vân Cương quá độ đến đao pháp đao tròn, phong cách 
nghệ thuật từ sự thuần hậu thô sơ của Vẫn Cương đã trở nên vô cùng ưu nhã, 
đoan trang. Sự biến hóa này thể hiện rõ nét nhất chính là sau khi Hiếu Văn 





Tượng Phật Lucana tai chùa Phụng Tiên, Long Mån, Lạc Dương, Hà Nam, là một trang những tác 
pham tiêu bišu сда nghë thuat dièu khác dà ийт. 
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Văn vật Trung Quốc 


Dë thời Bắc Ngụy dời đô về Lạc Dương, thêm một bước tiến hành cải cách 
chính sách, hấp thụ văn hóa Nam Triểu, khiến phong cách theo hình thức “tú 
cốt thanh tượng” (tượng Phật thanh tú) được tôn sùng thời Nam Triểu được 
truyền vào phương Bắc, dẫn trở thành dòng chủ lưu của nghệ thuật Phật 
giáo Trung nguyễn. Trong quá trình hình thành nghệ thuật hang да Phật giáo 
theo khuôn mẫu Trung Quốc, các tác phẩm điêu khắc đá ở Long Môn có tác 
dụng cực kỳ quan trọng trong việc kê thừa từ đời trước khơi ggi cho đời sau. 

Sau thời Bắc Ngụy, có một đỉnh cao phát triển khác trong điêu khắc 
hang đá chính là hang đá Bắc Те, đại diện là những tác phẩm tập trung ở Thiên 
Long Sơn của Thái Nguyên, tỉnh Sơn Тау và Hưởng Đường Sơn, ở Нат Đan, 
tỉnh Hà Bắc. Gia tộc Cao Hoan, Cao Dương là gia tộc thống trị đứng đầu Bắc Tế, 
trong hai mươi тау năm пат quyển, Phật giáo được phong làm Quốc giáo, 
tôn những vị cao tăng có tiếng là Quốc sư, không những hoàng đế dich thân 
đăng đàn lễ Phật, còn cho tất cả hậu phi và trọng thần được thọ giới Bồ Tát, để 
những giới luật của Phật giáo răn đe mình để nên người. Họ dốc hết sức của 
cả nước để хау dựng hang đá ở Hưởng Đường Sơn và Thiên Long Sơn, đường 
hoàng tráng lệ, sử chép là “Điêu khắc khiến cả người và quỷ phải kinh hãi” Tạo 
tượng này không giống với khí thế cao to khiến người xem có cảm giác như bị 
đè nén ở hang đá Vân Cương, lại không giống với vẻ tuấn tú hoa mỹ vào cuối 
kỳ thời Bắc Nguy tại hang đá Long Môn. Diện mạo và phong cách tạo hình cho 
tượng thời kỳ này thay đổi hẳn, trở пеп дау đặn, điêu luyện hơn. Cách khắc 
không những chú ý đến tỷ lệ gần đúng như thực tế mà ngay từ những bộ phận 
nhỏ nhất cũng có sự thay đối làm sao cho tự nhiên và тет mại nhất, phẳng 
phat tính quý phái của nam nữ quý tộc, đương thời. Ngay đến những loài thực 
vật như cây kim ngân, hoa sen cũng được sử dụng để trang trí, cũng có khi là 
phiến lá rộng lớn, to tròn, đao pháp tròn bóng tự nhiên, tràn dày vẻ đẹp của 
một nghệ thuật điêu khắc đá đã thuần thục. 

Hang đá Hưởng Đường Sơn, còn sử dụng một kiến trúc trang trí ở trước 
hang vô cùng độc đáo, gây chấn động trong và ngoài nước. Trước hang đó 
còn cho điêu khắc thành hành lang có mái lợp ngói, thanh xà ngang, thanh 
dọc hoàn toàn bằng gỗ, trên đó lại khắc tháp Phật theo chiếc bình bát Ấn Độ, 
quanh tháp trang trí lá chuối, ở chính giữa có chim vàng sài cánh, lại có сау 
ngân hoa cùng bảo châu hỏa diệm tạo nên chùa tháp, hình thành nên cái gọi 
là tháp miếu, dạng kiến trúc có thể nhìn thấy từ bên ngoài được, cực kỳ tinh 
mỹ và hoa lệ. Cách làm này rất hiểm thấy trong các hang đá khác trong nước, 
mang đầy đủ đặc trưng địa phương và tính thời đại rõ ràng. 

Cần phải nói rõ rằng, hang đá Trung Quốc ngoài bích họa và tượng đất 
được trang trí màu ra, tác phẩm tượng đá khác, bao gồm tất cả tượng và hoa 
văn trang trí, bất Кё là khắc tròn hay chạm nổi, vốn cũng là đồng loạt trang trí 
màu. Chỉ là do tháng năm qua đi, đại đa số những tác phẩm điêu khắc hang 
đá đều trở lại màu đá, chỉ có rất ít tượng điêu khắc đá còn có thể thấy được 
sắc màu rực rỡ vốn có của nó. 


Điêu khắc 





Tạo hinh tượng Phật ü chùa Lona Hưng, Thanh Châu, tinh Son | Tạo hình tượng Bû tát ò chùa Long Hưng, Thanh Châu, tỉnh San Đông. 
Đảng. Tác phẩm thửi Bác Молу. Tác phẩm cuỗi thời Bắc Nguy. 


Tạo hình điêu khắc đá và bia tạc tượng 


Ngoài các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc Phật giáo song song với 
nghệ thuật chùa hang đá, còn có bia tạc tượng và tượng điêu khắc bằng đá 
có thể di chuyển, được tôn trí trong chùa hoặc tháp. Những tác phẩm này 
thường dùng phương pháp khắc tròn hay chạm nổi, chất liệu thường dùng là 
đá xanh, đá ngọc trắng thời Hán (Hán Bạch Ngọc). 


Tượng khắc đá đều được khai quật số lượng nhiều ở cả phương Nam 
và phương Bắc Trung Quốc, phương Bắc có chùa Ти Đức, ở Khúc Dương, Hà 
Nam là nơi có số lượng tượng được tạc nhiều nhất, mang tính liên tục, với 
nghệ thuật tạo tượng trên đá Bắc Triểu ở Thanh Châu, Sơn Đông là cao siêu 
và đẹp nhất; phương Nam thì có chùa Vạn Phật ở Thành Đô, Tứ Xuyên là nơi 
tập trung và nổi danh nhất về việc tạo tượng. Наи hết tượng khắc trên đá 
đều khai quật được dưới пеп những tòa cổ tháp và di chỉ chùa miču cổ đã bị 
hoang phế lâu đời, khi phát hiện các tượng đều được sắp xếp chỉnh të, có khả 
năng là trong lịch sử đã có vài lan phát sinh chuyện bài trừ Phật giáo nên Phật 
tử mới lén lút chôn cất tượng Phật như thë. 

Tượng tại chùa Tu Đức, ở Khúc Dương, Hà Bắc, được phát hiện vào đầu 
những năm 50 của thế kỷ XX, tổng số thu thập được khoảng hơn 2200 tượng, 
bao gỗm tượng của các đời Bắc Ngụy, Đông Ngụy (543 - 550), Bắc Të, Tùy, Đường, 








Біз tương Phật Di Lac, vào năm đầu niên hiệu Vĩnh Minh, nhà ТЕ, thời Мат Triều (năm 438) 


Май Đại, mà các tác phẩm của Đông Ngụy, Вас Те уа Tùy là chủ yếu, chất liệu 
được dùng phần lớn là đá Hán Bạch Ngọc. Sở dĩ chùa Tu Đức là nơi sản sinh 
ra nhiều tượng да, một là do giữa thế kỷ thứ VI, Hà Bắc là cái nỏi của Phật giáo 
phương Bắc; hai là vì nơi đây là "quê hương" dà Hán Bạch Ngọc, là nguyên liệu 
bảo đảm để tac tượng phục vụ cho Phật giáo. Dê tài chủ yếu của tượng đá thời 
Bắc Nguy tại chùa Tu Đức là Phật Di ас, tượng đa phần là dạng hai chân пабі 
xếp bảng; tượng Phật Di Гас đến thời Đông Nguy giảm xuống mà tượng Bồ Tát 
tăng lên; tượng thời Bắc Tế xuất hiện Phật А Di Đà và Phật Vô Lượng Thọ. Đây đều 
là tượng khắc đại diện cho những phong cách điển hình ở những thời đại khác 
nhau trong lịch sử điêu khắc tượng đá Phật giáo của Trung Quốc, chẳng hạn như 
đao pháp cứng thẳng của Bắc Ngụy dẫn dẫn được thay thể đao pháp mềm mại 
và tròn nhan, khắc ra những hình tượng Phật và Bố Tát hài hòa, дап qũi, hiển từ, 
áo mỏng, dáng vẻ thanh tao; đao pháp khắc đá thời Bắc Tế mạch lạc điêu luyện, 
khiến tượng được tạo càng thêm тет mại mà дау đặn, у phục rộng rãi thoải 
mái, hoa văn trên áo đơn giản mà tự nhiên, khơi dòng cho việc tạo tượng đời 
Đường tròn trịa, дау đặn mà khỏe khoắn, sinh động hài hòa. 


Những năm 70 đến những năm 90 của thể kỷ XX, khu vực Thanh Châu, 
Sơn Đông liên tục khai quật được rất nhiều tượng đá Phật giáo thời Bắc Triểu 
được điêu khắc hoàn mỹ và tinh xảo, đặc biệt là phát hiện ra một cái Һат trong 
di chỉ cũ chùa Hưng Long vào đời Đường, một lẫn khai quật được hơn 400 
thân tượng chủ yếu có niên đại vào cuối kỳ Bắc Triểu và một số lượng lớn tàn 
tích, mảnh vỡ của tứ chỉ và đầu Phật, việc này đã thu hút giới khảo cổ tìm hiểu, 
nghiên cứu. Dựa vào bài minh văn ghi chép niên đại, tạo hình và phong cách 
khác nhau, có thể tạm thời chia thành тау giai đoạn chủ yếu như cuỏi kỳ Bắc 
Nguy, thời kỳ даи Đông Nguy, cuối kỳ Đông Nguy và Bắc Те. Trong đó cuối kỳ 
Bắc Ману và thời kỳ đầu Đông Nguy đều dùng bức bình phong đá hình mũi 
thuyền khổ lớn để che chắn, khắc tổ hợp ba pho tượng, gồm một tượng Phật, 
hai tượng Во Tát, trang trí là y phục truyền thông dùng dây đai của sĩ đại phu 
truyền thống vùng Trung nguyên. Tượng từ cuối kỳ thời Đông Nguy đến Вас 
Те, bắt đầu xuất hiện sự thay đổi rõ nét, biểu hiện nổi bật ở tạo tượng đơn thể 
tăng lên mạnh mẽ. Đặc biệt là tạo tượng thời Bắc Те, với tượng Phật đứng một 
mình là chủ yếu, diện mạo tròn đẩy, vai rộng dày mà eo thon, chỉnh thể thân 
tròn như cột trụ, lại cởi bỏ y phục rộng thùng thinh và thay vào đó là bộ y phục 
mỏng đơn giản hơn, mặc sát người dường như không còn khắc những vết 
gấp trên y phục nữa, khiến từng đường cong trên cơ thể lộ rõ, giống như đang 
vẽ tư thế "từ dưới nước ngoi lên" trong thủ pháp vẽ tranh vậy. Có tượng Phật 
thời Bắc Те, trên những ó của chiếc áo cà sa trơn bóng đó, đã vë đây đồ hình 
liên quan đến câu chuyện luân hồi của Phật giáo, có người Hồ, quỷ đói, thiên 
thần... tạo nên một hiệu quả nghệ thuật trang trí vô cùng độc đáo, đây chính 
là аё tài "Tượng trong nhân giới Phật Locana" 


Tượng đả tại chùa Vạn Phật ở Thành Đỏ, ТИ Xuyên, được phát hiện sớm 
nhất vào những năm 80 của thế kỷ ХІХ, trong khoảng những пат 50 của thể 
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kỷ XX lại tiếp tục tiến hành khai quật nhiều lần, tổng số tượng đá thu được 
khoảng hơn 300 tượng, trong đó hầu hết là bị hư hỏng, bao gồm các tác 
phẩm со niên đại vào các їгіёи như Tống, ТЕ, Lương thời Мат Triểu và Bắc 
Chu (557 - 581), Tùy, Đường, số tượng được tìm thấy nhiều nhất ở khu vực 
miền Nam, trở thành tiêu bản cực tốt trong việc nghiên cứu nghệ thuật Phật 
giáo thời kỳ đầu tại khu vực Tứ Xuyên và miền Nam Trung Quốc. Tượng đời 
Lương tại chùa Vạn Phật, tạo hình là những tổ hợp phức tạp ngoài một tượng 
Phật chính, những tượng bó tát đứng Һаи xung quanh còn có rất nhiều đệ 
tử, thiên vương, thậm chí còn đặt thêm từ 6 đến 8 nhạc kỹ, phản ánh nét độc 
đáo đặc sắc riêng của địa phương. Ví dụ như một bức tượng đá có niên đại 
vào năm 547, tượng chính là Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đầu đội mũ hoa mạn, 
thiên y mỏng nhẹ sát vào người, đứng thẳng, hai bên có một đôi sư tử đang 
quỳ, ngãng đầu miệng há to, hình thái sinh động. Hai vị khác là nữ trợ thủ 
của Вб Tát Quán Âm đứng trên hai con su tử; phía ngoài hai bên có hai con 
voi, trên mỗi lưng voi cũng có một vị hộ pháp Thiên Vương; ở phía dưới trước 
tượng còn có 8 nhạc kỹ đang сат những nhạc cụ khác nhau xếp thành hàng. 
Tạo tượng hình người này có thứ tự phần biệt rõ rằng, vị tri đứng trước sau, 
trái phải sắp xếp một cách trật tự, nên không hé có chút rối гат khó chịu nào. 


Bia đá khắc tượng Phật giáo đa phân phát hiện ở các vùng Hà Мат, 
Thiểm Tây, Sơn Tây ở phương Bắc, vay mượn hình thức bia đá truyền thống 
Trung Quốc, chia thành hai loại khối hình chữ nhật dẹp và hình trụ bổn mặt. 
Hai bên và trước sau đều có thể khắc tạo tượng, để tài và phong cách tạo 
hình của tượng trên bia đá cũng gần tương tự như tượng trong chùa hang да 
cùng thời. Tuy diện tích của bia đá hạn chế, hình thể tạo tượng cũng không 
quá lớn, nhưng điêu khắc rất tinh xảo. Trên bia còn thường khắc tên họ, quê 
quản, thân phận của người tạo tượng hoặc lý do chạm khắc tượng này, có khi 
còn khắc tượng những người cúng dường. 


Su biến mất của nghệ thuật chùa hang đá 


Thế kỷ ХІІ, Ấn Độ bị người А Вар xâm chiếm, khiến văn minh Phật giáo 
ở Ấn Độ bản xứ gần như bị diệt vong. Như thế, trong lịch sử Trung Quốc, văn 
hóa Phật giáo từ phía Tây truyền đến cũng dẫn mất đi nguồn cội. Cho đến 
trước thời Nguyên và thời Minh, Trung Quốc tuy vẫn có bước tiến mới về việc 
ghi chép thu thập về những chuyện khắc đá tạo tượng trên vách núi và tạo 
tượng Phật giáo trong chùa hang đá, nhưng cùng với vùng trọng điểm kinh 
tế và chính trị quan trọng của Trung Quốc di chuyển dän về Đông thì con 
đường tơ lụa nối liền kinh dó Trường An và khu vực Тау А bị thay thế bởi vận 
chuyển hàng hải phát triển nhanh mạnh ở phía Đông Nam, lại thêm Phật 
giáo Tạng truyền trở thành Quốc giáo vào triểu Thanh, chùa chiến theo phái 
Tạng và tượng đúc bằng đồng mạ vàng ở khu vực Trung nguyên đều có bước 
phát triển vượt bậc, chùa hang đá và nghệ thuật hang đá được phát triển huy 
hoàng рһӧп thịnh một thời, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi vũ даі lịch sử. 
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Nếu tính từ những tranh vẽ lưu giữ trên ддт màu trong thời đại đồ đá 
mới có thể thấy hội họa Trung Quốc đến пау đã có тау ngàn пат phát triển. 
Trong đó "tranh Trung Quốc" đạt thành tựu lớn nhất và có ảnh hưởng sâu 
rộng nhất đến văn hóa nghệ thuật Trung Quốc. "Tranh Trung Quốc” gọi tắt 
là “Quốc họa? nó sử dụng bút lông, mực đen và màu уе trên giấy tuyên hoặc 
giấy quyên, đặc biệt dựa vào để tài có thể chia ra thành tranh nhân vật, tranh 
núi non và tranh hoa điểu, dựa vào thủ pháp có thể chia thành tranh tả ý và 
tranh công bút. Trước khi “Quốc họa” trở nên thành thục, hội họa Trung Quốc 
còn có các hình thức nham họa (vẽ trên đá), bạch họa (уе trên lua) và bích 
họa (vẽ trên tường). 


Giai đoạn manh nha của nghê thuật hôi họa 


Hình ảnh trên gốm màu thời kỳ tiền sử ở Trung Quốc đã cho biết thông 
tin về nghệ thuật hội họa nguyên thủy, trong đó “Hạc ngư thạch phủ 40” (vẽ 
hình пи đá, cò và cá) được vẽ màu trên vai gỗm trong văn hóa Ngưỡng Thiểu, 
khai quật được tại Diễm Thôn, huyện Lam Nhữ, На Мат, được xem như là tác 
phẩm hội họa thời tiền sử đầu tiên. Dấu tích hình vẽ thời kỳ Thương và Tây Chu, 
hiện nay tải liệu sử sách ghi chép biết được cực kỳ hạn chế. Trong quá trình khai 
quật tại Ап Khư, An Dương, Hà Nam, từng phát hiện trên khối tàn tích vôi của 
kiến trúc cuối Ку triểu Thương, có khảm trên đó màu đỏ, và những chấm tròn 
màu đen, tạo thành họa tiết đối xứng, cho thấy lúc đó đã có xuất hiện bích họa 
màu ở trên dó vật kiến trúc. 

Đến thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, hội họa phát triển thêm một bước mới, 
tác phẩm tiêu biểu trong đó là hai bức tranh vẽ trên lụa được khai quật trong 
mộ nước Sở thời Chiến Quốc ở Trường Sa, Hó Nam. Đây là tác phẩm hội họa 
đúng nghĩa sớm nhất mà Trung Quốc hiện nay biết được niên đại chính xác. 


Hình vẽ trên hai bức tranh vẽ trên lụa đều có hình chữ nhật, tất cả các 
nhân vật đều đứng nghiêng người mặt hướng về phía nhãn vật chính ở bên 
trải. Trong đó có một bức vẽ một người đàn ông даи đội mũ cao, bên hông 
đeo kiểm, hai tay пат dây cương đang điều khiển rồng. Trên đầu của người 
đàn ông đó có уе chiếc long che, chân đạp con rồng đang ngẵng cao đầu, 
đuôi уау мау, hình dạng tựa như con thuyền, phần đuôi rỗng có một con 
diệc, dưới thân rỗng có mây cuộn, lại có con cá chép tung tăng bơi lội ở đằng 
trước. Tua rua ở dưới lọng che, dải dây thắt lưng trên ашап áo của người đàn 
ông đều bay phất phơ ra sau, đồng thời cơ thể cũng hơi ngửa về phía sau, 
nắm chắc dây cương, toàn bộ bức họa toát lên tư thế đang tiến thẳng lên 
phía trước, thể hiện sự sinh động vô cùng. 


Một bức tranh khác miêu tả một cô gái mặc váy dài chạm đất, tóc tết sau 
đầu, đặt tay trước ngực, eo thon, ống áo rộng, trên váy còn vẽ rất nhiều hoa văn 


rất đẹp tựa như sản phẩm tơ lụa 
vậy. Gương mặt của cô gái được 
vẽ rất rõ rằng, mắt thanh mày 
sáng, nhìn thằng về phía trước, 
tư thể thành kính. Trên даи cô 
gái là một con chim phượng 
cực lớn đang sải bước về phía 
trước, đầu ngẵng cao dang hai 
cảnh, đuôi xòe ra rực rữ hướng 
thẳng lên trời. Trước hình cô 
gái có vẽ một con rồng lơ đãng 
hướng lên trên, thân rồng uốn 
cong hình chữ 5, đầu hướng 
thẳng lên trời cao. Hai bức tranh 
lụa này đều ngụ ý các thần vật 
như rỗng phượng đang dẫn dắt 
linh hỗn người chết thăng lên 
tiên giới, cho nên có mỗi quan 
hệ đến nghi thức mai táng. 


Tranh lụa trong mộ nƯỚC anh lya пай đàn ông cưỡi rồng thời Chiến Quốc, khai quật được tại mộ 
Sở đã thể hiện được một vài _sñ1TửBànKhú,Trường Sa. 
đặc trưng quan trọng của 
hội họa truyền thống Trung Quốc: thứ nhất: sử dụng đường nét cơ sở làm 
tạo hình; thứ hai: trong đường viễn phác họa màu đen, tô thêm sắc màu, 
ngoài việc quét màu cho đều ra thì thủ pháp nhuộm trộn màu cũng bắt đầu 
xuất hiện; thứ ba: hội họa nghiêng vë hài hòa sinh động, đổi với việc miêu 
tả người, rồng phượng, thú, cá trên tranh lụa đều rất sinh động truyền thần. 
Điều này chứng tỏ, đến thời Chiến Quốc, nghệ thuật hội họa Trung Quốc đã 
bắt đầu từ manh nha phát triển đến giai đoạn thành thục hơn. 


Hội họa thời Hán, Tấn 


Vương Chiêu Quân là một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ đại được dän 
gian Trung Quốc truyền tụng, nghe nói vì không có tiền hối lộ họa sư cung 
đình Mao Diên Thọ, cho nên bị vẽ thành cô gái xấu xí, cuối cùng bị lựa chọn 
đi ra biên cương để kết hôn với Hung Nê. Các nhà sử học tù lâu đã có kết luận 
Vương Chiêu Quân được да cho Hung №, giành được công trạng lịch sử là hòa 
bình giữa triểu Hán với Hung Nó trong nửa thế kỷ. Nhưng truyền thuyết này 
liệu có phù hợp với sự thực lịch sử, các đời vẫn luôn có sự tranh luận không 
ngừng. Nhưng nhìn nhận theo một khía cạnh khác thì điểu đó chứng tỏ, vẽ 
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chân dung người vào đời Нап đã đạt đến trình độ nghệ thuật rất cao. Dựa 
vào ghi chép trong sử sách, đúng là có họa sư Мао Diên Thọ như trong truyển 
thuyết, ông có trình độ hội họa cực kỳ uyên thâm, “Vẽ người già trẻ trai gái, xấu 
đẹp đều như thật”. 


Trong hội họa đời Hán, thứ có giá trị mà không thể không nhắc đến 
chính là vẽ tượng trên vách đả. Vẽ tượng trên vách đá vào đời Hản là nghệ 
thuật trang trí trên tường trong mộ thất уд cùng độc đáo, có thể gọi là “Bích 
họa khắc đá: Nó xuất hiện vào cuối thời Тау Нап, sau dó dan tạo пеп một cao 
trào, và được duy trì cho đến tận thời Đông Hán. Đây là do thë lực ngày càng 
bành trướng của vương công quý tộc đương thời, nên xuất hiện trào lưu xa xỉ 
trong mai táng như thế, chỉ sử dụng bút lỗng mực đen vẽ tranh để ở trong mó 
thì chưa thể thỏa mãn được nguyện vọng của họ, vì thế xuất hiện thêm một 
thủ pháp là điêu khắc phối hợp với hội họa. Cách thể hiện này tỉnh tế tỉ mi, tác 
phẩm cũng giữ được lầu hơn. 


Chế tác tranh trên đá vào đời Hán, trước tiên là phải nhờ vào thợ vẽ lựa 
chọn đá tốt (thường là đá có bë mặt bằng phẳng), rồi vë hoa văn hình ảnh trên 
đó, sau dó thợ khắc së dựa vào những nét vẽ sẵn tiến hành điêu khắc, sau khi 
khắc xong, lại phết màu lên trên từng đường khắc đó. Cho nên hiệu quả nghệ 
thuật chỉnh thể mà tranh trên đá vào đời Hán biểu hiện chính là khắc đá, có 
thể nói cách khác là khắc đá càng gần gũi với hội họa hơn гӧі. 


Nội dung của tranh trên đá vào đời Hán đa phần xoay quanh cuộc sóng 
thường ngày của chủ mộ, cho đến hoạt động xã hội và những hoạt động 
phục vụ sản xuất, ngoài ra còn thể hiện những để tài sùng bái thần linh, tôn 
giáo nguyên thủy. Tranh khắc đá này cũng như bích họa được trang trí chạm 
khắc trên tường trong mộ thất, tái hiện sinh động địa vị hiển hách lúc sinh 





Tranh đá dài Hán (һап dåp) được khai quật tại mộ cú niên đại triễu Hán, ở Dong Sơn, Từ Châu, Giang Tô 





Lạc thần phú đổ của Cû Khải Chi, thời Đông Тап (bản chép của người Tổng], Іш giữ tại Bảo tàng Cổ Cung Bắc Kinh. 


thời và cuộc sống xa hoa trước đây của người chết, đồng thời thể hiện sự 
sùng bái của họ đối với tiên nhân quỷ thần, biểu đạt ước vọng của họ sau khi 
chết tiếp tục được hưởng thụ cuộc sống xa hoa và thăng thiên thành tiên. 


Tạo hình người trong tranh trên đá đời Hán, hầu hết деи có tư thë mặt 
nghiêng, chỉ có rất ít tượng người là có tư thë chính diện, vì thể những bản dập 
thường hiện lên những lát cắt. Kết cấu hình ảnh thường lựa chọn cách nhìn 
theo đường biên ngang, họa tiết hình vẽ thể hiện hoàn toàn dựa theo trình tự 
nhìn ngang của thị giác, không phản dọc ngang xa дап, hướng sắp xếp theo 
chiều dài, lấy mặt dưới đáy làm chuẩn. Đồng thời, toàn bộ mặt đá được chia 
thành mấy cột, hình vẽ trên các cột khác nhau, theo những chủ để khác nhau. 
Có bức sắp xếp thành 7 cột khác nhau trên 1 bức tranh. 


Cuối thời Đông Hán quân phản loạn cát cứ, hình thành nên cục diện Tam 
Quốc đỉnh lập, sau đó là sự thống nhất tạm thời của triểu Tây Tấn, tiếp đó tình 
trạng hỗn loạn càng phức tạp hơn, ở Giang Nam xuất hiện chính quyển Đông 
Tấn. Do chiến tranh loạn lạc và di dân trong thời gian dài, là điểu kiện phá vỡ 
văn hóa Hán Tấn cũ xưa, văn hóa Trung nguyên kết hợp với văn hóa Tôn - Ngô ở 
vùng Giang Nam, thêm vào những yếu tố mới. Sự thay đổi của lĩnh vực văn hóa 
này là mảnh đất сипа cấp điều kiện mới để sáng tạo nên hình thức nghệ thuật 
mới, vì thể, hội họa Đông Tấn xuất hiện cảnh tượng rất рһӧп vinh, những danh 
họa nổi tiếng xuất hiện ó ạt như Әді Quy (348 - 409), Có Khải Chỉ (326 - 369). 


Cố Khải Chi có ảnh hưởng rất sâu rộng đối với hội họa của hậu thể. Тас 
phẩm của ông sở dĩ nhận được sự trân trọng của mọi người là bởi trong quá 
trình sáng tạo, ông có thể đột phá khỏi kiểu mẫu vẽ tranh theo lối cũ thời 
Hàn Nguy, cho nên đương thời có Tạ Ап (320 - 385) qọi tranh của ông là “trên 
đời này chưa từng có” Đặc điểm đột phá nhất trong hội họa của Cố Khải Chỉ 
chính là tranh của ông không chỉ cứng nhắc “theo hình tượng của vật; hơn 
nữa tranh còn đạt đến “có hồn và sinh động” Trong tác phẩm Lịch đại họa 
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danh ký của Trương Ngạn Viễn, người đời Đường có gọi ông là “Y tón trên 
ngọn bút, vẽ hết ra trong tranh, cho nên tranh vẽ ra йау đủ than khí? Bản vẽ 
lại (bản chép) được lưu truyền đến ngày nay có Nữ sử châm đỗ, Lạc thân phú 
đỗ, Liệt nữ nhân trí đồ. Sau пау có hai bản chép đời Tống, tương đối sai lệch, có 
bức trước thì gần với bản gốc hơn. 


Phong cách hội họa thời Tùy, Đường 


Sau khi nhà Tùy thống nhất toàn quốc, họa sư các vùng tập trung về kinh 
thành Đại Hưng, là trung tâm văn hóa đương thời (nay là Tây An, Тһіёт Тау), từ 
đó phá tan được hàng rào ngàn cách giữa Nam Bắc và Đông Tây, các họa gia 
được tiếp xúc với các phong cách và lưu phái khác nhau, giao lưu kỹ thuật hội 
họa với nhau, lấy thừa bù thiếu, và kết hợp các phong cách, lưu phái với nhau. 

Đầu thời Đường, nghệ thuật hội họa dựa trên nền tảng của nhà Tùy mà 
phát triển ngày càng phën vinh hơn. Họa đàn ở kinh đô Trường An tón tại hai 
lưu phải lớn đó là phong cách Trung Nguyễn và phong cách Tây Vực. Họa gia 
đại diện của phong cách Trung Nguyên là Diễm Lập Bản (601 - 673). Trong 
Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh còn lưu giữ được Bộ liên йд, có người cho rằng đó 
là tác phẩm của ông, để tài là Đường Thái Tông Lý Thế Dân tiếp kiến sứ giả 
Thổ Phồn. Từ tác phẩm có thể thấy được, tác giả khi vẽ người dùng bút pháp 
сап thận H ті, đường nét dài ngắn biến hóa, thông qua một vài chỉ tiết nhỏ 
mang tính đặc trưng cụ thể để biểu hiện cá tính và thần thái của nhàn vật, có 
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Quắc quốc phu nhân du xuân đổ của Trương Huyện đời Đường (Бап chép của người thời Tắng), hiên được bảo 
tûn tại Bảo tàng tỉnh Liêu Ninh. 


thể nói là “sinh động có hồn” Tác phẩm vẫn còn giữ được hình thể nhân vật 
theo phong cách của thời kỳ Nam Bắc triểu, còn hình của tùy tùng đều được 
thể hiện bằng thủ pháp thu nhỏ lại hơn, hơn nữa thể hình của người trong 
tranh khá thon dài, có chút không phủ hợp với tỷ lệ. 


Họa gia tiêu biểu của phong cách Тау Vực là họa gia nổi danh triểu Tùy 
Úy Trì Ất Tăng là con của Úy Trì Bạt Chất, còn gọi là Tiểu Úy Trì. Điểm khác 
nhau về mặt thủ pháp trong phong cách Trung Nguyễn và phong cách Tây 
Vực chủ yếu là ở cách dụng bút và dùng màu. Tác phẩm của Úy Trì Ất Tăng 
dùng nét bút chắc gọn, dùng sắc màu đậm nhạt tạo nên sự lỗi lõm khi vẽ, 
khiến tranh có cảm giác lập thể. Đáng tiếc các tác phẩm của ông không được 
lưu truyền đến hậu thế. 


Sự phát triển của hội họa từ đời Тау đến даи đời Đường tạo nền tảng 
vững chắc cho bước nhảy vọt của nghệ thuật hội họa sau đời Đường. Cùng 
với sự phát triển toàn diện của kinh tế xã hội triều Đường, уап học nghệ thuật 
đến thời Thịnh Đường cũng đạt đến đỉnh cao mới, về lĩnh vực hội họa có Ngô 
Đạo Tử (680 - 759) được tôn xưng là "thánh họa” trở thành nhân vật đại diện 
kiệt xuất nhất. Ngô Đạo Tử là một họa gia có phong cách sáng tác rất độc дао, 
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có khả năng tả thực và trí nhớ siêu phàm, đặt bút chuẩn xác, đường nét mạnh 
mẽ khỏe khoản, hình thái sinh động, vẽ thần tiên “Thiên y tung bay, khiến cả 
bức tranh như xao động” Cho nên người đời sau thường dùng “Ngô đới đương 
phong” (tranh của Ngô có mang gió) để nói về điểm đặc sắc trong hội họa của 
ông. Ngô Đạo Tử còn bỏ cách vẽ “sắc màu nồng đậm của truyền thống, thậm 
chí vẽ xong không tô màu, gọi là "bạch họa” (bức tranh màu tráng). 


Sau Ngô Đạo Tử, vẽ chân dung nhân vật đời Đường ngoài vẽ đế vương 
tướng lĩnh và nhân vật tôn giáo ra, các họa gia ngày càng nhiều người vẽ cảnh 
tượng sinh hoạt quý tộc cung đình hưởng lạc xa xỉ, đặc biệt là lấy hình ảnh 
Quý Phi Dương Ngọc Hoàn với tư thái đầy đặn làm đại diện cho hình tượng 
phụ nữ. Những họa gia nổi tiếng như Trương Ниуёп, Chu Phưởng chuyên vẽ 
hình tượng những người phụ nữ nổi tiếng, những bản gốc tác phẩm được lưu 
truyền cho đến ngày nay có Đảo luyện dó và Quắc quốc phu nhân аи xuân đồ 
của Trương Ниуёп và Huy phiến sĩ nữ đồ, Điệu сат suyết minh đỗ... 


Bích họa chiểm địa vị уд cùng quan trọng trong sáng tác hội họa đời 
Đường, Ngô Đạo Tử cũng nằm trong số lượng họa gia nổi danh đó, hoạt động 
sáng tác chủ yếu là bích họa được vẽ trong chùa chiến, đạo quán, cung điện. 
Tương truyền trong cung của kinh đô Trường An và đông đô Lạc Dương, chỉ 
riêng nơi đặt bích họa của Ngô Đạo Tử đã lên đến hơn 300 nơi. Nhưng chùa 





chiến, đạo quán, сипа điện đời Đường đã bị hủy diệt từ lâu đời rồi, may thay 
những bức bích họa đương thời trong mộ thất dưới lòng đất vẫn còn lưu lại. 
Tuy nó không phải là thủ bút của những danh gia, nhưng tài nghệ déu thành 
thục, đặc biệt là bích họa trong lăng mộ hoàng thất дап đô thành Trường 
An, đều do các thợ női danh đương thời vẽ nên. Nó phản ảnh ou thẩm mỹ 
và phong cách hội họa đương thời, trở thành một nguồn tư liệu уд cùng ашу 
báu để người đời nay hiểu rõ về bích họa đời Đường. 


Trình độ nghệ thuật cao nhất trong bích họa ở lăng mộ triểu Đường là 
bích họa trong mộ của hoàng tử, công chúa. Nội dung chính của những bức 
bích họa này thể hiện hai điều: Một là những nghi trượng biểu thị thân phận 
của người chết; Hai là đám nỗ bộc ty nữ của sinh hoạt trong cung đỉnh. Thể 
loại thứ nhất là cảnh tượng thịnh đại, khí thế hào hùng hoành tráng, thể loại 
sau mang đậm sắc màu cuộc sống, hình tượng пһап vật sinh động tỉnh tế, 
bất kể là tranh vẽ một người hay là tranh vẽ nhiều người, đều có thể goi là 
tuyệt tác trong hội họa đời Đường. 


Họa viên thời Lưỡng Tống 


Thời kỳ Lưỡng Tống, triểu 
đình thiết lập viện Hàn lâm đổ 
họa, mời các họa gia về, hình 
thành nên trung tâm sáng tác 
hội họa phục vụ hoàng thất 
quý tộc. Những danh họa nổi 
danh các vùng đều được tụ 
họp về họa viện, hưởng bổng 
lộc triểu đình và làm việc trong 
môi trường sáng tác khá ổn 
định, tạo điểu kiện trong việc 
giao lưu học hỏi lẫn nhau, lại 
có cơ hội cọ xát, học tập các tác 
phẩm danh họa được cất giữ 
trong cung đình, tạo diéu kiện 
папа cao nghệ thuật vẽ tranh. 
Nghệ thuật hội họa thời Lưỡng 
Tổng được phát triển rực rỡ, 
trong đó, họa viện có vai trò rất 
quan trọng. 


Sự phát triển của họa 
VIỆN thei Bae Tong Ёп А07. oben ынабай йк Йи 
Cổ Cung Bắc Kinh 





Hội họa 


_ 109 





Văn vật Trung Quốc 





Tổng Huy Tông Triệu Cát (1101 - 1125) đạt đến đỉnh cao. Về mặt chính trị, 
Triệu Cát không có tài trị nước, tin dùng gian thần, dän đến sự diệt vong của 
vương triểu Tống, nhưng về phương diện nghệ thuật thư họa, ông lại rất có 
tài năng, có thể được gọi là thư họa gia, người giám định nghệ thuật. Triệu 
Cát từ khi sinh ra đã yêu thích hội họa, và ông rất coi trọng họa viện, nhân tài 
tập trung ở họa viện khi ấy qốm những họa gia nổi tiếng như Mã Bôn, Trương 
Trạch Đoan (1085 - 1145), Phú Nhiếp, Vương Hy Mạnh (1096 - ?), Lưu Tông 
Cổ, Tô Hán Thần, Chu Thoát... trở thành thời kỳ hội họa сипа dinh phát triển 
mạnh те nhất từ trước đến nay trong lịch sử hội họa Trung Quốc, bản thân 
Triệu Cát cũng giỏi thư pháp, ông sáng tạo ra thể chữ “Sấu kim thể”. Về mặt 
hội họa, ông cũng có thể vẽ với bút pháp chân thực tỉ mỉ như hoa điểu, con 
người, sông núi, màu sắc đều thanh tao, chú trọng tạo hình chuẩn xác, truyền 
thần sinh động, lại chú trọng ý cảnh và bố cục. Tác phẩm để đời là rất nhiều 
bức tranh vẽ hoa, chim như Phủ dung cẩm kê đổ, Thụy һас йб, còn cỏ đề tài 
hội họa là sông núi, con người, trong đó thu hút sự chú ý của mọi người nhất 
chính là Thính сат дд. 


Thời Tống xuất hiện số lượng lớn những bức tranh vẽ phong tục miêu tả 
cuộc sóng thể tục, về phương diện lựa chọn để tài, có bước đột phá so với tiến 
nhân. Những bức tranh vẽ phong tục này biểu hiện những góc độ khác nhau 
của cuộc sống bình dân từ thôn quê cho đến thị thành, tử cày сау trång trọt, 





110 Một phần của bức Thanh minh thượng hà để của Trương Trạch Doan, thời Tống, được lưu giữ tại Bảo tàng (6 (ung, 
Ba... Bắt Kinh. 


dệt vải, bán hàng rong, trò chơi của trẻ con, cho đến giao thông vận tải bằng 
thuyền bẻ, châm cứu у dược, diễn kịch... dêu được tái hiện уб cùng sinh động 
trong tranh. Còn có một vài bức họa vẽ tranh phong tục có cảnh vẽ người lẫn 
kiển trúc núi sông, tạo thành một bức tranh dài dạng cuộn, tác phẩm nổi danh 
nhất là Thanh minh thượng hà đỗ của Trương Trạch Đoan, miêu tả cảnh tượng 
phốn vinh của kinh thành Biện Lương triểu Tống (пау là Khai Phong, На Nam). 
Mở đầu bức tranh là cảnh đồng ruộng ngoại thành, thể hiện cảnh tượng nhộn 
nhịp, phón thịnh của giao thông vận chuyển bằng thuyền bè, cảnh náo nhiệt 
trên cầu và dưới sông Biện Hà, tiếp tục vẽ đến các kiến trúc như cổng thành, 
đường sả cho đến trà quản, tửu lâu, hiệu thuốc, chùa chiến, đạo quán, khắc họa 
cụ thể các nhân vật với đủ mọi ngành nghề, sắc thái trong thành, nhiều đến 
hơn 500 người, những tác phẩm nổi tiếng đều có tính tả thực rất mạnh те, 
biểu hiện sâu sắc, mang đậm hơi thở của thời đại và hơi thở cuộc sống. 


Tranh sơn thủy chiếm діа vị quan trọng trong họa đàn исто Tông, bố 
cục và thủ pháp đều có bước phát triển mới. Đầu thời Bắc Tông, tranh sơn thủy 
chủ yếu là lấy toàn cảnh núi sông làm chủ để chính, họa gia tiêu biểu cỏ Lý 
Thành (919 - 967) và Phạm Khoan. Tác phẩm của họ đều dựa trên cơ sở tả thực 
thiên nhiên, lấy màu mực nước làm chính, có nhiều điểm đặc sắc, cảnh trong 
tranh vẽ của Lý Thành đa phần là rừng sâu, đồng bằng, cảnh tượng hoang sơ, 
còn tranh của Phạm Khoan thì coi trọng cải đẹp của sông núi hùng vĩ, hỗn hậu. 
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üa Hạ Khuê, đời Tổng, lưu giữ tại Bảo tàng Cë Cung, Đài Bắt 


Trong các danh họa gia thuộc trường phái sơn thủy thời Nam Tống 
(1127 - 1279), có bốn vị női danh nhất chính là Lý Đường (1066 - 1150), Lưu 
Tùng Niên (1155 - 1218), Mã Viễn (1140 - 1225), Hạ Khuê, gọi chung là Nam 
Tống Tứ Gia. Trong đó ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hậu thế chính là Mã 
Viễn уа На Кһив, họ đã loại bỏ được cách vẽ toàn cảnh, mà mạnh dạn cắt 
xén, chỉ vẽ một góc hoặc một phần sông núi, còn lại để một khoảng trắng 
lớn, càng tôn thêm vẻ đẹp của núi sông, cũng để cho người xem một khoảng 
không gian để nghiền ngắm, tưởng tượng, phong cách này người đời gọi là 
“Mã một góc? “Hạ nửa bên” (tức là Mã Viễn chỉ vẽ một góc, Hạ Khuê chỉ vẽ 
nửa bën). Xuất phát từ tình cảm chủ quan của họa gia đổi với cảnh sắc sóng 
núi, tác phẩm được thể hiện đẹp mà tràn dày ý thơ, đưa tranh sơn thủy đi lên 
một tám cao mới. 


Lưu phái Van nhân họa thời Nguyên, Minh, Thanh 


Phong cách hội họa Trung Quốc cổ đại, đến thời Nguyên thì có sự 
biến đối, chủ yếu là xuất hiện lưu phái “Văn nhân họa” (tranh vẽ của những 
văn nhân). Chế độ họa viện được thịnh hành vào thời Lưỡng Tống đến đời 
Nguyễn đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Tuy còn có một vài họa gia phục vụ cung 
đình, nhưng không cách nào để hình thành được chủ lưu trên họa đàn. Họa 
viện Lưỡng Tống chú trọng thư pháp, theo đuổi phong cách hoa lệ xa хі, 
giờ дау đã không còn được thịnh hành, иа chuộng nữa. Còn tranh vẽ chân 
dung người chiếm địa vị chủ yếu trong để tài hội họa Trung Quốc cổ đại, 
đến lúc này cũng đã bị suy yếu. Đời Tống bắt đầu manh nha trào lưu mới, 
các văn nhân vẽ tranh, tiêu biểu có Tô Thức (1037 - 1101), МЕ Phát (1051 - 
1107), dùng nét bút súc tích mà theo đuổi hình thức thú vị dưới đời Nguyên 
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rất được coi trọng, đặc biệt là dẫn đến sự cộng hưởng của văn nhân họa gia 
ở ап mà không ra làm quan, những họa gia này đã tạo nên dòng chủ lưu của 
họa đàn đời Nguyên. Họ sử dụng hội họa để làm phương tiện biểu lộ thể hiện 
tâm tư, tình cảm suy nghĩ của bản thân, lúc sáng tác không quá theo đuổi, phải 
vẽ giống như hình tượng, mà chú trọng cái thần, nét bút, nét vẽ tự nhiên đơn 
giản, nhưng ý nghĩa sâu xa. Họ đa phần lựa chọn để tài sông núi, mượn cảnh tả 
tình, lại thường lấy cây khô đá дау làm để tài, tranh Trung Quốc vẽ hoa thường 
lựa chọn mai lan trúc cúc, đa phần là vẽ bằng mực đen hoặc màu nhạt. 


Tranh của văn nhân họa gia đời Nguyên là do các họa gia mượn cảnh 
våt khách quan làm trung gian để bày tỏ tư tưởng và tinh cảm, mỗi bức họa 
thường thể hiện tâm tư của họa gia. Nhưng có khi họa gia sẽ cảm nhận được 
ý tranh vẫn không đủ để diễn tả tâm tư tình cảm mà mình muốn thể hiện 
ra ngoài, còn cần phải mượn sự kết hợp hình thức nghệ thuật khác, do họa 
gia văn nhân này đều có trình độ văn học rất cao, lại đa phần chú trọng đến 
thư pháp, khi tranh vẽ không thể thể hiện được hết Gm tư tình cảm của tác 
giả, thì thường để thơ trên đó, tạo nên sự dung hòa giữa thơ và họa, lại thêm 
nghệ thuật thư pháp khi thể hiện thơ, càng bật lên vẻ đẹp hoàn hảo. Ngoài 
việc để thơ diễn tả tình cảm, họ cũng hay viết tác phẩm lên những tranh vẽ, 
hoặc nổi hứng để tựa thêm vào, lại phối hợp với con dấu điêu khắc rất đẹp, 
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của Trịnh Bản Kiểu, 
do Thanh. 
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thể là hội họa, để khoản và con dấu cùng kết hợp với 
nhau, khai sáng nên hình thức tranh văn пһап phong 
cách mới làm thay đổi diện mạo truyền thống của hội 
họa Trung Quốc, vả lại còn ảnh hưởng cực kỳ sâu đậm 
đến việc hình thành nền hội họa thời Minh - Thanh. 


Vào đời Minh có Thẩm Chu (1427 - 1509), Văn 
Chinh Minh (1470 - 1559), Đường Dän (1470 - 1523), 
Cửu Anh (1509 - 1551) là đại diện tiêu biểu cho "Ngô 
môn họa phái? đời Thanh có Thạch Đào (1630 - 1724), 
Chu Đạp (1626 - 1705) là đại diện cho “Tú họa tăng, 
và Trịnh Bản Kiểu (1693 - 1765) đại diện cho “Dương 
Châu bát quái” đếu kë thừa lưu phái họa gia trong һе 
thống tranh văn nhàn đời Tống - Nguyên. Những họa 
gia này hầu hết деи được học kinh sử сб điển, có sự 
thể nghiệm văn hóa nghệ thuật tương đối cao, vì thế 
ý thức bản thân và tư tưởng, phẩm cách của cá nhân 
hoàn thiện. Tác phẩm hội họa của họ đa phần là thị, 
thư, họa, để biểu hiện cá tính nghệ thuật mạnh mẽ 
của bản thân, không phải vì quy củ mà chịu sự trói 
buộc được. Vì thể, vào thời kỳ Minh - Thanh, những để 
tài hội họa truyền thống như sông núi, con người, hoa 
điểu đều có nghệ thuật hấp dẫn, hoàn toàn mới mẻ. 


ĐỒ DÙNG GIA DINN 
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Phương thức sinh hoạt của Trung Quốc cổ đại, có thể căn cứ vào 
khoảng thời gian của triểu đại mà khái quát thành hai thời Ку lớn là ngồi đất 
và ngồi ghế. Hình dạng chế tạo, chức năng và phương thức bày biện của đồ 
dùng gia đình thời Trung Quốc cổ đại, chủ yếu tương thích với hai phương 
thức sinh hoạt này, và cũng tùy theo đó mà có sự thay đổi và phát triển. 


Đồ dùng gia đình trong thời kỳ ngồi đất 


Trước đời Нап, vùng Trung nguyên Trung Quốc luôn duy trì tập tục пабі 
đất, trên пеп đất trong phòng được trải chiếu (một loại chiếu được trải trực 
tiếp nhất trên mặt đất), trên đó lại trải một loại chiếu khác nữa, tư thể пабі 
đúng là ngồi диў, còn пабі хӧт hoặc ngői dạng chân ra đều bị coi là bất kính. 
Đồ dùng gia đình thời đại пабі đất, dựa vào công dụng của nó mà có thể chia 
thành bón loại lớn: Đồ dùng gia đình dùng để ngồi và nằm, bao gồm chiếu, 
giường và các loại phản; dụng cụ gia đình dùng để đồ vật, bao gồm án và kỷ; 
đồ dùng gia đình dùng để ngăn che, bao gồm bình phong và màn trướng; 
đồ dùng gia đình dùng để cất giữ đồ vật, bao gồm tủ, tráp, hộp... 

Để tương thích với nếp sống sinh hoạt ngồi đất, tất cả những 46 dùng 
sinh hoạt này dêu rất thấp bé, như chiếc phản bằng đá phát hiện ở Đan Thành, 
| Hà Nam chỉ cao 19cm, còn chiếc án phết sơn bằng аб khai 
quật ở mộ nhà Hán Mã Vương Déi, thành phố Trường Sa, chỉ 
Cao vón меп có 5cm. 


Quá trình du nhập và phát triển của 
đồ dùng gia đình chân cao 


Vào thời Nguy - Тап, Nam Bắc Triểu, do chiến tranh 
loạn lạc, rất nhiều đại gia tộc ở Trung nguyên đã di chuyển về 
phía Nam, và một vài dân tộc du mục vốn định cư ở Tây Bắc, 
Đông Bắc cũng tiến vào Trung nguyên. Trước bối cảnh сас 
dân tộc có sự giao lưu, chung sống với nhau, lễ tục truyền 
thống của khu vực Trung nguyên khó giữ nguyên được diện 
mạo ban đầu. Ví dụ như thế пабі, ngồi xốm, ngồi dạng chắn, 
ngồi trên ghế cao bị người Trung nguyên xem là không hợp 
lễ tục nhưng dän tộc du mục lại cho đó là rất bình thường, 
chẳng có gì là không hợp lễ cả. Vì thế, trong thời kỳ này, các 
kiểu ghế dài, ghế cao, băng ghế để ngồi buông chân bắt 
đầu được truyền vào Trung nguyên khá nhiều. 





Ghế có tay dë ngắn bảng gé lê hoàng hoa, | 
thế kỷ XVIII. Trước tiên là vào thời kỳ Đông Тап thập lục quốc, trong 
118 những tác phẩm điêu khắc уа hội họa đương thời bắt đầu 
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Chiết án xếp lại duge băng gå hoàng hoa là, cuối thë ký XVI 


xuất hiện những hình ảnh 46 dùng gia đình là ghế ngồi. Những tác phẩm ban 
đầu, đa phần là có liên quan đến nghệ thuật Phật giáo, được phát hiện chủ yếu 
trong các chùa hang đá của Phật giáo. Trong dó dùng gia đình loại này, thường 
thấy nhất là ghế tròn eo thon. Trong bích họa có miéu tả một vài câu chuyện 
trong hang đá Kezier ở Тап Cương, thường nhìn thấy loại ghế tròn eo thon được 
làm bằng những cành сау bó lại, bên ngoài mặt của ghế có khi còn buộc thêm 
vải. Trong hang đá Vân Cương cũng có hình ảnh phù điêu ghế tròn eo thon. 


Ngoài ghế tròn eo thon, trong bích họa Dën Hoàng còn phát hiện ra 
hình ảnh ghế vuông. Ví dụ саи chuyện trong bức họa ở hang số 257 “Sa môn 
thủ giới tự sát duyên phẩm; có hai loại ghế vuông, một loại là ghế vuông 
bốn chân, độ cao cũng tương đương với сапа chân của người, loại khác là 
bệ vuông hình như hình khối lập phương. Trong bích họa thời Тау Nguy (535 
- 556) tại hang số 285, còn phát hiện ra hình ảnh của ghế: Một vị tu sĩ đang 
ngồi thiển xếp bằng trên qhế, hình dạng ghế được уе khá гб nét, cụ thể, bốn 
chân, phía sau có chỗ tựa lưng, hai bên có tay vịn. 


Ngoài nghệ thuật Phật giáo ra, ở tranh vẽ trong mộ có vẽ cảnh cuộc sống 
thế tục cũng phát hiện hình ảnh của vật dùng để ngồi cao. Ví dụ như điêu khắc 
trên quách đá thời Bắc Tế ở Thanh Châu, Sơn Đông, có một bức thể hiện hình ảnh 
của chủ nhân ngôi mộ đang ngồi thõng chân trên ghế tròn eo thon. Cho đến 
cuối thời Đông Hán ghế xếp gấp chéo chân cũng được du nhập vào, tức Hỗ sàng 
(loại gần giống như ghế gập ngày nay), thời này được sử dụng rất phổ biến, thậm 
chí phụ nữ cũng có thể sử dụng. Tượng thị nữ mang ghế gấp chéo chân được 
khai quật trong mộ có niên đại năm thứ năm niên hiệu Vũ Định thời Đông Ngụy 
(547) tại Nghiệp Thành, Hà Bắc, mà chủ mộ là một người phụ nữ. 

Bước vào thời Tùy Đường, đỗ dùng gia đình có chân cao theo hình thức 
mới được phát triển vô cùng mạnh mẽ. 5o với thời kỳ trước, đồ dùng gia đình 
vào thời Nam Bắc Triểu đều là những tác phẩm có nguồn gốc từ mỹ thuật Phật 
giáo, đặc biệt là hội họa và điêu khắc trong chùa hang đá, còn dụng cụ gia đình 
vào thời Tùy Đường, rất nhiều tác phẩm có nguồn gốc từ mỹ thuật đời thường, 
không chỉ bao gồm bích họa trong mộ thất và quần thể tượng tùy táng mà 
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còn cả những bức tranh để đời miêu tả trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là 
tranh dạng cuộn miêu tả cuộc sống cung đình. Điều này chứng tỏ, dụng cụ gia 
đình có chân cao theo kiểu mới đã được phổ cập thịnh hành khắp сһӧп cung 
đình và дап gian, đi sầu vào trong cuộc sống thường ngày của con người. 


Bích họa trong mộ của thái tử Chương Hoài Lý Hiển đời Đường và bức vẽ 
được cho là của Chu Phưởng là Huy phiến thị nữ đồ, phản ảnh cuộc sống cung 
đình, đổ dùng gia đình được tái hiện trong đó là ghế vuông, ghế tròn thấp có 
tay vin... Trong më của Cao Nguyễn, có niên đại năm thú mười lãm niên hiệu 
Thiên Bảo triểu Đường (756) được phát hiện ở Thiểm Tây, trên tường chính của 
mộ thất có vê bức tượng chủ mộ đang ngồi ung dung trên ghế. Chức quan của 
Cao Nguyên là Minh Uy tướng quân, tòng tứ phẩm. Do vậy có thể biết, trong 
nhà của quan lại tương đổi cao cấp đương thời cũng đã sử dụng ghế chân cao 
kiểu mới. Trong nhà của người dân bình thường, dụng cụ gia đình theo dạng 
thức mới cũng được sử dụng rộng rãi. Trong mộ của gia tộc họ Vi ở thôn Nam Lý 
Vương, huyện Trường An, Thiểm Tây, có bích họa vẽ sáu đoạn bình phong, trên 
binh phong còn vẽ hình ảnh người phụ nữ đang ngồi trên ghế vuông. Bích họa 
ở trong mộ còn vẽ chiếc bàn dài đang bày yến tiệc và rất nhiều người đang ngỗi 
trên ghế dài xung quanh. Trong tượng gốm sứ Tam Thái và tượng gỗm được 
khai quật ở trong ngôi mộ có niên đại thuộc đời Đường ở Тау Ап, có hình ảnh 
thị nữ đang пабі trên ghë tròn eo thon soi gương, còn có cả nghệ nhân đang 
ngồi trên ghế cao cất vang giọng hát. 


Sau đời Đường, 46 dùng gia đình theo kiểu mới là ghế chân cao không 
những tăng lên về số lượng và chủng loại, mà sự phân biệt về công dụng của 
các dó dùng gia đình khác nhau cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, dän dẫn 
hình thành một tổ hợp khá hoàn hảo. Trong bích họa mộ thất thời Ngũ Đại, 
như bích họa trong mộ Vương Xứ Trực ở huyện Khúc Dương, Hà Bắc, có thể 
thấy rất nhiều đỗ dùng gia đình như bàn, ghế, giường lớn, bình phong. Trong 
tác phẩm hội họa thời Ngũ Đại được lưu truyền, như trong tranh của Chu Văn 
Củ là Trọng binh hội kỳ họa và trong tranh của Có Hoành Trung là Hàn Hy tải dạ 
yên dó, cũng đều vẽ ghế, bàn, ghế dài, ghë tựa, giường và các loại bình phong. 
Đến thời Tống - Nguyên, 40 dùng gia đình chân cao thường sử dụng như Бап, 
ghế, bình phong, giá đựng quan ао, xét về mặt kết cấu và hình dạng đã đạt đến 
mức ổn định, về phương thức bày biện trang trí và bố cục cũng trở nên tương 
đối сб định. Từ một số lượng lớn tranh vẽ trên gạch và bích họa trong mộ thất 
triểu Tổng - Nguyên được khai quật mà nhìn nhận, thì mặt tường chính trong 
mộ thất thường có vẽ hoặc điêu khắc một chiếc bàn cao, trên bàn có đặt đẩy 
những vật đựng đồ ап, chủ mộ ngồi trên ghế cao còn người hầu nam nữ đứng 
hai bên, sau hai ghế thường đặt hai bức bình phong. 

Sự thành thục của đồ dùng gia đình chân cao đã đặt пеп tảng vững 
chắc cho dó dùng gia đình theo phong cách đời Minh xuất hiện, đời Minh 
được xem như là thời đại hoàng kim của 46 dùng gia đình Trung Quốc. 
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Ghé trón lam bằng gå lê hoàng hoa, cuối thế kỷ ХҮІ 


Tác phẩm kinh điển: 
Đồ dùng gia đình kiểu nhà Minh 


Тһе ку Ху đến thế kỷ XVII, là khoảng thời kỳ từ giữa đời Minh đến thời 
đầu triểu Thanh, việc chế tác dụng cụ gia đình của Trung Quốc truyền thống 
bước vào thời đại hoàng kim. Một số lượng lớn những chế phẩm xuất sắc 
mang tính thực dụng vượt xa giá trị sử dụng của nó, trở thành tác phẩm nghệ 
thuật vô cùng tỉnh xảo và hoàn mỹ. Mọi người đều gọi dó dùng gia đình 
được sản xuất trong thời ku lịch sử này là “Minh thức gia cụ” (đỗ dùng gia đình 
theo kiểu nhà Minh). 


Sự xuất hiện của Minh thức gia cụ chủ yếu có тау nguyên nhàn sau: Đầu 
tiên là sự phón vinh của thành trấn, sự phát triển kinh tế hàng hóa dẫn đến 
sự thay đổi của tập tục xã hội, tạo nên trào lưu bày biện trang trí dó dùng gia 
đình; tiếp đến là phát triển giao thông với nước ngoài, có nhiều gỗ chất lượng 
tốt như gỗ lê hoàng hoa, gó tử đàn, gỗ lim ở khu vực Đông Nam A được nhập 
khẩu vào Trung Quốc, сипа cấp nguyên liệu tốt tạo điều kiện cho việc chế tác 
đổ dụng cụ gia dinh thêm tỉnh xảo, hoàn mỹ; ngoài ra, công cụ bảng gó, đặc 
biệt là việc phát тіпһ và sử dụng các loại Бао, chính là bước nhảy vọt trong 
việc папа cao chất lượng chế tác gia công dó gó. Trên thực tế, công cụ đóng gỗ 
có sự biển абі cực lớn vào thời Minh, và dường như được xuất hiện đồng bộ với 
cao trào sản xuất dụng cụ gia đình theo kiểu nhà Minh. 


Chủng loại của đồ dùng gia đình theo kiểu nhà Minh, dựa vào công 
dụng của nó có thể chia thành các loại như dụng cụ ngồi nằm, đặt để đồ vật, 
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che chän bình phong, cất giữ. Nhưng vì tập tục sinh hoạt thay đổi, nên đã 
chia thành hai loại đỗ dùng gia đình riêng biệt: dành riêng cho пабі và nằm. 
Còn tầm quan trọng của những dụng cụ dùng để che сһап như bình phong 
cũng bị giảm xuống, không còn được đứng ngang hàng cùng các loại khác 
được nữa. Vì thế, có thể chia lại thành ghế tựa và ghế dài, Бап và án, giường 
to và giường nhỏ, tủ, và các loại khác. 


Lựa chọn nguyên liệu tốt là đặc trưng đầu tiên trong việc chế tác dó gia 
đình theo kiểu nhà Minh. Từ một số lượng lớn dó dùng gia dinh theo dạng 
thức triểu Minh được truyền đến ngày nay có thể thấy hầu như toàn bộ đều 
dùng qó lê hoàng hoa, gỗ tử đàn, gỗ khê xích, gỗ cây thiết mộc tích lan, gó cây 
séi để chế tác. Trong đó gỗ lê hoàng hoa là nguyên liệu gó hàng đầu, màu sắc 
бп định mà nhã nhàn, hoa văn ап hoặc hiện, mang nét đẹp hào hoa quý phái 
của thiên nhiên, rất được nhiều người yêu thích. Những năm 80 của thể kỷ ХХ, 
trong cuốn sách Minh thức gia cụ trân thưởng do Trung Quốc nội địa và Hỗng 
Kông hợp tác xuất bản, thu tập được 160 dó dùng gia đình, trong đó dó dùng 
được làm bằng gỗ lê hoàng hoa chiếm hơn 100 loại. Gỗ tử đàn được xem là 
một loài gó quý hiểm của Trung Quốc, nó là аб cứng nhất, папа nhất trong các 
loại gỗ được sử dụng để làm dụng cụ gia đình, sắc màu tím đen, màu đen trên 
đó tựa như quét sơn vậy, hầu như không nhìn thấy hoa văn, thể hiện nét đẹp 
cổ điển trầm lặng mà trang nghiêm. Gỗ khë xích có уап gỗ mịn màng, người 
trong nghề đều cho rằng hoa văn cắt lát theo chiều dọc trên nó trông càng 
min màng hơn, sáng bóng như lông vũ của chim. Gỗ cây thiết mộc tích lan và 
gỗ cây sõi là có sản lượng cao, giá thành cũng tương đối thắp, độ cứng và hoa 
văn дем thích hợp, nên đều được thợ thủ công ưa thích làm nguyên liệu. 


Tạo hình có тет mại, là đặc trưng thứ hai của dó dùng gia đình kiểu nhà 
Minh. Do tông thất cho đến con cháu quý tộc triểu Minh đều xuất thân từ giai 
cấp quý tộc, vốn không thích sự rườm rà, mà đa phần theo đuổi sự đơn giản, 
nhã nhặn, vì thế xét về chỉnh thể phong cách của 46 dùng gia đình kiểu nhà 
Minh có kết cấu đơn giản, đường nét hài hòa thoải mái, có một nét đẹp nho 
nhã. Đồng thời, sản xuất công cụ được cải tiến, khiến kết cấu từng chỉ tiết nhỏ 
trong đồ dùng gia đình dạng thức triêu Minh дёи tỉnh xảo mà hợp ly. Chính là 
loại phong cách nhã nhặn thuần khiết này khiến sức һар dẫn của đồ dùng gia 
đình kiểu nhà Minh trải qua nhiều đời mà vẫn không hê suy giảm. 


Mộng và chốt thiết kë tỉnh мі, là đặc trưng thứ ba của dó dùng gia đình 
kiểu nhà Minh. Kết cấu mộng và chốt trong kiến trúc дб thời Trung Quốc cổ 
đại, được vận dụng trong việc chế tác đồ dùng gia đình kiểu nhà Minh, đã đạt 
đến đỉnh cao, rất linh hoạt tự nhiên. Giữa các mảnh ghép trong đồ dùng gia 
đình kiểu nhà Minh hoàn toàn không dùng dinh bằng kim loại, keo kết dính 
cũng chỉ là một phương pháp bó trợ, tất cả được дап kết bằng mộng và chốt. 
Trên dưới trái phải, to nhỏ nghiêng thẳng, nổi kết một cách hợp lý, ứng dụng 
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thích hợp, công nghệ chuẩn xác, úp chụp chặt khít, không hề có kẽ hở, cho 
chúng ta một cảm giác hoàn mỹ, không chê vào đầu được. 


Cách bài trí phòng ở nhà cửa thời Minh - Thanh 


Trong nhà cửa triểu Minh - Thanh, phòng khách, phòng ngủ, phòng 
đọc sách đều sử dụng những йб dùng gia đình tương ứng, tạo thành một mô 
hình bài trí tương đối сб định. Đặc biệt là đến sau thời Thanh, đồ dùng gia đình 
trong nhà được bố trí hầu hết đều lựa chọn theo phương pháp đối xứng, tạo 
thành từng bộ sản phẩm, một chiếc bàn ở sát cửa số và дап cửa chính là trung 
tâm của bố cục, kết hợp với bàn, ghế, kỷ sắp xếp đối xứng tạo thành một bộ 
gồm một kỷ hai ghế, hoặc hai ky bốn ghế, tủ và giá sách đa phần cũng được 
thiết kế đối xứng. Để tăng thêm sự sinh động cho không khí trong nhà, giữa 
các loại dụng cụ gia dinh lại kết hợp đặt các loại vật dụng trang trí như sách, 
tranh, bình phong để trưng và thưởng пдойп, làm tăng thêm hiệu quả thẩm 
mỹ cho trang trí nhà cửa. 





біз đặt guong sol phỏng theo kiču bức bình phong bảng gå lẻ hoàng 
hoa, vào cuối thë ky XVI. 
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Trong việc bày biện gian chính trong nhà (gọi là đường ốc), пдапа mặt 
nhìn sẽ thấy treo một bức họa lớn, gọi là trung đường. Hai bên trung đường 
là đôi câu đối, số chữ ở 2 bên bằng nhau, у nghĩa và gieo уап liên quan đến 
nhau. Phía dưới đặt chiếc án lớn, dùng dó sứ nghệ thuật để bày biện. Đổi 
diện trước án có kê một chiếc bàn vuông lớn, gọi là “bàn bát tiên; hai bên 
сап đổi, biểu thị ý nghĩa tám vị thần tiên tụ hội ngồi đó mà thành tiên trong 
truyền thuyết của Đạo giáo. Hai bên bàn cũng đặt ghế tựa, cũng gọi là “ghế 
thái sư; sát bên дап tường hoặc lò sưởi, thường đặt một đôi kỷ cao hình tròn 
hoặc hình vuông, để bày biện hoa hoặc sắp xếp тау đồ абт sứ quý báu. 


Vị trí của phòng khách là ở một bên của đường ốc, đa phan là dạng 
buông không khép Кіп, chia tách với gian chính (đường ốc) bảng bức tường 
bång gỗ có chạm trổ hoa lá từ trên đỉnh xuống đến mặt đất. Trong phòng 
khách bày biện kệ nhiều ngăn để trưng bày, bàn hình tròn hoặc vuông, ghế dài 
và ghế cao, dùng để tiếp khách quý hoặc bạn thân. 


Thư phòng ở một phía của đường ốc, cũng có kết cấu kiến trúc riêng biệt. 
Các đồ gia cụ được Бау biện chủ yếu có giá sách, giá đựng 46 cổ, bàn, ghế, án... 

Do ảnh hưởng của khí hậu, người phương Bắc có đại có thói quen 
ngủ trên giường đá (một loại giường dùng các phiến đá xếp lên với nhau, 
trong dó muốn sưởi ấm thì có một lỗ thông riêng để cho củi lửa vào), người 
phương Nam đa phần nằm giường дб. Bốn góc giường gỗ đơn giản có dựng 
bốn cọc gỗ để mắc màn, loại phức tạp hơn thì có thể di chuyển được, gần 
như là một сап phòng nhỏ. Do trong một thời gian dài chịu ảnh hưởng của 
văn hóa Nho gia “cơ thể da thịt tóc tai đều được nhận từ cha mẹ? cho nên đàn 
ông Trung Quốc ngay từ thời cổ đại phải để tóc, cho nên trong phòng, ngoài 
hòm gỗ và rương tủ quần áo lớn, trà kỷ bàn ghế ra thì còn để một Бап trang 
điểm bằng gỗ. 


Sự thành thục và phát triển của đồ dùng gia đình thời Minh - Thanh 
là có sự phón vinh thống nhất với sự phát triển kinh tế xã hội từ triểu Minh 
đến nay. Tốc độ tích lũy tài chính xã hội rất nhanh chóng khiến mọi người 
càng mong muốn tìm kiếm một méi trường sống yên бп và thoải mái; đồng 
thời, sự phốn vinh của kinh tế và văn hóa, lại xúc tiến mỗi quan hệ xã giao xã 
hội giữa người với người rộng rãi và mật thiết hơn, 46 dùng gia đình trong 
phòng khách ngày càng thể hiện tính thực dụng và sự chăm chút trong bày 
biện, cũng theo đó mà được đẩy mạnh hơn, lại trở thành một phần quan 
trọng trong văn hóa nhà ở tương ứng với chế độ tông pháp truyền thống 
cuối thời kỳ xã hội phong kiến Trung Quốc. Từ giữa đời Thanh về sau, xã hội 
phong kiến sắp đi đến bước đường cùng, dẫn đến thói xa xỉ, phù hoa trong 
việc bày biện trang trí nhà cửa, tạo hình và trang trí 40 dùng gia đình ngày 
càng trở nên phức tạp rối гат, cuối cùng làm mất đi nét đặc sắc thuần phác, 
đơn giản trong việc bày biện đồ dùng gia dinh kiểu nhà Minh. 





ĐỒ THỦ CôNG MỸ NGHỆ 
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Vật dung sap hương có 10 bàng 
bạt йй Dung 


Vàng bạc 


Мат 1987, vào một đêm mưa gió bão bùng, có một ngọn 
tháp сб đời Đường vì không chịu được gió mưa bão tûp, mà sập 
đổ. Trong lúc dọn dẹp đống đổ nát, người ta phát hiện một сап 
һат dưới lòng đất có niên đại vào khoảng năm thứ 15 niên hiệu 
Hàm Thông đời Đường (874). Cảnh tượng trong сап ham bí mật 
đó khiển người ta kinh ngạc, trong ba phòng nhỏ ở phía trước, 
ở gian giữa và ở phía sau đều chứa rất nhiều 46 quý báu mà 
hoàng để các đời của triểu Đường cúng dường Phật, tổng cộng 
khoảng 400 món, trong đó món lớn nhất chính là vật dùng để 
đựng bằng vàng bạc, gồm 121 món. Hình thức và trang trí của 
đố vàng bạc này vê cùng tỉnh xảo và hoàn mỹ, ví dụ như Đường 
Y Tông (tại vị 859 - 872) đã cúng dường một hộp quý để đựng 
Xá Lợi cốt Phật, bên trong thiết kế tống cộng tám tầng, toàn bộ 
được làm bảng vàng bạc hoặc trang trí vàng bạc. Tám tầng này 
lông vào nhau, tháp bên trong cùng nhất được làm bằng vàng 
nguyên chất, ánh vàng phát sáng lung linh, ха lợi Phật được cất 
trong đỏ. 


Сап Һат dưới ngọn tháp trong chùa Pháp Môn có niên 
đại đời Đường được phát hiện дап đây đã chứng tỏ sự phát 
triển cao của nghệ thuật chế tác đỗ vàng bạc thời cổ đại 
Trung Quốc. 


Trong di chỉ còn lại từ thời kỳ Thương - Chu, người ta đã 
phát hiện ra dấu tích của tác phẩm chế tác bằng vàng bạc, 
nhưng chỉ là đồ trang sức với số lượng hạn chế như vòng tai, 
vòng tay. Còn những đựng vật tương đổi lớn, thì phải mãi đến 
thời kỳ Chiến Quốc mới xuất hiện. Trong mộ Tăng Нам số 2 của 
thời Chiến Quốc, ở Huyện Tùy, Hồ Bắc có khai quật được một 
chiếc cốc vàng, trong cốc còn дап thêm một chiếc muỗng vàng. 
Lúc bấy giờ các tác phẩm bằng vàng này xuất hiện không nhiều, 
thông thường chỉ thấy đồ đồng được trang sức thêm vàng 
mà thôi, hoặc trên bë mặt có mạ vàng, hoặc Іа dát vàng, khảm 
những sợi vàng để tạo hoa văn họa tiết cho dó dùng thêm đẹp. 
Đương nhiên, số lượng vàng khác sẽ được mang ra trao đổi sử 
dụng như tiên tệ. Mãi đến đời Hán, tình trạng này уап không có 
gi thay đổi, vật đựng bằng vàng bạc vẫn là vật phẩm hiếm thấy 
trên đời. 

Đến khoảng thời kỳ Nam Bắc Triều, vật đựng bằng vàng 
bạc ngày càng được vương công quý tộc coi trọng. Từ phát hiện 
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khảo cổ hiện nay mà nhìn nhận, dó vàng bạc lúc đó đa số đều từ ngoài vùng 
Trung nguyên hoặc Ba Tư nhập vào, chủ yếu là các vật đựng như bình, bát, 
cốc, chậu có kiểu dáng rất độc đáo mới lạ, cho đến những đồ trang trí như dây 
chuyển, nhẫn... Tinh trạng đó được duy trì đến tận thời Tùy và đầu đời Đường. Vi 
dụ như trong mộ của Lý Tỉnh Huấn vào khoảng năm thứ 4 niên hiệu Đại Nghiệp 
đời Tùy (năm 608) ở Tây An, Тһіёт Тау, có khai quật được rất nhiều dó vật như 
cốc vàng, dây chuyển, vòng tay và cốc Бас... có khả năng được sản xuất ở vùng 
Pakistan và Afganistan, chiếc vòng tay bảng vàng trang trí thêm những hạt pha 
lê xanh lục, có thể là sản phẩm của Bắc Ấn Độ. Lý Tĩnh Huấn là cháu ngoại của 
Tùy Văn Để (tại vị từ 581 - 604), mẹ cô là con gái lớn của Tùy Văn Để, tên là Dương 
Lệ Hoa (vốn là hoàng hậu của Tuyên Đế thời Bắc Chu), cô mất năm lên chín tuổi. 
Trong mộ của cô có rất nhiều đồ tùy táng được trang trí bằng vàng bạc vô cùng 
tỉnh xảo, chứng tỏ các loại tác phẩm vàng bạc của các vùng ngoài Trung nguyên 
được lưu hành rộng rãi trong triểu đình đương thời. 


Để thỏa mãn пһи cầu đồ vàng bạc của quý tộc сипа đỉnh, từ thời Tùy 
đến đầu thời Đường, bắt đầu chế tác đỗ vàng bạc với số lượng lớn. Lúc bấy 
giờ chủ yếu sử dụng công nghệ chế tác và thủ pháp trang trí 46 vàng bạc của 
các vùng ngoài Trung nguyên, vì thë thường thấy rõ phong cách của Trung 
Á hoặc Tây Vực. Nhưng trong đó cũng có thêm thắt những yếu tố của Trung 
Quốc, ví dụ như cốc bạc dät vàng 8 góc được khai quật trong һат ở Hà Gia 
Thôn, Tây An, Thiểm Tây, hình dạng của đồ vật dựa theo kiểu dáng của vương 





Chén vang, thìa vàng thời Chiến Quốc, được khai quật trong mû Tăng Hầu Át, ở huyện Tùy, Hồ Вас. 127 
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triểu Sassanid Empire của Ba Tư, nhưng hình tượng nhạc công 
và ca kỹ được chạm nỗi trên thân dó vật, một vài tượng người 
cùng trang sức у phục đều mang phong cách của Trung Quốc. 
Ngoài ra còn một vài chiếc cốc bạc chân cao khắc hoa theo 
dạng thức Sassanid Empire, trang trí là họa tiết săn bản của 
Trung Quốc. 


Thời Đường, tình hình kinh tế xã hội phát triển рһӧп 
vinh, hình thành nên một trào lưu vương công quý tộc sống xa 
hoa. Bên cạnh đó, được phản ánh con đường tơ lụa được mở 
тапа, đem đến диа trình giao lưu buôn Бап với ngoại vực rất 
mạnh mẽ, cảnh tượng phốn vinh được phản ánh trong sáng 
tác mỹ thuật công nghệ, việc chế tác dó vàng bạc cũng theo 
đó mà có bước phát triển rất dài chưa từng có. 


Nhu саи về số lượng dó dùng vàng bạc trong cung 
đình triểu Đường khiến người ta kinh ngạc. Nhà thơ Vương 
Kiến trong Cung từ có viết rằng: “Tựa như тат vàng пат 
ngàn mặt, dá quý xếp thành hoa mẫu donî, tuy nói hơi quá sự 
thật, nhưng nó cũng phản ánh thực tế là dó vàng bạc được 
sử dụng số lượng lớn trong cung đình triểu Đường. Trung 
tâm chế tác đồ vàng bạc đời Đường là kinh đô Trường An, 
nơi đây thiết lập chức quan làm việc trong “Viện tác phường 
kim ngân; là cơ quan chuyên trách tác phường sản xuất thủ 
công chế tạo 46 vàng bạc chuyên dụng cho cung đình. Đến 
khoảng niên hiệu Đại Trung đời Đường Tuyên Tông (847 - 
858), lại thành lập “Văn Tư viện” chuyên làm những dó våt 
bằng vàng bạc phục vụ hoàng thất, có thể là vì sản phẩm của 
“Viện tác phường kim ngân” không đủ để đáp ứng nhu cầu 
của hoàng thất. Ngoài ra, một vài khu vực ở hạ du Trường 
Giang cuối đời Đường, việc chế tác đồ đựng bång vàng bạc 
cũng đã đạt đến trình độ khá cao, đẹp sánh bằng với sản 
phẩm của đô thành. Còn kỹ thuật công nghệ chê tác vàng 
bạc đời Đường đã ngày càng trở nên cầu kỳ phức tạp hơn, 
sử dụng сас kỹ thuật như đúc khuôn, hàn nói, cắt gọt, đánh 
bóng, tán đầu, đập пеп, khắc đục... Để đạt được hiệu quả tốt 
nhất, đa số sản phẩm trong quá trình chế tác đều tổng hợp 
vận dụng những kỹ thuật công nghệ khác nhau. 


Dưới sự ggi ý của công nghệ chế tác đồ dùng vàng bạc 
của nước ngoài, nghệ nhân Trung Quốc dän sáng tạo ra được 
những tác phẩm hoàn mỹ theo phong cách Trung Quốc. Từ 
rất nhiều đỗ vật bằng vàng bạc khai quật được có niên đại vào 
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triều Đường cho thấy, đồ vàng bạc đời Đường rất đặc sắc trong việc tạo hình 
nghệ thuật, những dó đựng như тат, cốc, hộp, bình... déu rất chú ý đến sự 
thay đổi của hình dạng bên ngoài của dó vật. Ví dụ như тат bạc hoa vàng 
lớn, phán miệng тат đều có hình hoa сау ấu hoặc hình hoa quy, đường nét 
cong thẳng hài hòa, сап xứng, khiến cho người xem có cảm giác sang trọng, 
đẹp dë mà дау đặn. Tạo hình tinh xảo nhất là quả cầu đựng sáp hương, phần 
trên và dưới quả cầu đều có chạm khắc hoa văn tỉnh xảo, để cho mùi hương 
được tỏa ra bên ngoài, bên trong có thiết kế hai vòng tròn đồng tâm, giữa 
tâm có trục để chứa khay đựng hương liệu, bất luận quả cầu chuyển động ra 
sao, ống hương cũng vẫn duy trì thế cân bằng như thế, tác phẩm thể hiện kỹ 
nghệ cao siêu của nghệ пһап chế tác vàng bạc của Trung Quốc. Một vài tác 
phẩm tạo hình đặc thù, như hũ bạc mạ vàng có chạm khắc ngựa ngậm chiếc 
túi da, ống thẻ trên lưng rùa bạc được та vàng, hình tượng sinh động, xa hoa 
tráng lệ, thể hiện sức tưởng tượng phong phú của nghệ nhan thời bấy giờ. 


Ngoài việc chú trọng tạo dáng га, dó vàng bạc đời Đường cũng có sự 
phối hợp với trang trí hoa văn tỉnh xảo, đồng thời còn chú ý vận dụng vẻ đẹp 
bóng láng của các kim loại quý hiểm, đồ bạc có trang trí hoa văn mạ vàng, đỗ 
bạc hoa vàng được chế thành vô cùng tỉnh xảo. Đặc biệt là mâm bạc khảm 
vàng cỡ lớn, thường tạo hình hoa văn ở giữa mâm, đa phần là họa tiết chi lộc 
(hươu và linh chỉ), sư tử, chim phượng hoặc ma yết (cá rỗng), sau đó viền hoa 














Chiết gió dung tra bằng bạt ma vanq, duge khai quật tại сап ham dưới chùa Pháp Môn đời Đường, 
là dụng cụ đựng trà được trang trí rất đẹp. 
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Tháp vàng có cham chữ Tạng đời Thanh, tháp Phật là thu chuyên dùng lễ Phật trong Mật tũng Phát giáo Tang truyền. Trên 
đỉnh tháp củ hình mát trăng ма mặt trời, phía ФИЯ có 12 tảng pháp Ішіп, đầu khắc chữ Tạng. 


là hoa cây ấu, hoa hướng dương ở quanh vành mâm, các hình 
ảnh trang trí theo bố cục đổi xứng, hoa văn thời kỳ đầu khá sơ 
sài nhưng được sắp xếp theo thứ tự, đến giữa đời Đường trở về 
sau, hình ảnh hoa văn biến hóa trở nên дау đặn phong phú và 
phân bố dày đặc; còn có cả hoa văn chính ở giữa mâm, xung 
quanh vành тат lại trang trí thêm những hình ảnh hoa văn 
nhỏ khác, từ trong ra ngoài trang trí hoa văn 2 đến 3 lớp, càng 
thể hiện sự cao sang lộng lẫy. 


Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế triểu Đường đã khiến 
đỗ vàng bạc trở thành một trong những chế phẩm công nghệ 
quan trọng đương thời. Tại Hà Gia thôn, Тау An, phát hiện Һат 
chứa dó vàng bạc đời Đường, điều đó chứng tỏ аб dùng bång 
vàng bạc đã được lưu hành rất rộng rãi trong giới thương nhân 
thân sĩ triểu Đường. Sau khi triểu Đường sụp đổ, sự ảnh hưởng 
của đổ vàng bạc đời Đường vẫn còn kéo dài mãi không ngớt, 
đặc biệt là trong hoàng thất triểu Thanh và mộ táng quý tộc, 
số lượng đồ vàng bạc khai quật được vẫn rất nhiều, chỉ riêng 
những lán khai quật với qui mô lớn ở khu vực Bắc Kinh có thể 
ке đến như mộ Minh Đống Tứ, Vạn Quý, mộ Vạn Thông cho 
đến những cung điện dưới lòng đất của Định Lăng đời Minh 
nổi tiếng thế giới. 


Sơn mài 


Nghệ thuật làm 46 sơn mài là một công nghệ mỹ thuật 
độc đáo của truyền thống Trung Quốc. Sử dụng một loại màu 
bài một lớp hoặc тау chục lớp lên gỗ hoặc 46 vải lụa, thời сб 
gọi là “hưu” (quét sơn). Sử dụng công nghệ này làm cho những 
đỗ dùng thưởng ngày vô cùng sáng đẹp, lại có đặc tính chống 
kiểm, axit, chống thấm và mục nát. 


Khảo cổ học phát hiện được thời đại xuất hiện đỗ sơn 
mài sớm nhất Trung Quốc, đó là khi khai quật tại di chỉ văn 
hóa Hà Mẫu Độ tại Dư Dao, Chiết Giang cách nay khoảng 7000 
năm, phát hiện một chiếc bát gỗ ở mặt ngoài và mặt trong 
có quét sơn đỏ. Một chiếc cốc sơn đỏ có chân cao khảm ngọc 
được xuất hiện vào thời kỳ văn hóa Lương Chử ở Chiết Giang, 
cách chúng ta ngày nay khoảng 3000 năm, chứng tỏ việc chế 
tác đồ sơn và ngọc đã có sự kết hợp với nhau, vừa mang tính 
thiết thực và trở thành tác phẩm nghệ thuật. 


Rất nhiều đỗ sơn mài thuộc niên đại vào ba thời Hạ, 
Thương, Chu được khai quật trong một khu vực rộng lớn 
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bao gồm Bắc Kinh, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Thiểm Tây, Cam Túc, Hồ Bắc, 
An Huy... từ khoảng thế kỷ XXI trước Công nguyên đến thế kỷ V trước Công 
nguyên, đồ sơn mài đã có sự phát triển phón vinh, thời Đông Chu Chiến Quốc 
có thể được xem là đỉnh cao trong sự phát triển của 46 sơn mài Trung Quốc. 
Đây là thời kỳ mà đỗ đồng đang ở vào giai đoạn suy thoái, ngày càng Ít được sử 
dụng, dó sơn mài mang tính trang trí cao bắt đầu хат nhập sâu vào cuộc sống 
xã hội thường ngày. Trong phát hiện khảo cổ thời kỳ này, số lượng 46 sơn mài 
tăng mạnh, đặc biệt là đỗ sơn mài trong mộ táng của nước Sở (thuộc vùng Hồ 
Bắc, Hó Nam ngày пау) có số lượng nhiều nhất, công nghệ cũng tỉnh xảo nhất. 


Thời сб ở đất Sở cây sơn mọc thành rừng, nguồn gó và nguồn sơn phong 
phú, lại thêm khí hậu ấm áp, nên được sử dụng rất nhiều trong quá trình bỏi 
sơn, bể mặt sơn không nhanh khô nên trên mé mặt món đỗ sơn mài sẽ không 
có những vết гап nứt. Do nơi đây sông hỗ chẳng chit, độ kiểm của đất đa phần 
là trung tính, mực nước ngầm khả cao, vì thế, mộ táng được đào rất sâu và bí 
mật, trong đó một lượng lớn đổ sơn mài thời cổ đại tinh xảo hoàn mỹ ай cho 
trải qua ngàn năm мап giữ được nét đẹp như lúc ban đầu. Đến пау đồ sơn mài 
được phát hiện có niên đại vào nước 59, không những chỉ là dó vật nhỏ như 
cốc, hộp, hòm... mà còn cả những món 46 có kích thước to như giường, giá để 
chuông, khung treo khánh cho đến những loại binh khí được quét sơn ở mặt 
ngoài. Màu sơn về cơ bản có hai màu chính là đỏ và đen, sử dụng trên những 
йб vật nhỏ thì đa phần sử dung “trong phết màu đỏ, đen tó bên ngoài” Màu đỏ 
được bôi bên trong đồ dùng, có sắc tươi sáng, khiến đồ vật cũng thể hiện được 
nét mềm mại đáng yêu. Màu sơn đen được bôi bên ngoài, гат tĩnh lặng lẽ, 
khiến аб vật có nét đoan trang vững chắc. Đỏ đen đối xứng, nóng lạnh tương 

giao, càng khiến 46 sơn mài trở nên cổ điển, trang nhã mà quý 
phái, sang trọng. Đương nhiên, tính ổn định hóa học của 
sơn đỏ đen rất tốt, điểu này dường như người thời đó 
đã phát hiện ra, cho nên bể mặt đồ gỗ lựa chọn 
bồi hai màu sơn đỏ đen làm таи lót, vẽ sơn thì 
сап cứ vào nhu cầu của để tài có thé lựa chọn 
các màu như đỏ, vàng, lam, tráng cho đến các 
màu sơn khác như xanh lam, xanh lá сау, màu 
nâu, màu vàng, màu bạc... 










Sau thời Lưỡng Hán, cùng với kỹ thuật 

đúc chế 46 sứ có bước tiến vượt Бас, đỗ sơn 
mài dường như cũng dän lui khỏi cuộc sống 
sinh hoạt sản xuất. Dó sơn mài từ đỏ đến trước 
thời Tổng - Nguyên, được khai quật tại các vùng 
của Trung Quốc đều rất hạn chế. Nhưng từ thời Tam 


Mâm đồ có hoa văn hoa dành dành do Trương Thành Quốc đến thời Đường, căn cứ vào số lượng tác phẩm 


132 kháctao,triéu Nguyën. dó sơn mài không nhiều đó, thì có thể khẳng định 


Đổ thủ công mỹ nghệ 


rằng trình độ công nghệ không hê thua kém. Мат 1984, giới khảo cổ khai 
quật được khoảng 80 món đỗ sơn mài trong mộ của Chu Nhiên, người thời 
Đông Ngô, chôn ở Mã Lặc San, thuộc tỉnh An Huy. Các văn våt пау có trình độ 
chế tác rất cao siêu, hoa văn trang trí tỉnh xảo, khiến học giả trong và ngoài 
nước khi nhìn thấy nó đều cho rằng đó là tác phẩm đại diện tiêu biểu cho đổ 
sơn mài Tam Quốc được phát hiện cho đến nay. Đặc biệt màu sắc bên ngoài 
rất đẹp, nội dung phong phú, đường nét linh hoạt, phẩm màu rực rỡ, thuộc 
vào hàng tác phẩm màu sơn có trình độ nghệ thuật cao, là nguồn tư liệu vô 
cùng quý báu, được bổ sung vào lịch sử mỹ thuật Trung Quốc. 


Ba triểu đại Nguyên, Minh, Thanh, là thời kỳ cực thịnh trong sự phát 
triển công nghệ dó sơn mài. Dó sơn mài thời kỳ này đã hoàn thành được quá 
trình chuyển hướng từ dó dùng mang tính thiết thực sử dụng hằng ngày trở 
thành những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, thủ pháp chế tác và kỹ xảo 
trang trí đều đạt đến mức điêu luyện. Có thể chia làm mấy loại như điêu khắc 
trên sơn mài, nạm vàng, khảm da tê giác, nạm vỏ sò. 


Điêu khắc trên sơn mài là quét 10 lớp hoặc trăm lớp lên bể mặt dó vật, 
mỗi lớp sơn dày khoảng 10 milimét, chủ yếu được dùng trong những tác 
phẩm khắc phức tạp như khắc người, lâu đài, chim thú, có thể chia ra thành 
chạm sơn đỏ, chạm sơn vàng, chạm sơn màu, chạm da tê giác. Sơn vàng thì 
có тау loại như nhũ kim loại, thếp vàng, thương vàng, chế tác thương vàng 
là khó nhất, nhưng hiệu quả đạt được cũng là đẹp nhất. 


Vào thời Nguyên, các nghệ nhân làm đỗ sơn mài xuất hiện rất nhiều ở 
vùng đất Chiết Giang. Trương Thành, Dương Mậu đều là những tay cao thủ 
sơn son thếp vàng có tiếng ở Gia Hưng. Hiện còn lưu giữ chiếc mâm đỏ có 
hoa văn hoa dành dành do Trương Thành làm ra, và chiếc tôn son đỏ hoa văn 
bỏng hoa do Dương Маи làm ra, đều là những tác phẩm sơn mài quý báu đời 
Nguyên được lưu truyền đến ngày nay. 





Hộp khám da të giác có chạm trổ hoa văn тау cuộn do Trương Thành khác vào đời Nguyên. 
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Chiết là sudi ат tay được vẽ hinh ảnh sông núi, đình đài lẫu сас hằng sơn màu den và màu vàng có niên đại từ giữa những пат 
đửi Ung (hinh đến Сап Long thởi nhà Thanh. 


Vào triều Minh, ở khắp các khu vực trong nước đều hình thành các trung 
tâm chế tác sơn mài nổi danh, như chạm khắc sơn ở Vân Nam, khảm bách bảo 
ở Dương Châu, dó sơn thếp vàng ở Tô Châu, dó dùng gia định sơn vàng ở Sơn 
Tây, trăm nghề đua tranh, mỗi vùng một sở trường. Đặc biệt là trong khoảng 
niên hiệu Long Khánh triểu Minh (1567 - 1572), có nghệ nhân 46 sơn là Hoàng 
Đại Thành vừa giỏi chế tác lại có khả năng viết lách, ông đã biên soạn một bộ 
chuyên khảo tổng kết nghệ thuật chế tác 46 sơn tên là Hưu sức lục. Опа dựa vào 
kinh nghiệm của tién nhân và thực tién của bản thân mà tiến hành tổng kết và 
quy пар thành 14 thứ như phương pháp chế tạo, nguyên liệu, công cụ trong dó 
sơn các đời Trung Quốc. Đây là bộ sách chuyên ngành về nghệ thuật 46 sơn duy 
nhất của Trung Quốc vào thời cổ đại, có giá trị học thuật vô cùng quan trọng. 


Đỉnh cao công nghệ đồ sơn mài đời Thanh được xuất hiện vào khoảng 
giữa thời Опа Chính và Сап Long, trình độ của phương Nam khá cao, không 
những ở Chiết Giang, Giang Tô vẫn còn duy trì được kỹ thuật làm đỗ sơn ưu 
tú của truyền thống, đồ sơn của Quảng Đông, Phúc Kiến cũng vì được chú 
trọng sử dụng nguyên liêu, chạm khắc tỉnh xảo, hoa văn phong phú mà sản 
phẩm được ưa chuộng, bán chạy trong và ngoài nước. 


Vào thời Сап Long, triểu đình lệnh cho thợ thủ công chạm khắc ngà voi 
tham gia cùng với thợ chế tác sơn mài, sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ 
thuật điêu khắc sơn mài của cung dinh. Nhưng vùng sản xuất dó sơn mài thời 
đó van là ở Tô Châu của Giang Nam... trong Tô Châu phủ chí có ghi chép: "Dó 
sơn Tô Châu có rất nhiều màu sắc như sáng mờ, sáng bóng, sơn son, sơn đen, 


Văn vật Trung Quốc 


Từ giữa đời Minh trở đi, khắc trúc dän trở thành một môn 
nghệ thuật chuyên biệt. Vào cuối thời Minh, có người tên Chu 
Hạc ở Gia Định (nay là thành phố Thượng Hải), và con là Chu 
Anh, cháu là Chu Trĩ, ba đời truyền nhau, là gia tộc khắc trúc 
nổi tiếng. Ba người thuộc ba đời sáng lập nên phái khắc trúc 
Gia Định, có ảnh hưởng rất lớn đến hậu thể. Ngô Chỉ cũng là 
một nghệ nhân khắc trúc ưu tú đầu đời Thanh, được kế thừa tài 
nghệ gia truyền của nhà họ Chu, nên trở thành nghệ nhân khắc 
trúc xuất sắc phái Gia Định. Ông học được tài nghệ gia truyền 
của nhà họ Chu, lại tự mình sáng tạo nên khắc trúc chữ nổi. Ма 
lại, ông Ngô Chi còn dùng phương pháp khắc trúc áp dụng vào 
điêu khắc аб, chủ để sáng tác có nhiều là nhân vật, hoa lá cỏ cây, 
sông núi, sắc màu lung linh huyển ảo, dáng vẻ rất có hỗn như 
thật. “Ống bút khắc gỗ Hoàng Dương, Đông Sơn báo tiệp đổ; 
trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất của Ngô Chị, lựa chọn cách 
khắc chữ nổi, bố cục đơn giản, đao pháp tròn đầy, phép khắc 
phù điêu cao quý tượng người và cảnh vật sống động như thật. 


Do nguyên liệu của trúc khắc có giá thành tương đối 
thấp, so với vàng bạc ngọc đá thì giá cả mềm hơn nhiều, cho 
nên đám văn nhân sĩ tử bắt đấu 46 xô vào khắc trúc. Nhưng 
do hạn chế bởi nguyên liệu, việc khắc trúc và chạm trỗ qốc 
~ tre đều không thể làm trên vật lớn. Vì thế, ngoài những tác 
phẩm nghệ thuật ra, đa số chỉ làm được văn phòng phẩm 
như ống bút, hộp hương, hộp in, hộp mực... 

Điêu khắc ад được nói đến ở đây không phải là điêu 
Tương Lý Thiết 0ші điêu khắc khắc bằng chất liệu 90 thành п hững tác рһа m khổ lớn. Điều đó 
bằng gốc tre, triều Thanh, cũng không có nghĩa гапа thời Trung Quốc cô đại không có tác 

phẩm điêu khắc аб cỡ lớn, mà là vì những tác phẩm điêu khắc 
gỗ dạng lớn này thường là những nhân vật hay kiến trúc thuộc để tài tôn giáo, 
không thuộc vào các vật phẩm để thưởng ngoãn. Cho đến ngày nay, một số 
lượng lớn tượng khắc nhân vật bảng 90 cỡ lớn nhất hiện tốn, уап được liệt vào 
trong loại tạo tượng, đa phần là tượng đặt trong chùa chiến để mọi người cúng 
bái hoặc chiêm ngưỡng. 





Điêu khắc gỗ trong văn vật chủ yếu là chỉ những tác phẩm dó thưởng 
ngoan hay văn phòng phẩm, một vài tượng nhân vật cỡ nhỏ thời Minh - Thanh, 
cũng bao gồm một vài tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng gốc tre. Nội dung 
điêu khắc tượng nhân vật đa phần là những câu chuyện của các nhân vật Nho 
gia, Đạo gia, Phật giáo; trên khung giường của người miễn Nam có khắc phù điêu 
một số hình, thì thường lay để tài trong Nhị thập tứ hiếu, Bát tiên quá hải, nhàn vật 
Tam quốc, cho đến Mẫu đơn đình, Tây Sương ký... Công nghệ điêu khắc thì có 
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Đổ thủ công mỹ nghệ 


Мда voi và sừng tê giác thời kỳ Minh Thanh đa phần là thông qua con 
đường buôn bán với nước ngoài mà đến Trung Quốc, công nghệ điêu khắc 
rất phức tạp tỉ mỉ, như điêu khắc ngà voi thành những quả cầu, bện ngà voi 
thành quạt lụa, đan ngà voi thành tấm chiếu, gắn điêu khắc ngà voi thành 
ống hương, đều là những tác phẩm điêu khắc quy báu bằng ngà voi đời Minh- 
Thanh hiện có ở Trung Quốc. 5йпа tê giác là một loại thuốc có già trị cực cao, 
cho nên thường được khắc thành những cốc rượu tỉnh xảo hoàn mỹ. Mặt khác, 
màu sắc tươi sáng tự nhiên của sừng tê giác và công nghệ chế tác tỉnh xảo 
khiến nó có thé trở thành một vật để thưởng ngoãn nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay. 
Hơn nữa, nhờ vào độ cồn trong rượu có thể phân giải thành phần dược liệu 
trong sừng tê giác, có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Vì thế ngà voi và sừng 
tê giác trở thành những vật phẩm có giá trị vô cùng, sừng trâu cũng dẫn dẫn 
được trả trộn vào trong đó làm hàng nhái. 


Đồ dạng hồ lô 


Bào khí cũng có tên gọi là đồ vật hình dạng hồ lô, là 
một tác phẩm nghệ thuật riêng có ở Trung Quốc có sự kết 
hợp hài hòa giữa sự gia công của con người và tự nhiên. 
Cách làm là từ lúc quả bầu hó lỗ còn non người ta bọc khuôn 
lại cho nó, để nó chỉ phát triển theo hình dạng chiếc khuôn 
đã định, đợi đến lúc bầu chín rồi thi gỡ khuôn ra, bầu hó lô 
sẽ có hoa văn họa tiết và hình dạng giống y như cái khuôn. 
Chế tác bào khí phát triển thịnh vượng nhất vào thời Khang 
Ну, Сап Long їгіёи Thanh, hình dạng của đồ vật là bình, bát, 
chậu, hộp ... TÎ lệ thành công của chế tác dó dùng dạng 
hó lô là rất thấp, trong hàng trăm hàng ngàn chiếc bầu 
hó lô được дап khuôn chỉ có một đến hai cái là hoàn 
hảo như ý của người làm. Vì thế sản phẩm cho ra là 
уб cùng quý báu. Đồng thời hồ lô có đặc điểm là 
vẻ ngoài sáng mịn bên trong lại mềm mại, rất 
nhẹ nhưng có thể giữ ấm được, dẫn phát triển 
lên trở thành tác phẩm công nghệ, và dụng 
cụ để nuôi các loại côn trùng sợ rét, 




















Sản phẩm thêu, dệt 


Thời kỳ Minh - Thanh, công nghệ thêu dệt 
đa dạng về chủng loại và sắc màu. Chủng loại có 
дат, sa tanh, lụa, voan, sa, vải nhún, lĩnh... Đặc biệt là 
được manh nha từ việc đan diệt một loại lụa mới vào 
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được lưu hành rộng rãi nhất. Dệt дат có sự kết hợp giữa kỹ thuật thêu và công 
nghệ dệt nổi, xuất hiện những bông hoa mờ trên mặt дат, những đường дат 
bóng mịn, cùng dệt với sợi vàng hoa văn trang trí độc đáo, được ưa chuộng 
một thời. Dệt дат có lịch sử lâu đời nhất trong truyền thống thêu dêt Trung 
Quốc, dựa vào nơi sản xuất và những nét đặc sắc riêng có thời kỳ Minh - Thanh 
chia làm дат Vân, дат Tổng аат Thục, дат Нбі, дат Сһоапд ... 


Thêu dệt trang trí và dệt lụa hoa là hai loại công nghệ thêu dệt cao cấp, 
đời Tống đã chia thành hai loại lớn là loại để sử dụng và loại để thưởng lãm, 
thời Minh - Thanh càng chạy theo hiệu quả hội họa rất cao. Ví như cuối đời 
Minh, nhà họ Hàn là truyền nhân của “phái Сб thêu” đã kết hợp hội họa và thêu 
dệt, từng sử dụng những tác phẩm hội họa nổi danh đời Tống - Nguyên làm 
bản пеп để thêu dệt mô phỏng lại, nên gọi là “Họa tú" Thêu dệt trang trí và 
dệt lụa hoa giống nhau, cũng xuất hiện trào lưu sử dụng những bức họa trong 
Phật giáo và danh họa thư pháp để làm bản пеп tiến hành thêu dêt. 


Sản phẩm thêu dệt của dân gian Trung Quốc hoàn toàn khác xa với 
những sản phẩm thêu dệt được sản xuất để kinh doanh buôn bán, do đó, từ 
lầu những sản phẩm thêu dệt trong dân gian đã được mọi người уд cùng coi 
trọng và tiến hành thu thập cất giữ trên toàn thế giới. Trong xã hội phong kiển 
Trung Quốc, phương thức sinh hoạt, sản xuất “nam cày cấy nữ dệt vài” không 
chỉ là tế bào cơ bản nhất của xã hội, mà nó còn là nền tảng quy phạm đạo đức 
luân lý và triết học cổ điển Trung Quốc, Hơn nữa Trung Quốc là nơi sản sinh ra 
sản phẩm thêu dệt, cho nên phụ nữ Trung Quốc hai ngàn năm nay đồng loạt 
đều phải học môn thêu thùa, may vá, môn này ở Trung Quốc gọi là “nữ hồng”. 
Người con gái đến tuổi cập kê, trước khi да chóng cần phải tự may cho mình 
các loại dó dùng như màn trướng, nội у, khăn lụa, đó là một nội dung quan 
trọng để nhà chóng tương lại xem xét phẩm giá đức hạnh, cho пеп không thể 
làm qua loa, sơ sai được. Có le dày cũng là một trong những nguyên nhân quan 
trọng nhất khiến ngành thêu dệt của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ đến vậy. 


Cảnh Thái lam (Đồ tráng men) 


Cảnh Thái lam tức là pháp lang, vì bắt đầu được chế tạo số lượng lớn vào 
niên hiệu Cảnh Thái đời Minh (1450 - 1456), cho nên gọi là Cảnh Thái lam. Công 
nghệ này vào thời Nguyên, từ Ba Tư được du nhập vào Vẫn Nam, sau này nhờ 
các thợ thủ công đời Minh mà bắt đầu dung hòa với công nghệ chạm và khảm 
đồ kim loại truyển thống, lại sử dụng một vài kỹ thuật thủ pháp trong nghệ 
thuật gốm sứ, cuối cùng phát triển trở thành một sản phẩm mỹ nghệ hoàn 
toàn mang đậm bản sắc Trung Quốc. Cách làm này là lấy đồng làm рһді, sau 
đỏ dùng sợi đồng uốn lại thành hoa văn, họa tiết hàn gắn lên đó, tiếp đến tiến 
hành tráng men xung quanh hoa văn đó, sau khi cho vào lò nung cuối cùng 
đem ra đánh bóng. Màu men lót trong Cảnh Thái lam đa phần là màu lam của 
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Dung cụ đựng trả hãng Cảnh Thải lam 


ngọc phi thúy hoặc đá quý, ngoài ra trên hoa văn đó còn có thể tráng thêm các 
loại men màu khác như đỏ, xanh lục, vàng, tráng, lại phối hợp thêm việc mạ 
vàng, sáng bóng lộng lẫy, rạng ngời. 

Thông thường, chế tác Cảnh Thái lam đời Minh sử dụng đồng làm phôi 
sẽ tương đổi dày và папа, tạo hình 46 vật theo xu hướng chất phác chân 
thực mà vững chắc, sắc màu nóng đậm nhưng không һе xa hoa, họa tiết hoa 
văn trên bê mặt cũng không quá phức tạp rối гат. Đầu đời Thanh, do chạy 
theo hiệu quả sáng bóng và lộng lẫy, quý phái, nên kết cấu hoa мап theo хи 
hướng quá tỉ mỉ cầu kỳ, đến giữa và cuối đời Thanh thì xuất hiện những Cảnh 
Thái lam được làm rất thô, lớp đồng mỏng nhẹ. 

Trong các vật dụng Cảnh Thái lam, những dó vật lớn thì có tháp Phật 
theo kiểu Тау Tạng làm bằng Cảnh Thái lam hiện đang cất giữ trong Гаи Phan 
Hoa ở Có Cung, cao đến 2,3 mét; những đồ vật nhỏ thì có hộp đựng đồ nữ 
trang, hộp đựng tăm. Vẻ ngoài hoa lệ, công nghệ tỉnh xảo, khiến sức mạnh 
sinh tốn của nghệ thuật Cảnh Thái lam mãi trường thịnh không hë suy giảm, 
và được phát triển cho đến tận ngày nay. 


Bình Tử 5а 


Bình Tử Sa là một loại trong đồ gốm Tử Sa, đó là một loại qỗm đất đặc thủ 
ở phía Nam Nghi Hưng, Giang Tô, dùng đất Tử Sa nung chế mà thành (Tử Sa là 
một loại đất sét, rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím 
đen, chủ yếu dùng làm dụng cụ uống trà). Đất Tử Sa vô cùng mịn màng, có khả 
năng tạo hình rất tốt, sắc màu có тау loại tím, tím đỏ, xanh. Vì bình Tử Sa không 
đặc sắc ở màu sắc mà là tạo hình phong phú đa dạng và đạt hiệu quả độc đáo 


khi pha trà. Bình Tử ба sử dụng càng lâu thì bë mặt càng sáng bóng, nó dùng để 139 
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Bình trả Tử 5a cú quai, 
triểu Minh 


pha trà sẽ không bị thay đổi hương vị, mà cho dù là bình trà bên trong không có 
trà, nhưng đã từng dùng qua để pha trà thì sau khi cho nước vào cũng vẫn còn 
lưu giữ được hương vi trà thơm ngất. 


Sau giữa đời Minh, văn nhẫn nho sĩ ở Giang Nam cũng tham gia và việc 
thiết kë chế tác bình Tử Sa, sau khi nung xong có tạo ra hình giỗng như đúc quả 
bí đao, hoa cây аи, đốt trúc, chiếc trống, trứng ngóng, thiên nga ... trên binh 
còn có khắc triện thư họa, trở thành tác phẩm nghệ thuật tao nhã vô cùng. 


Những danh phẩm nổi tiếng trong bình Tử Sa không phải làm đẹp bằng 
những trang trí điêu khắc phức tạp rối гат, ngược lại “những thứ bình dị” càng 
quý. Cũng giống như khi diễn xuất mà hát một mình vậy, không còn cách nào 
che giấu điểm yếu của mình. Phương pháp cơ bản để quan sát phẩm chất của 
binh Tử Sa không һе khó: Đầu tiên nhìn nghiêng thân bình, quai, vòi và miệng 
bình phải thành một đường thẳng tắp; tiếp đó dùng tay sờ sờ nhẹ vào thân 
bình, phải mịn màng, sáng bóng, nhưng không được trơn trượt, sau khi mở nắp 
binh, quan sát thật kỹ miệng bên trong bình và phần tiếp giáp với vòi để làm 
căn cứ quan trọng nhất khi đoán định; sau đó lại úp ngược bình lên mặt bàn, 
thấy quai, miệng, vòi đều nằm trên một mặt phẳng. Do phần thân và nắp đậy 
của những đổ vật bằng gốm sứ tuy cùng được nung trong cùng một lò nhưng 
độ co giãn của nó lại hoàn toàn khác nhau, cho nên, пар và miệng bình khi đậy 
lại có vừa khít hay không, đa phần dựa vào đó để đoán định 46 thật, 46 giả, đồ 
chất lượng tốt, dó chất lượng bình thường, còn kiểu dáng thì không quan trọng 
bằng chất lượng. Vì thë, bình Tử Sa lại không phải cứ càng cũ càng tốt, таи chốt 
là chất lượng của топ đồ vật mà quyết định nên giá trị của nó. 
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Văn vật được sưu tầm trong thời thịnh trị 


Tục ngữ nói : “Loạn thế lo mua vàng, thịnh thế chú trọng 
sưu tắm” 

Phàm vương triều thịnh thế nào trong lịch sử cổ đại Trung 
Quốc đều là thời đại hoàng kim trong việc sưu тат, cất trữ và 
thưởng lãm văn vật. Đời Thương là vương triểu đầu tiên được sử 
sách ghi chép tường tận, lại có nhiều di tích văn hóa, những văn 
vật khai quật được cho thấy, người thống trị đương thời cất trữ 
được số lượng báu vật khiển người ta kinh ngạc. Ví như trong 
mộ của Phụ Hảo, là vợ của Vũ Dinh, vua nhà Thương, có tủy Тапа 
theo hơn 1600 bảo vật các loại, trong đó chỉ riêng dó ngọc đã có 
hơn 755 món. Mà vua cuối cùng của triểu Thương là Trụ Vương, 
ngay ở tại dó thành đã cho xây Lộc Đài, chuyên thu thập Бао våt 
hiểm thấy trên đời do các nước chư hầu hiển cống, sau này Chu 
Vũ Vương công phả đỏ thành của nước Thương, Trụ Vương cùng 
đường, đã chạy đến Lộc Đài mặc áo được kết bằng ngọc ngà châu 
báu lộng lẫy, lên người rồi tự thiêu. 


Hoàng thất triểu Hán rất chú trọng đến việc bảo lưu văn 
vật. Hán Vũ Để đã thiết lập Bí Các, chuyên thu thập thư tịch, danh 
họa, trong đó còn bảo lưu cả những dó đồng đời Tế Hoàn Công 
thời Chiến Quốc. Trong Giao Tự chí - Hán thư có chép: Hán Tuyên 
Dë cũng vì thu thập ngọc ngà châu báu, bảo đỉnh mà thiết lập từ 
đường trong cung Vị Ương. Vua Minh Để Lưu Thẳng thời Đông 
Hán (tại vị từ năm 58 - 75) “bản tính thích tranh, nên lập hẳn một 
phòng tranh riêng? sưu tám rất nhiều tác phẩm thư họa các đời. 

Đời Đường có 200 năm phát triển cực thịnh, từ vua chúa 
cho đến bá quan văn võ, dường như là không ai không thích sưu 
tập cổ vật. Truyền thuyết kể гапа Đường Thái Tông Lý Тһе Dân đã 
Ша người để giành được bản gốc Lan Đình tự của thư pháp gia nổi 
danh đời Тап là Vương Hy Chỉ (303 - 361), rồi tùy táng trong lãng 
mộ của mình Đường Chiêu Lăng. Trương Ngạn Viễn là tác giả của 
Lịch đại danh họa ký - một cuốn sách chuyên khảo lịch sử hội họa 
nổi danh đời Đường, mà gia tộc ông, сипа một nhà lån lượt có ba 
người làm té tướng, 5 đời đều có người làm quan từ tam phẩm trở 
lên trong triểu. Gia tộc này tón tại ón định và thịnh vượng lâu dài ở 
triểu Đường, nhờ vào địa vị chính trị đặc thù của mình để sưu tầm 
một số lượng lớn tác phẩm thư họa của danh gia. Trong Lịch đại 


Sưu tầm và bảo quản văn vật 


danh họa ký, Trương Ngạn Viễn có nói: “Phàm nhân gian tàng súc, 
tất đương hữu Cê, Lục, Trương, Ngô trú danh quyển trục, phương 
khả ngôn hữu dó họa..." nghĩa là, người nào tự nhận mình là nhà 
sưu tầm thư họa, nhất định phải có những tác phẩm tranh của 
những tác giả nổi danh như Cố Khải Chi, Lục Thám МІ, Trương Tăng 
Diêu, Ngô Đạo Tử. Qua đó cũng có thể thấy được trào lưu sưu tầm 
văn vật, thư họa ở thời Thịnh Đường. 


Kim thạch học đời Tống được nói lên, có rất nhiều học giả 
nổi danh dẫn thân vào đó, tiến để của nó chính là xã hội thịnh 
hành công tác lưu trữ và nghiên cứu minh văn khắc trên bia đá 
уа đồ đồng. Tống Huy Tông ra sắc mệnh biên soạn Tuyên Hòa bác 
cổ đồ, ghi chép hơn 800 đồ đồng được cất giữ trong điện Tuyên 
Hòa của hoàng thất, đều là những vật dụng có kích thước to, 
trọng lượng lớn của ba thời Hạ, Thương, Chu. Mỗi đồ vật đều có 
phụ thêm tranh vẽ, kích thước, trọng lượng, thác bản minh văn 
và chú thích, có khi còn có cả địa điểm khai quật được và tên һо 
của người lưu trữ. Đồng thời Tổng Huy Tông còn hạ lệnh biên soạn 
Tuyên Hòa họa phả và Tuyên Hòa thư phả. Quyển trước ghi chép 
hơn 6300 danh họa của hơn 230 họa gia từ Ngụy Tấn; và quyển 
sau ghi chép hơn 1300 tác phẩm của дап 200 thư pháp gia. Học 
giả nổi danh đời Tống là Âu Dương Tu (1007 - 1072) đã thu thập 
được hàng ngàn quyển thác bản minh văn kim thạch, đều được 
đóng thành quyển sách. 


Quy mó lưu trữ văn vật đời Thanh сапа được mở rộng 
thêm, nghiên cứu sâu rộng hon, đặc biệt là các hoàng để Khang 
Hy, Ung Chính và Сап Long đều là những người tinh thông văn 
hóa truyền thống Trung Quốc, rất có hứng thú với nghệ thuật 
cổ vật. Họ lấy quyền uy của bậc để vương mà tạo ra một trào 
lưu thời đại trong việc cất giữ, thưởng lãm và nghiên cứu văn 
vật, thành tựu lớn nhất chính là xuất hiện đội ngũ chuyên gia 
nghiên cứu và thưởng lãm văn vật lưu danh đến tận đời sau. 
Sách chuyên khảo ghi chép những thư hoa của hoàng thất triểu 
Thanh có Bí điện châu lâm, Thạch cử bảo cấp; những người sưu 
tầm nổi danh đời Thanh như Lương Thanh Tiêu (1620 - 1691), Tôn 
Thừa Trạch (1592 - 1676), Địch Chiêu Trung (1640 - 1686), Biện 
Vĩnh Dự (1645 - 1712)... hấu hết đều quy tụ về nội phủ hoàng 
gia. Đây được xem như là lån quy tập văn vật quy mô lớn nhất kể 
từ sau đời Tổng ở Trung Quốc. 
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Văn vật bị thất tán do loạn lạc 


Nếu không kể đến sự tổn thất do mấy ngàn năm chiến loạn, do thiên 
tai và mấy vụ mất mát một lượng lớn văn vật vào cuối triểu Thanh và đầu thời 
Dân quốc, trong đó có mấy lần mất mát khiển ai cũng thấy tiếc nuối, cụ thể: 


1. Viên Minh Nguyên bị đốt. Viên Minh Nguyên пат ở ngoại ó phía Тау 
Вас Bắc Kinh, là sự kết hợp trong nghệ thuật vườn cảnh, kiến trúc Trung Quốc, 
Đây là một trong những nơi mà các hoàng để сибі đời Thanh thường cư trú 
và làm việc, trong cung điện, đến đài, lầu các, có rất nhiều kiến trúc pha trộn 
phong cách Trung Quốc và phương Tây đó, có sưu tầm và bày biện rất nhiều 
tác phẩm nghệ thuật và tư liệu văn vật các loại. Năm 1860, trong Chiến tranh 
Nha phiến lẫn thứ hai, liên minh Anh - Pháp tán công vào Viên Minh Nguyên, 
trước tiên là cướp bóc điên cuống, tiếp đến là phóng hỏa thiêu đốt. Trong cuốn 
nhật ký của một quân sĩ Anh có ghi chép về cảnh tượng đương thời như sau: 

“Ngày mười bảy tháng Mười, Bộ tư lệnh liên quần chính thức hạ lệnh 
có thể tự do cướp bóc, thế là quan quân và binh sĩ Anh - Pháp cướp bóc điên 
cuỗng, ai пау đều tay mang túi lớn, nhặt đẩy mang vê... quân Pháp dën trú 
trước, người Pháp tay сат дау аб, thấy những món gì có thể mang đi được 
thì vơ vét, gặp những 46 quý báu không thể lấy về được như 46 đồng, đồ sứ, 
gỗ lim... thì liền dùng gậy phá hủy... " 

Мау năm дап đây, một vài 46 vật được cất giữ trong Viên Minh 
Nguyên đã dẫn dän được bán đấu giá trên các hội chợ tác phẩm nghệ thuật 
quốc tế, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là tượng mười hai con giáp bằng 
đồng của Hải Yến Đường, trong đó trâu, hổ, khi, heo, chuột, mèo có món đã 
xuất hiện, có món được mua về Trung Quốc, còn гап, dê, gà, chó không biết 
đã bị thất lạc ở đâu. 


2. Văn vật bị tản mát theo con đường tơ lụa cổ phía Tây Bắc. Từ thế kỷ 
ХІХ đến đầu thë kỷ ХХ, một vài đoàn thám hiểm củng học giả tiến sâu vào 
vùng đất Trung Quốc để tìm hiểu, trong khoảng thời gian đó họ đã tiến hành 
cướp đoạt và phá hoại, khiến một số lượng lớn văn vật Trung Quốc bị thất 
thoát ra bên ngoài. Trong đó quan trọng nhất chính là rất nhiều văn vật quý 
báu như hội họa Phật giáo, kinh sách, văn thư cổ đại được phát hiện trong 
động Тапа kinh, trong hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng, trên con đường tơ 
lụa cổ phía Tây Bắc. 

Tử năm 1900 ~ 1813, Marc Aurel Stein (1862 ~ 1943) người Hungari 
được nước Anh thuê, ba lẫn vào khu vực Tây Bắc Trung Quốc, đào trộm mộ di 
chỉ cổ và mộ táng cổ ở khu vực Tân Cương, tìm được một số lượng lớn sách 


Sưu tầm và bảo quản уап vật 


bàng thẻ tre, văn thư và tác phẩm nghệ thuật cổ đại, đặc biệt là trong động 
Тапа kinh của hang động Мас Сао ở Đón Hoàng mới phát hiện được cách 
đây không lâu, ông Marc Aurel Stein này đã lựa chọn rất nhiêu tranh Phật 
sách kinh, đựng đầy hơn hai mươi thùng дб, vận chuyển về London. Sau này 
một người Pháp là Paul Pelliot (1878 - 1945) lại nối đuôi đến Trung Quốc. Ông 
tinh thông tiếng Hoa, hiểu rõ văn hóa truyền thống Trung Quốc, nên сапа 
biết lựa chọn hơn, ông Paul toàn lấy đi những tác phẩm văn vật quý hiếm 
trong động Tàng kinh ở Đôn Hoàng, trong đó một số bản viết tay được đưa 
vào cất trữ ở phòng Phương Đồng trong Thư viện Quốc gia Pháp, tranh lụa và 
sản phẩm tơ lụa được đưa vào Bảo tàng Tập Mỹ của Pháp. 


Ngoài ra, đương thời còn có rất nhiều người nước ngoài mang ra khỏi 
Trung Quốc nhiều văn vật ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, bao gồm Sven Andera 
Hedin (1865 - 1952) người Thụy Điển, Sergey Fyodorovich Oldenburg (1863 - 
1934) người Nga, Otani Kouzui (1876 - 1948) và Tachibana 2иісһо (1890 - 





Chiết quang - vật dung rượu bằng đúng thau có hoa văn chim thú đời Thương, được lưu trữ ở Viện Bản tàng М) 
thuật Freer, Hoa Kỳ. 
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1968) người Nhật Bản, họ lấy đi những tác phẩm nghệ thuật quý báu và cho 
đến ngày nay vẫn được lưu giữ trong bảo tàng quốc gia đất nước họ. 


3. Các vị hoàng dê cuối đời, tự chôm dó nhà. Nếu nói người phương 
Тау cướp giật văn vật Trung Quốc là hành vi của cường tặc, thì hoàng đế сибі 
cùng triều Thanh là Ái Tân Giác La Phổ Nghi đã một tay đạo chích, chuyên 
trộm dó nhà làm cho việc văn vật trong Thanh cung bị tản mát ra ngoài. Từ 
năm 1924, 2 - 3 năm trước khi Phổ Nghi bị cưỡng chế ra khỏi Tử Сат Thành, 
thường lãy danh là “ban tặng? “mượn, đã đem số lượng lớn sách có niên đại 
vào thời Tống - Nguyên vô cùng quý báu và những bức thư họa thời Тап, 
Đường, Tống, Nguyên chuyển ra khỏi cung, cuối cùng đựng đầy đến hơn 70 
thùng gỗ, bí mật di chuyển đến Tô giới do nước Anh thiết lập ở Thiên Tân để 
cất giữ. Phổ Nghi sau này đã tự mình thừa nhận trong cuốn sách Ngä dich tiên 
bán sinh (Nửa đời của tôi) rằng: 


“Tranh ме cổ tịch được vận chuyển ra ngoài đều là những tuyệt tác nói 
danh muôn đời, những gi tinh hoa nhất, vì khi ấy tranh vẽ được các sư phụ và 
đại thần trong nội phủ đời Thanh thẩm định rất có giá trị, ta dựa vào những 
tính phẩm do họ lựa chọn ra mà lấy những thứ tốt nhất” “Tổng số được vận 
chuyển ra ngoài lên đến khoảng một ngàn bức tranh vẽ, có hơn hai trăm 
loai tranh cuộn và tranh tờ, 
khoảng trên dưới hai mươi 
loại sách bản іп đời Tống... 
những thứ này được chuyển 
đến Thiên Tân, sau này cũng 
bán mấy chục món. Sau khi 
nước Ngụy Mãn được thành 
lập, Tham mưu Quan Đông 
Nhật Bản là Yoshioka Yasunao 
lại chuyển toàn bộ những đỗ 
đó đến Đông Bắc, sau khi Nhật 
Bản даи hàng, không biết đã 
biến mất đâu”. 

Кё cả số văn vật ở trên, 
trong gần một trăm năm nay, 
số lượng văn vật Trung Quốc 
đã bị thất thoát ra bên ngoài 
không sao kể hết được, nó 
hấu hết được phân bó ở nhiều 


Tranh lụa Bòn Hoàng được lưu trữ tại Bảo tàng маме ( Xin ` 
British, London. bảo tàng nước ngoài, cũng có 


Sưu tầm và bảo quản уап vật 





"Тар Lû Tử” là 1 trang 6 соп ngựa thuộc Chiêu Lana đời Đường, được lưu trữ tại Bản tàng Đại hac Pennsylvania nước Му. 


rất nhiều bị làm của riêng (những văn vật đó đều ít được người đời biết đến). 
Những văn vật Trung Quốc được lưu trữ tại các bảo tàng trên thể giới có: 


The Metropolitan Museum of Art, tại NewYork của My, là bảo tàng lớn 
nhất quốc gia này, văn vật Trung Quốc được lưu trữ trong đó có đồ đồng thời 
Thương - Chu, các loại đổ điêu khắc đá, điêu khắc mộc, thư họa, tỉnh phẩm 
đỗ sứ các loại từ thời Nam Bắc Triểu đến đời Nguyên, nổi danh nhất có Hoàng 
để lễ Phật dó là cỗ våt có tiếng nhất trong điêu khắc йб đá, khắc lại hình 
ảnh vua chúa lễ Phật trong hang động đá ở Long Môn, Lạc Dương (còn bức 
Hoàng hậu lễ Phật đồ được cất giữ trong Bảo tàng Nghệ thuật Nelson - Atkins 
của thành phổ Kansas). Còn ở bảo tàng của Trường Đại học Pennsylvania ở 
thành phổ Philadelphia, lưu trữ hai tác phẩm điêu khắc đá là “Quyển mao 
câu” và “Тар Lộ Tử” trong “Chiêu Lăng lục tuấn, vốn là đá khắc trong lăng mộ 
của Đường Thái Tông, Lý Thế Dân. 

Ở Châu Âu, trong bảo tàng British của Anh quốc có lưu trữ nhiều văn 
vật của Trung Quốc nhất, Nữ sử châm dó là tác phẩm của Cố Khải Chỉ - một 


danh họa đời Тап, được хет là món văn vật "đỉnh" nhất của bảo tàng này, 147 
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ngoài ra còn có cất giữ rất nhiều tượng Quán Âm Bồ Tát ngồi được 
điêu khắc bằng gå, tượng Thiên Vương đứng thời Đường, cờ, tranh 
lụa, уа kinh sách, văn thư, đời Đường trong động Тапа Kinh ở Đôn 
Hoàng đều là những tác phẩm quý bảu độc nhất vô nhị. 

Pháp là trung tâm lưu trữ văn vật Trung Quốc nhiều thứ hai 
ở châu Âu sau nước Anh. Bảo tàng Louvre ở Paris là nơi sưu tầm 
nhiều văn vật Trung Quốc nhất. Phân hiệu của Bảo tàng Louvre là 
Bảo tàng Guinút, chuyên cất giữ văn vật châu Á, có hơn một nửa 
văn vật được lưu trữ trong đó là văn vật Trung Quốc, có khoảng 
hơn 30.000 món, trong đó có khoảng hơn 6.000 văn vật bằng sứ 
và một lượng lớn văn vật sứ màu, đổ đồng, tranh cuộn Đôn Hoàng 
và tranh vẽ thuộc các đời Tổng, Nguyên, Minh. 


Nhật Bản kể từ Duy Tân Minh Trị trở về sau là có kế hoạch 
đi thu gom văn vật Trung Quốc, trong bảo Тапа các vùng, phòng 
trưng bày, chùa chiến, tập đoàn tài chính và một vài cá nhân cũng 
lưu trữ không dưới trăm ngàn loại văn vật Trung Quốc. Nhật còn 
xếp hạng văn vật Trung Quốc theo các tiêu chuẩn từ cao xuống 
thấp là quốc bảo, tài sản văn hóa quan trọng, tài sản văn hóa, 
trong số văn vật Trung Quốc bị thất thoát sang Nhật Bản mà được 
Nhật Bản quy định làm quốc bảo có hơn 100 món, được xác định 
là tài sản văn hóa quan trọng có đến hàng chục ngàn món. Trong 
nhiều bảo tàng, phòng trưng bày của Nhật Bản деи thiết đặt 
phòng trưng bày dành riêng cho văn vật Trung Quốc, trong đó 
Bảo tàng Tokyo lưu trữ nhiều văn vật nhất, có đến năm phòng lớn 
được dùng để trưng bày văn vật Trung Quốc. 


Trách nhiệm nặng пе và quan trong 
trong việc lưu giữ và bảo quản văn vật 


Trong khoảng hơn nửa thế kỷ kë từ sau năm 1949, chính 
phủ Trung Quốc nỗ lực rất lớn để đầu tư bảo vệ và thu gom lại văn 
vật Trung Quốc ở hải ngoại trở về, thông qua các con đường khác 
nhau để lấy về nhiều văn vật quý giá. Nhưng, văn vật không có 
tính tái tạo và nó mang lại lợi ích rất lớn, khiển cho văn vật Trung 
Quốc vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị mất mát. 

Hiện nay, việc buôn lậu cổ vật trên phạm vi thế giới càng lúc 
càng nghiêm trọng, khiến những tác phẩm nghệ thuật cổ đại cứ 
lần lượt ra đi và lọt vào tay những kẻ sưu tâm hay lọt vào viện bảo 


Sưu tầm và bảo quản văn vật 


tàng của các nước phát triển. Có thể lấy văn vật Trung Quốc làm ví 
dụ, từ khi thư họa Trung Quốc gặp rắc rối trong việc giám định thật 
giả, nên đã bị bọn buôn lậu tạm ngừng Бап đấu giá ở thị trường 
các nước phương Tây, thì những tác phẩm điêu khắc đá và bằng 
đất nung thời cổ đại bắt đầu được coi trọng, đặc biệt là những món 
được khai quật trực tiếp từ các di chỉ cổ, mộ táng cổ, chùa chiến cổ 
thì càng có giá trị không thể ngờ tời. Мау năm gần đây, rất nhiều 
tượng điêu khắc đá, tượng đất nung trong các chùa, mộ tảng, hang 
động, hang đá dẫn dẫn xuất hiện hiện tượng bị đào trộm hay trộm 
сар, hấu hết đều có liên quan đến bói cảnh пау. 

Trên thực tế, bắt đầu từ năm 1970 trong Công ước chống 
buôn bán vận chuyển phi pháp của Liên hợp quốc, đặc biệt nhẫn 
mạnh đến khái niệm tài sản văn hóa không được chia tách với nơi 
mà tài sản văn hóa đó được ra đời. Vì một tác phẩm nghệ thuật cổ 
đại, chỉ có ở trong hoàn cảnh mỗi trường nó được ra đời mới có 
thể thể hiện được nội dung ẩn chứa bên trong đó một cách дау 
đủ và chính xác nhất mà thôi. Khải niệm này có tác dụng cảnh tỉnh 
các bảo tàng ở các quốc gia phát triển và nhà sưu Тат cá nhân 
nên suy nghĩ lại hành vi của mình, cũng trực tiếp xúc tiến Hiệp hội 
Bảo tàng quốc tế sớm thông qua quy định đạo đức nghề nghiệp 
và quy phạm hành мі cá nhân khi thu thập và chuyển nhượng 
những tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, trên thị trường đấu giá 
tác phẩm nghệ thuật quốc tế cũng cần phải tạo áp lực bằng cách 
dày giá càng lúc càng cao để tăng trách nhiệm của chủ sở hữu với 
văn vật, từng bước hoàn thiện công ước quốc tế và theo đó dám 
thay đổi và thách thức với cách làm trước dày, nhắc nhở thương 
nhân buôn Бап tác phẩm nghệ thuật сап thận trọng khi hành sự. 


Мау năm gần đây, chính phủ Trung Quốc một mặt tăng 
cường bảo vệ văn vật, mặt khác cũng ban hành sửa đổi luật pháp 
liên quan, thẳng tay đánh mạnh, xử lý nghiêm các hành мі trộm 
cắp văn vật, đẩy mạnh hợp tác giữa quốc gia có liên quan trên 
thế giới. Nhìn chung, việc bảo vệ văn vật Trung Quốc đã đạt được 
những thành tích nhất định, nhưng vẫn còn là trách nhiệm nặng 
në trên con đường phải đi rất xa. 
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Thời đại đỗ đả cũ Khoảng 170 vạn năm - 1 vạn năm trước 
| Khoảng 1 vạn năm - 4000 năm trước 


Năm 2070 - пат 1600 ТСМ 


өе о-ы TOOT 


Năm 770 - năm 476 ТСМ 


Năm 475 ~ năm 221TCN 





Năm 221 - nám 206 TCN 


— — — 


Năm “nh nằm 25 SCN 


éi e? năm 220 


Nam 220- HR 280 


Năm 265 - năm 317 


Năm 618- nàp 907 


онат 807 - năm 960. 


Năm 1127 - năm 1279 


Năm 1206 ~ năm E 


Năm 1368 - năm 1644 


Năm 1616 - nắm 1911 


Ale Ha Dân Quốc Năm 1912 - năm 1949 


Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | Thành lập năm 1949 





150 


ы? ғ 
VAN VAT 
ж” 
Trung Онде 
Тас Giả: 
LÝ LUC 
Người dịch: 
Th§. NGUYÊN MẠNH SƠN 
Hiệu đính và viết lời gidi thiệu: 
TS. TRƯƠNG GIA QUYỀN 
(Trưởng bộ môn Thực hành tiếng Trung Quốc 


Khoa Ngữ văn Trung Quốc - Trường Đại hoc Khoa học Ха hội 
үй Nhân уап Thành nhữ Но Chỉ Minh) 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng Biên tập 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập : THI ANH 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225 
Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghopfanxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn 
Sách điện tử: www.sachweh.vn 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Thành phổ Hồ Chí Minh + ĐT: 38 256 804 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2 
86-88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hó Chí Minh + ĐT: 39 433 868 


XNĐKKHXB số: 300-13/СХВ/53-30/ТНТРНСМ cấp ngày 13/3/2013 
QĐXB số 1238/ОВ-ТНТРНСМ-2013. Ngày 01/10/2013 
ISBN: 978 - 604 - 58 - 0445 - 2 


In xong và nộp lưu chiều quí IY năm 2013. 


